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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                                                
        

THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015 
 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

I Bài báo đăng trên Tạp chí trong nước     
1. thủy phân chitosan bằng cellulase cố định  trên 

chitosan và agar gel 
Lê Thanh Long, Nguyễn 
Bảo Gia, Trang Sĩ Trung 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

2. ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau 
trong khẩu phần ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ 
sống của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 
1766) nuôi tại thừa thiên huế 

Hoàng Nghĩa Mạnh, 
Nguyễn Văn Huy, 
Nguyễn Đình Mão 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

3. một số kết quả nghiên cứu về nghề khai thác cá 
thu bằng câu vàng huyện kiên hải, tỉnh kiên 
giang 

Hoàng Văn Tính TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

4. Thực trạng sản phẩm khai thác của ba nghề: nò 
sáo, đáy, rê ba lớp  tại đầm phá tam giang- cầu 
hai  

Nguyễn Phong Hải, 
Stephano Carboni, NNK 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

5. Sự đa dạng di truyền tôm sú (penaeus 
monodon fabricius 1798) tại khu vực trung và 
nam bộ 

Đặng Thúy Bình, Ngô 
Đăng Nghĩa 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

6. thực trạng nghề lưới kéo ven bờ tỉnh khánh hòa Trần Đức Phú, Nguyễn 
Trọng Lương, Nguyễn 
Phong Hải 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

7. điều kiện thích hợp nuôi cấy chủng bacillus 
subtilis cb15 sinh protease trên môi trường 
dịch ép đầu tôm  

Nguyễn Minh Trí TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

8. xây dựng mô hình thị trường sản phẩm đầu ra 
của nông dân và ngư dân  

Trần Công Tài TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

9. khảo sát mối hàn “khuấy – ma sát” (friction stir 
welding) của hợp kim nhôm aa6063-t5 

Trần Hưng Trà TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

10. nghiên cứu ban đầu về khả năng ứng dụng kế 
hợp vật liệu geopolyme composit chống cháy 
cho ngành đóng tàu vỏ composit 

Trần Doãn Hùng, Petr 
Louda, Oleg Bortnovsky 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

11. sử dụng sản phẩm thuỷ phân protein từ đầu cá 
ngừ  trong thức ăn cho tôm 

Nguyễn Thị Mỹ Hương TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  

12. những thách thức đối với khu bảo tồn biển rạn 
trào tại huyện vạn ninh, tỉnh khánh hòa 

Phạm Hồng Mạnh, 
Nguyễn Văn Ngọc, 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 1/2011  
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TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

Trương Ngọc Phong 

13. nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo trong 
cộng đồng ngư dân nghề khai thác hải sản ven 
bờ tại khánh hòa 

Phạm Hồng Mạnh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

14. phân tích thái độ của người tiêu dùng đối với 
các sản phẩm cá 

Hồ Huy Tựu TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

15. nghiên cứu tổ chức học của tinh sào cá chẽm  
mõm nhọn  

Phạm Quốc Hùng, Lê 
Hoàng Thị Mỹ Dung 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

16. nghiên cứu ảnh hưởng của protein, lipid trong 
thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và thành phần 
sinh hóa của cá giò (rachycentron canadum, 
linnaeus 1766) giai đoạn giống 

Phạm Thị Anh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

17. nghiên cứu điều kiện môi trường, đặc điểm 
sinh trưởng, dinh dưỡng của sá sùng 
(sipunculus robustus keferstein, 1865) tại vùng 
triều ven biển  cam ranh - khánh hòa 

Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn 
Văn Thanh, Ngô Anh 
Tuấn 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

18. khảo sát tình hình tiêu thụ  và hàm lượng một 
số kim loại nặng ở nhuyễn thể bày bán tại nha 
trang – khánh hòa 

Nguyễn Thuần Anh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

19. kỹ thuật nuôi cá hồng đỏ (lutjanus erythropteus 
bloch, 1790) trong ao đầm nước lợ nam trung 
bộ 

Phạm Xuân Thủy TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

20. dùng điện mặt trời để chiếu sáng bằng led ở 
nha trang 

Trần Tiến Phức TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

21. nghiên cứu chế tạo thiết bị phối trộn hỗn hợp 
dầu do, dầu thực vật và chất phụ gia làm nhiên 
liệu cho động cơ diesel tàu thủy trung - cao tốc 

Phùng Minh Lộc, Mai 
Đức Nghĩa 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

22. khai thác thủy sản bất hợp lý tại hồ trị an, tỉnh 
đồng nai 

Trương Thế Quang, 
Hoàng Hoa Hồng 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

23. current situation, management mechanism and 
role of community in sea-culture at tan thanh 
village, ninh ich commune, ninh hoa district, 
khanh hoa province  

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, 
Nguyễn Minh Đức 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

24. chất lượng của chitin-chitosan chiết rút từ vỏ 
tôm thẻ chân trắng khử khoáng bằng hỗn hợp 
acid formic và acid lactic 

Trang Sĩ Trung, Nguyễn 
Công Minh, Trần Văn 
Mạnh, Nguyễn Thị Như 
Thường 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  
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TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

25. thách thức và giải pháp giúp doanh nghiệp 
vượt qua khủng hoảng 

Nguyễn Thị Hiển,  Hà 
Quang Minh 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

26. một giải pháp nhằm quản lý chất gây dị ứng 
trong ngành công nghiệp thực phẩm 

Cao Thị Minh Hậu TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 2/2011  

27. nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất 
surimi từcá mè hoa   

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Bảo,Phạm Thị 
Hiền, Nguyễn Hồng 
Ngân, Đào Trọng Hiếu  

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

28. hiện trạng nuôi bè tại vùng biển thôn tân thành, 
xã ninh ích, huyện ninh hòa, tỉnh khánh hòa 

Nguyễn Minh Đức, 
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

29. nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã nhơn 
lý, tỉnh bình định 

Hoàng Văn Tính, Phạm 
Văn Thông 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

30. xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu môn học - hình 
thức phục vụ  hiệu quả cho đào tạo tín chỉ của 
thư viện đại học nha trang 

Nguyễn Quý Hoàn TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

31. ảnh hưởng của loại thức ăn và vitamine c bổ 
sung lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá chim 
vây vàng 

Châu Văn Thanh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

32. tìm hiểu đặc điểm sinh sản của sá sùng tại 
vùng triều ven biển cam ranh - khánh hòa 

Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn 
Văn Thanh, Hoàng Thị 
Hồng,  Ngô Anh Tuấn 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

33. d-acid amin trong thực phẩm  Nguyễn Minh Trí,  
Nguyễn Văn Ân 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

34. hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá chẽm  thương 
phẩm tại tỉnh khánh hòa 

Dương Trí Thảo, Nguyễn 
Xuân Bảo Sơn 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

35. tinh sạch chitin thô từ phế liệu tôm để nâng cao 
chất lượng chitin-chitosan 

Nguyễn Công Minh, 
Phạm Thị Đan Phượng, 
Hoàng Ngọc Cương, 
Trang Sĩ Trung 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

36. đặc điểm phân bố của ốc cối tại vịnh  vân 
phong khánh hòa 

Đặng Thúy Bình, Bùi 
Vân Khánh, Nguyễn Thị 
Thu Nga 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

37. thành phần loài họ tôm he ở khánh hòa Lê Thị Hồng Mơ, Trần 
Văn Dũng, Nguyễn Thời 
Duy 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

38. xây dựng cây phát sinh chủng loại phân tử của 
ốc cối ở vùng biển nam trung bộ việt nam 

Phạm Thu Thủy, Đặng 
Thúy Bình, Trương Thị 
Thu Thủy, Ngô Đăng 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  



 4 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

Nghĩa 

39. các vấn đề cơ bản về năng lực đánh bắt trong 
nghề cá 

Lê Kim Long, Phạm Thị 
Thanh Bình 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

40. tình hình nghiên cứu họ cá úc Trần Văn Phước TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

41. isolation and screening of marine bacillus 
strains as biocontrol agents against pathogenic 
vibrio in black tiger shrimp in central vietnam 

Nguyễn Văn Duy, Du 
Thi Luu 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

42. thành tựu giảm nghèo của một số quốc gia trên 
thế giới: bài học kinh nghiệm cho việt nam 

Phạm Hồng Mạnh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

43. mô hình sản xuất thặng dư và hệ thống thông 
tin địa lý 

Phạm Văn Thông TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

44. thực trạng an toàn lao động của nghề nuôi tôm 
hùm lồng trên biển ở thị xã cam ranh 

Nguyễn Đức Sĩ TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

45. Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh bột biến tính 
đến chất lượng của surimi cá Hố bảo quản 
đông 

Thái Văn Đức, Nguyễn 
Văn Minh 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

46. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xăng 
dầu phú khánh 

Trần Văn Lễ, Nguyễn 
Thị Kim Anh 

Kinh tế và Phát triển Số 158(III), 8/2010  

47. Nghiên cứu chuỗi cung ứng của mặt hàng cá 
tra, cá basa tại công ty cổ phần nam việt 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Nguyễn Thừa Bửu 

Kinh tế và Phát triển số 159(III), 9/2010  

48. Ảnh hưởng của vận tốc gió đến chất lượng 
mực khô bằng phương pháp sấy bức xạ năng 
lượng mặt trời kết hợp với đối lưu 

Trần Đại Tiến Năng lượng nhiệt Số 96, tháng 11/2010. ISSN 
0868-3336 

 

49. nghiên cứu tối ưu hoá chế độ sấy tôm thẻ chân 
trắng bằng bơm nhiệt máy nén kết hợp với bức 
xạ hồng ngoại 

Lê Như Chính, Trần Đại 
Tiến 

Năng lượng nhiệt Số 97, tháng 01/2011. ISSN 
0868-3336 

 

50. Kết quả nghiên cứu giống cá ngừ bò (Thunnus 
South, 1845) 

Trần Văn Phước, Lê 
Trọng Phấn 

Tạp chí công nghệ sinh học Tập 8 (3B), 2010, tr:1159-1165  

51. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học BioMoss 
lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá tra giống tại an 
giang 

Trần Văn Phước, Đỗ 
Trung Thành 

Tạp chí công nghệ sinh học Tập 8 (3A), 2010  

52. Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ gamma lê hệ in 
vitro của cây địa lan hoa vàng ba râu 

Vũ Ngọc Bội, Trương 
Công Lộc 

Tạp chí công nghệ sinh học Số 8 (3B), 2010  

53. Xác định gen mã hoá độc tố enterotoxin của vi 
khuẩn clostridium perfringens type A phân lập 
từ dê cừu bằng phương pháp multiplex PCR 

Nguyễn Thị Mỹ Trang, 
Vũ Ngọc Bội, Trịnh Thị 
Thu Hằng, Lê Lập 

Tạp chí công nghệ sinh học Số 8 (3B), 2010  

54. Khảo sát môi trường nuôi, khả năng khử Nguyễn Văn Duy, Vũ Tạp chí công nghệ sinh học Số 8 (3B), 2010  
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TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
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sulfide và quy trình đông khô vi khuẩn quang 
hợp tía nhằm sản xuất chế phẩm xử lý môi 
trường 

Thị Nhung 

55. Ảnh hưởng của các phân đoạn dịch chiết từ lá 
thìa canh lên hoạt độ của glucose-6 
photphatase trên chuột béo phì gây đái tháo 
đường 

Nguyễn Thị Hải Thanh, 
Nguyễn Văn Mùi 

Tạp chí công nghệ sinh học Số 8 (3B), 2010  

56. Xác định khu của virus gây bệnh đuôi bò hoại 
tử phân lập ở tôm sú trong tế bào SF9 và một 
số tính chất của genome của RTV 

Nguyễn Thị Kim Cúc, 
Văn Thị Hạnh 

Tạp chí công nghệ sinh học Số 8 (3B), 2010, 1687-1692  

57. Vận dụng mô hình parasuraman trong phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ điện thoại di 
động tại cần thơ 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Nguyễn Thanh Liêm 

Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông Kỳ 2, tháng 7/2011  

58. Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học của hoa 
kì 

Lê Văn Hảo Tạp chí giáo dục số 248, kỳ 2, 10/2010  

59. Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy hệ động lực tàu 
đánh cá Việt Nam bằng phương pháp phân tích 
cây hư hỏng 

Trần Gia Thái Tạp chí Giao thông vận tải 01/09/2010  

60. Thermal and acid treatment on properties of 
raw kaolinite product 

Nguyễn Đắc Kiên Tạp chí Khoa học Tập 26, số 5S, 2010, ISSN 
0866-8612 

 

61. Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: 
tiếp cận hành vị quản trị 

Nguyễn Văn Thuận, 
Nguyễn Văn Ngọc, Lê 
Văn Huy 

Tạp chí khoa học - ĐH Huế Tập 66, Số 3/2011. ISSN 1859-
1388 

 

62. Phân tích nhân tố ảnh hưởng phát triển bền 
vững khai thác thuỷ sản vùng duyên hải nam 
trung bộ 

Phan Thị Dung Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 5 (40), 2010  

63. Tác động của chuỗi cung ứng du lịch đến quyết 
định quay lại nha trang của du khách nội địa 

Nguyễn Thu Thuỷ Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 5 (40), 2010  

64. Tận dụng thịt tôm vụn để sản xuất thử nghiệm 
sản phẩm xúc xích tôm 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn, Trần 
Thị Ba 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 6 (41), 2010  

65. Xây dựng mô hình hợp tác trong sản xuất sản 
phẩm thanh long bình thuận 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Cao Thị Thu Trang 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 5(40), 2010  

66. Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ 
thống chỉ số đánh giá phát triển bền vững của 
ngành thuỷ sản - Trường hợp ngành tuỷ sản 
Khánh Hoà 

Lê Thế Giới, Nguyễn 
Trường Sơn, Nguyễn Thị 
Trâm Anh 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 5(40), 2010  

67. Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi 
thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Huỳnh Phan Thuý Vi 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 5(40), 2010  
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- Trường hợp công ty cổ phần nha trang 
seafood f17 

68. Thành phần axit béo của một số loại dầu 
thương mại có nguồn gốc từ động vật và thực 
vật 

Nguyễn Xuân Duy, Đỗ 
Trọng Sơn, Trina Lapis, 
Vanessa Leibero, Stuart 
Thomas, Tobias Pop 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 3(38), 2010  

69. Thuật toán lai tạp apriori-dt và thực nghiệm Nguyễn Đức Thuần, 
Nguyễn Xuân Đạt 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng 

Số 3 (38), 2010  

70. Detection of pathogenic Vibrio 
parahaemolyticus through toxin gene-based 
PCR and sequence anlysis in seafood in Nha 
Trang, Vietnam 

Nguyễn Văn Duy, Phạm 
Thu Thuỷ 

Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện KHCN 
Việt Nam 

Tập 49, số 1A, năm 2011  

71. Đặc điểm sinh học sinh sản sò mồng 
(Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai 
thác tại đầm thuỷ triều, Cam Ranh, Khánh Hoà 

Trần Văn Phước, Ngô 
Anh Tuấn, Vũ Thị Nhung 

Tạp chí khoa học và phát triển, Trường ĐH 
Nông nghiệp Hà Nội 

Tập 9, số 2-2011; tr:241-250; 
ISSN: 1859-0004 

 

72. Phát triển một phương pháp sản xuất bột lòng 
trắng trứng gà bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ 
thấp 

Hồ Ngọc Trà My, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí khoa học và phát triển, Trường ĐH 
Nông nghiệp Hà Nội 

Tập 9, số 1, tr: 95-102  

73. Thành phần hoá học và hàm lượng axit amin 
của lòng trắng trứng gà 

Hồ Ngọc Trà My, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí khoa học và phát triển, Trường ĐH 
Nông nghiệp Hà Nội 

Tập 8, số 4/2010  

74. Thành phần hoá học, hàm lượng axit amin và 
vi sinh vật của bột lòng trắng trứng gà sản xuất 
bằng phương pháp sấy ở nhiệt độ thấp 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn, Hồ 
Ngọc Trà My 

Tạp chí khoa học và phát triển, Trường ĐH 
Nông nghiệp Hà Nội 

Tập 9, số 3, năm 2011  

75. Xây dựng hàm sản xuất cho các hộ nuôi tôm sú 
thâm canh tại huyện Bình Đại - Bến Tre 

Nguyễn Văn Hiếu, 
Nguyễn Thu Thuỷ 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 158, tháng 8/2010  

76. Lượng hoá ảnh hưởng của một số yếu tố về 
điều kiện tự nhiên tới tình trạng nghèo của hộ 
ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ tại khu 
vực nam trung bộ 

 Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Kinh tế & Phát triển Tháng 2/2011  

77. Từ dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển 
ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 đến định 
hướng và giải pháp phát triển đào tạo chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh du lịch tại trường 
ĐH Nha Trang  

 Lê Chí Công Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 164, tháng 2/2011  

78. Cần thay đổi một số thói quen của sinh viên 
không chuyên ngữ để học môn tiếng anh được 
tốt hơn 

Nguyễn Thị Thuý Hồng Tạp chí ngôn ngữ và đời sống Số 7 (177), 2010  
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79. Nâng cao chuyên môn qua hoạt động dự giờ Nguyễn Thị Thuý Hồng Tạp chí ngôn ngữ và đời sống Số 8 (178), 2010  

80. Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ 
sống của ấu trùng hầu bồ đào nha 

Tôn Nữ Mỹ Nga, Lê Thị 
Út Năm, Phùng Bảy 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(Bộ NNPTNT) 

Kỳ 2, tháng 11/2010  

81. Thành phần hoá học của trứng cầu gai thu 
hoạch ở miền trung việt nam 

Nguyễn Xuân Duy, Phạm 
Thị Hiền 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(Bộ NNPTNT) 

Kỳ 2, tháng 11/2010  

82. Rủi ro trong thị trường tiêu thụ sản phẩm khai 
thác của ngư dân hiện nay 

  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(Bộ NNPTNT) 

Kỳ 1 tháng 3/2011  

83. Một số đặc điểm sinh học và bước đầu thử 
nghiệm sinh sản nhân tạo móng tay tại Cam 
Lâm, Khánh Hoà 

Trần Văn Phước, Lê Thị 
Hồng Mơ, Vũ Bá Phúc, 
Phan Thị Thương Huyền 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(Bộ NNPTNT) 

Kỳ 2, tháng 8/2010  

84. Để hoạt động du lịch ở khánh hoà phát triển 
mạnh và bền vững 

 Võ Thị Thuỳ Trang Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Số 64, 4/2011  

85. WOM-Một cách tiếp cận trong việc quảng bá 
hình ảnh du lịch nha trang 

 Lê Chí Công Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Số 57, tháng 9/2010  

86. Độc tố gây liệt cơ PSP trong nhuyễn thể Nguyễn Thuần Anh Thuốc và Sức khoẻ (số 437/2011) 01/10/11  
87. Mối nguy nitrat, nitrit và nitrosamin với sức 

khoẻ 
Nguyễn Thuần Anh Thuốc và Sức khoẻ (số 440/2011) 15/11/11  

88. Chất lượng dịch vụ các mạng điện thoại di 
động tại thành phố Nha Trang 

Dương Trí Thảo Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Cần Thơ)  01/10/11  

89. Thành phần thức ăn tự nhiên của cá đục bạc 
(sillago sihama, forsskål, 1775) ở vùng biển 
khánh hòa 

Mai Như Thuỷ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

90. Tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải phòng thí 
nghiệm bằng phương pháp keo tụ 

Trần Nguyễn Vân Nhi Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

91. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá hồng bạc giai đoạn mới 
nở đến 30 ngày tuổi 

Nguyễn Địch Thanh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

92. Effect of subatmospheric pressure in vacuum 
storage chambers on the quality of fresh tuna 
(thunnus obesus) meat 

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

93. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ 
lệ sống và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chẽm 
lates calcarifer (bloch, 1790) ương giống trong 
lồng trên biển 

Ngô Văn Mạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

94. The population genetics of conus textile 
linnaeus, 1758 from the southern central coast 
of vietnam (di truyền quần thể loài conus 
textile linnaeus, 1758 tại vùng biển nam trung 

Đặng Thuý Bình Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   
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bộ, việt nam) 

95. Thành phần loài thủy sản và kích thước khai 
thác tại đầm nha phu, tỉnh khánh hòa 

Trần Văn Phước Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

96. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu hải sâm cho 
quá trình chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng 
từ hải sâm 

Trần Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

97. Hiện trạng khai thác tôm hùm (panulirus) 
giống ở vùng biển khánh hòa 

Trương Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

98. Influence of weld parameters on thermal cycle 
during friction stir welding of aa 6063-t5 (ảnh 
hưởng của các thông số hàn đến phân bố nhiệt 
độ trong mối hàn ma sát khuấy của hợp kim 
nhôm 6063-t5) 

Trần Hưng Trà Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

99. Ứng dụng kỹ thuật realtime pcr để phát hiện 
salmonella trong mẫu nước và thực phẩm 

Phạm Thu Thuỷ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

100. Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng sinh khối 
artemia franciscana 

Nguyễn Tấn Sỹ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

101. Một số bệnh thường gặp ở cá chẽm nuôi tại 
khánh hòa và đặc điểm dịch tễ học của bệnh lở 
loét ở cá chẽm 

Trần Vĩ Hích Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

102. Sản xuất chả  từ cá tạp và phụ phẩm mực – một 
hướng tận dụng nhiều triển vọng 

Ngô Thị Hoài Dương Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

103. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kẽm 
(zn) lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá giò 

Nguyễn Thị Hà Trang Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

104. Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức 
ăn đến sự sinh trưởng của cá hề amphiprion 
ocellaris cuvier, 1830 giai đoạn giống 

Phạm Phương Linh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

105. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn 
khác nhau lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ 
sống giai đoạn đầu của ấu trùng tôm hề 
(hymenocera picta dana, 1852) 

Trần Văn Dũng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

106. Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ biến đổi xúc tác 
đến độ độc của khí thải động cơ diesel 

Nguyễn Văn Nhận Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

107. Nghiên cứu ảnh hưởng các loại thức ăn khác 
nhau và mật độ nuôi  lên tốc độ sinh trưởng, tỷ 
lệ sống cá lóc bông (channa micropeltes 
cuvier, 1831) nuôi thương phẩm bằng giai đặt 

Lại Văn Hùng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   
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trong ao đất tại  buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk 

108. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun sớm đến 
hàm lượng phát thải  khí xả của động cơ diesel 
cỡ nhỏ khi sử dụng hỗn hợp dầu diesel và lpg 

Mai Sơn Hải Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

109. Nghiên cứu sự phân bố ứng suất nhiệt trên 
thành xylanh động cơ 4 kỳ bằng phương pháp 
phần tử hữu hạn 

Quách Hoài Nam Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

110. Đánh giá một số chỉ tiêu về nguồn sáng của 
nghề lưới vây ánh sáng tỉnh ninh thuận 

Nguyễn Đức Sĩ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

111. Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu do – 
dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu 
kinh tế - môi trường của động cơ diesel trên 
thiết bị avl 

Phạm Hùng Thắng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

112. Nâng cao quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng – nghiên cứu 
tại công ty cổ phần nha trang seafoods f17 

Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

113. Marine bacteriocin as a new drug for 
aquaculture health: A review 

Nguyễn Văn Duy Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

114. Vai trò của hormon steroid trong quá trình phát 
triển và thành thục sinh dục ở cá xương 

Phạm Quốc Hùng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 04/2011 

Tháng 11/2011   

115. Thực phẩm biến đổi gen và sự an toàn cho sức 
khoẻ con người 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khoẻ số 445/2011 01/02/11  

116. Hàm lượng thuỷ ngân trong các loài hải sản 
được tiêu dùng phổ biến ở Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học và Phát triển, Vol.9, No.6, 
2011 

15/11/11  

117. 9 nguyên tắc đánh giá học tập của Hoa Kì và 
đối chiếu với tình hình đánh giá tại Việt Nam 

Lê Văn Hảo Tạp chí Giáo dục (Số 272 Kì 2) Tháng 10/2011  

118. Nâng cao giá trị cho vẹm xanh thương phẩm 
nuôi tại Khánh Hoà 

Trần Văn Vương Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường số 
4/2011 

Tháng 8/2011  

119. Tác động của lũ lụt đến môi trường sinh thái 
vùng tứ giác long xuyên và ven biển kiên giang 

Trương Minh Chuẩn Tạp chí Tài nguyên môi trường số 16, tháng 
8/2010 

Tháng 8/2010  

120. On Inexact Tikhonov and Proximal Point 
Regularization Methods for Pseudomonotone 
Equilibrium Problems 

Phạm Gia Hưng và 1 tác 
giả ngoài trường 

Vietnam Journal of Mathematics 
40:2&3(2012) 255-274 

Received October 17, 2011 
Revised April 4, 2012 

 

121. Nghiên cứu biển động di truyền quần thể cá 
ngựa ba chấm (hippocampus trimaculatus) tại 
khu vực nam trung bộ Việt Nam 

Đặng Thuý Bình Tạp chí Công nghệ sinh học Vo9/2011 Năm 2011  

122. Tình hình nhiễm nấm mốc và chủng nấm mốc 
sinh aflatoxin b1 trên gạo ở một số tỉnh miền 

Nguyễn Minh Trí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH 
Đà Nẵng 

15/09/2011  
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trung  

123. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn 
hợp dầu dừa lên đặc tính động cơ diesel phun 
dầu trực tiếp 

Phùng Minh Lộc Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tháng 10/2011  

124. Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi hệ thống 
nhiên liệu động cơ diesel tàu thuỷ cỡ nhỏ sang 
sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu thực vật, chất 
phụ gia và dầu DO 

Phùng Minh Lộc Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tháng 10/2011  

125. Nghiên cứu quản lý nguồn năng lượng của 
động cơ Hybrid 

Vũ Thăng Long Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tháng 10/2011  

126. Thành phần hóa học, dinh dưỡng và mức độ 
chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản 
phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi 

Nguyễn Anh Tuấn Khoa học và Phát triển, Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội, số 5/ 2011, tr. 807-803 

Tháng 10/2011  

127. hiện trạng nuôi bè tại vùng biển thôn tân thành, 
xã ninh ích, huyện ninh hòa, tỉnh khánh hòa 

Nguyễn Minh Đức TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

128. hiện trạng nuôi bè tại vùng biển thôn tân thành, 
xã ninh ích, huyện ninh hòa, tỉnh khánh hòa 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

129. nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã nhơn 
lý, tỉnh bình định 

Hoàng Văn Tính TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

130. nghiên cứu xây dựng mô hình chà rạo xã nhơn 
lý, tỉnh bình định 

Phạm Văn Thông TC Khoa học và công nghệ Thủy sản Số 3/2011  

131. Ảnh hưởng của bất cập từ mô hình xử lý tập 
trung đến rủi ro trong phương thức thanh toán 
tín dụng chứng từ tại Vietinbank Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Trâm Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH 
Đà Nẵng số 8(49).2011 

Năm 2011  

132. Nghiên cứu xác định vị trí các đường gia nhiệt 
tối ưu trong gia công nhiệt tấm tôn bao vỏ tàu 
thuỷ 

Trần Gia Thái  Tạp chí Giao thông Vận tải 10/2011 2011  

133. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình tàu đệm 
khí 

Trần Gia Thái  Tạp chí Giao thông Vận tải 7/2011 2011  

134. Nghiên cứu phân lập,tuyển chọn các chủng vị 
khuẩn có khả năng phân giải chất hữu cơ cao 
và ứng dụng vào xử lý nước thải các ao nuôi 
tôm 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Advanced Wastewater Treatment 
Technologies and the Potential of 
Phytoremediation Technology for Wastewater 
Treatment in Vietnam 

40851  

135. Nghiên cứu quản lý nguồn năng lượng của 
động cơ Hybrid 

Vũ Thăng Long Hội nghị khoa học lần thứ IV CLB Cơ khí 
động lực và chào mừng kỷ niệm 55 năm thành 
lập trường ĐHBK Hà Nội 

40823  

136. Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu diesel 
AVL5402 bằng phần mềm mô phỏng đa chiếu 

Phùng Minh Lộc Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12, 
Trường Đai học Bách Khoa - Tp Hồ Chí Minh 

26-28/10/11  
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KIVA 3V 

137. Advanced CAD/CAM Techniques for Free 
Form Surface Machining 

Nguyễn Văn Tường Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12, 
Trường Đai học Bách Khoa - Tp Hồ Chí Minh 

26-28/10/11  

138. Một số kết quả mở rộng luật khẳng định và 
phủ định dựa vào lý thuyết tập thô và ứng dụng 

Nguyễn Đức Thuần Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV: Một số vấn đề 
chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền 
thông. Chủ đề: "Các hệ thống hỗ trợ quyết 
định" 

7-8/10/11  

139. Thuật toán khai phá tập thường xuyên dựa vào 
sự phân lớp dữ liệu 

Nguyễn Hữu Trọng Hội thảo Quốc gia lần thứ XIV: Một số vấn đề 
chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền 
thông. Chủ đề: "Các hệ thống hỗ trợ quyết 
định" 

7-8/10/11  

140. Đánh giá phơi nhiễm thuốc trừ sâu linden do 
tiêu thụ nhuyễn thể ở khu vực ven biển Việt 
Nam 

Nguyễn Thuần Anh Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

141. Thành phần sinh hoá của các sản phẩm tạo ra 
từ sự thuỷ phân đầu cá ngừ (thunnus allbacare) 
bằng enzyme 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

142. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phá vỡ cấu trúc 
hạt tinh bột tới cấu trúc phân tử của nó 

Trần Thị Bích Thuỷ Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

143. Mối quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng 
(Tridacna spp.) ở vùng biển Nam Trung Bộ, 
Việt Nam 

Đặng Thuý Bình Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

144. Nghiên cứu đa dạng di truyền của cá ngựa đen 
(Hippocampus kuda bleeker, 1852) tại khu vực 
Khánh Hoà và Phú Yên 

Đặng Thuý Bình Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

145. Phổ ức chê sinh vật gây bệnh và gây thối thực 
phẩm của các chủng vi khuẩn lactic sinh 
bacteriocin  

Nguyễn Văn Duy Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

146. Chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ hải 
sâm khai thác và nuôi ở tỉnh Khánh Hoà 

Trần Thị Mỹ Hạnh Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

147. Phát triển phương pháp chỉ số chất lượng 
(QIM) cho cá chẽm Châu Á fillet và áp dụng 
trong nghiên cứu thời hạn sử dụng 

Trần Thị Mỹ Hạnh Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

148. Studies on value-added utilization of 
mushroom extracts for stabilizing color of fish 
meat 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  

149. Khảo sát thành phần hoá học và hiệu quả làm 
hạ đường huyết của các phân đoạn dịch chiết 

Nguyễn Thị Hải Thanh Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông 
Lâm - Tp. Hồ Chí Minh lần VIII 

40906  



 12 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

từ nấm linh chi trồng trên rong giấy 

150. Bảo quản cá giò nguyên liệu tươi bằng dịch 
bacteriocin từ vi khuẩn lactic 

Nguyễn Văn Duy Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc - 
Khu vực phía Nam lần thứ II 

40872  

151. Đánh giá chất lượng cá giò nguyên liệu tươi 
bảo quản bằng dịch bacteriocin từ vi khuẩn 
lactic 

Nguyễn Văn Duy Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc - 
Khu vực phía Nam lần thứ II 

40872  

152. Nghiên cứu biến động di truyền quần thể cá 
ngựa ba chấm tại khu vực Nam Trung bộ, Việt 
Nam 

Đặng Thuý Bình Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc - 
Khu vực phía Nam lần thứ II 

40872  

153. Xây dựng và hoàn thiện thể chế - yếu tố then 
chốt quyết định sự phát triển bền vững ngành 
thuỷ sản Việt  Nam 

Nguyễn Thị Trâm Anh Hội thảo khoa học: "Phát triển nhanh và bền 
vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền 
Trung và Tây Nguyên 

40816  

154. On the Tikhonov Regularization Method for 
Pseudomonotone Equilibrium Problems 

Phạm Gia Hưng Hội thảo Quốc tế Toán và Ứng dụng (The 8th 
Vietnam - Korea Workshop Mathematical 
Theory and Optimization) 

08-10/12/11  

155. Đánh giá biến động muối dinh dưỡng trong ao 
nuôi hải sản 

Nguyễn Đắc Kiên Hội nghị Khoa học Thuỷ sản toàn quốc lần 
thứ IV 

40893  

156. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: Một 
nghiên cứu ề sở thích các loại món ăn ở thanh 
thiếu niên 

Vũ Thị Hoa Hội nghị Khoa học Thuỷ sản toàn quốc lần 
thứ IV 

40893  

157. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: Một 
nghiên cứu ề sở thích các loại món ăn ở thanh 
thiếu niên 

Đặng Hoàng Xuân Huy Hội nghị Khoa học Thuỷ sản toàn quốc lần 
thứ IV 

40893  

158. Application of a photochromic time - 
temperature indicator to continuously monitor 
the quality and shelf life of fresh cod 

Mai Thị Tuyết Nga Hội thảo Quốc tế về An toàn và chất lượng 
thực phẩm khu vực Đông Nam Á, những 
thách thức trong thập niên tới 

9-12/11/11  

159. Shellfish consumption and contamination by 
heavy metal in Nha Trang city, Vietnam 

Nguyễn Thuần Anh Hội thảo Quốc tế về An toàn và chất lượng 
thực phẩm khu vực Đông Nam Á, những 
thách thức trong thập niên tới 

9-12/11/11  

160. Development of Quality Index Method (QIM) 
scheme for Arctic charr (Salvelinus alpinus) 
fillets and application in shelf life study 
simulating sea and air transport 

Trần Thị Mỹ Hạnh Hội thảo Quốc tế về An toàn và chất lượng 
thực phẩm khu vực Đông Nam Á, những 
thách thức trong thập niên tới 

9-12/11/11  

161. Threshold Effect of capital structure on firm 
value with panel threshold regression model: 
the case of Vietnam's seafood processing 
enterprises 

Nguyễn Thành Cường Hội thảo Quốc tế Toán và Ứng dụng ( 
International Conference in Mathematics and 
Applications) 

20-22/12/11  
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162. An analysis on the use of information 
technology in university teching and solutions 
for improvement 

Lê Văn Hảo The social value of educational technology in 
southeast asia: an intellectual exchange 
conference for japan, cambodia, lao pdr and 
vietnam 

7-8/11/11  

163. Xử lý NH3/NH4+ của nước ao nuôi tôm thẻ 
chân trắng bằng zeolite: mô hình phòng thí 
nghiệm 

Nguyễn Đắc Kiên Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn 
quốc lần thứ V 

Tháng 10/2011  

164. Chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị 
kinh doanh ở Pháp 

Đỗ Thị Thanh Vinh Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện 
chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh 
doanh ở Việt Nam 

Tháng 10/2011  

165. Chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị 
kinh doanh ở Pháp 

Lê Chí Công Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện 
chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh 
doanh ở Việt Nam 

Tháng 10/2011  

166. Đặc điểm tự nhiên và môi trường sinh thái của 
vùng đất ngập nước đầm Đông Hồ - Hà Tiên 
tỉnh Kiên Giang 

Trương Minh Chuẩn Hội thảo định hướng quy hoạch bảo tồn và 
phát triển đầm Đông Hồ, Việt Nam 

10-11/11/11  

167. Giá trị bảo tồn đất ngập nước, rừng ngập mặn 
và tính đa dạng sinh học đầm đông hồ 

Trương Minh Chuẩn Hội thảo định hướng quy hoạch bảo tồn và 
phát triển đầm Đông Hồ, Việt Nam 

10-11/11/11  

168. Thuật toán xây dựng FP - Tree trên cơ sở dữ 
liệu có trọng số 

Nguyễn Hữu Trọng Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ V: nghiên 
cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin 
(FAIR)  

11-12/08/11  

169. Thuật toán xây dựng FP - Tree trên cơ sở dữ 
liệu có trọng số 

Nguyễn Thị Minh Châu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ V: nghiên 
cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin 
(FAIR)  

11-12/08/11  

170. Một số thành tựu trong nghiên cứu và phát 
triển công nghệ của Viện Khoa học và Công 
nghệ Khai thác Thủy sản – Đại học Nha Trang 

Nguyễn Trọng Lương Hội nghị hợp tác nghiên cứu khoa học và công 
nghệ Ninh Thuận - Bình Thuận - Lâm Đồng 

Tháng 9/2011  

171. Kết quả bước đầu về cải tiến lồng bẫy đánh bắt 
ghẹ tại tỉnh Ninh Thuận 

Trần Đức Phú Hội nghị hợp tác nghiên cứu khoa học và công 
nghệ Ninh Thuận - Bình Thuận - Lâm Đồng 

Tháng 9/2011  

172. Nghiên cứu ứng dụng rạn nhân tạo phục vụ 
phát triển nghề cá theo hướng bên vững 

Nguyễn Trọng Lương Hội nghị hợp tác nghiên cứu khoa học và công 
nghệ Ninh Thuận - Bình Thuận - Lâm Đồng 

Tháng 9/2011  

173. Giải pháp hỗ trợ thông tin và quản lý tàu cá 
neo đậu 

Phạm Văn Thông Hội nghị hợp tác nghiên cứu khoa học và công 
nghệ Ninh Thuận - Bình Thuận - Lâm Đồng 

Tháng 9/2011  

174. Phương thức dinh dưỡng của ốc cối và mối 
quan hệ tiến hoá 

Đặng Thuý Bình Hội thảo động vật thân mềm 15-16/10/11  

175. Phương thức dinh dưỡng của ốc cối và mối 
quan hệ tiến hoá 

Ngô Đăng Nghĩa Hội thảo động vật thân mềm 15-16/10/11  

176. Molecular phylogenetic relationship of 
vietnamese groupers (epinephelus and 

Đặng Thuý Bình Hội thảo Quốc tế về nguồn lợi, đa dạng sinh 
học vùng duyên hải VN và các vùng ven biển 

24-25/11/11  
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plectropomus) based on sequences of 16s 
mtDNA 

Đông Nam Á (Proceedings of the workshop: 
Coastal marine biodiversity and bioresources 
of vietnam and adjacent areas to the south 
china sea) 

177. Molecular phylogenetic relationship of 
vietnamese groupers (epinephelus and 
plectropomus) based on sequences of 16s 
mtDNA 

Vũ Đặng Hạ Quyên Hội thảo Quốc tế về nguồn lợi, đa dạng sinh 
học vùng duyên hải VN và các vùng ven biển 
Đông Nam Á (Proceedings of the workshop: 
Coastal marine biodiversity and bioresources 
of vietnam and adjacent areas to the south 
china sea) 

24-25/11/11  

178. Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân 
trong chuỗi giá trị sản xuất thuỷ sản khai thác - 
trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh 
Hoà 

Nguyễn Ngọc Duy Hội thảo phát triển nhanh và bền vững kinh tế 
- xã hội khu vực duyên hải miền trung và tây 
nguyên 

Tháng 9/2011  

179. Lồng bẫy cải tiến-Giải pháp sinh kế và cơ sở 
chuyển đổi nghề khai thác hải sản ven bờ 

Nguyễn Trọng Thảo Thực trạng và giải pháp bảo vệ nguồn lợi ven 
bờ tỉnh Quảng Ngãi 

2011  

180. Mô hình rạn nhân tạo kết hợp chà rạo-giải 
pháp bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản vùng 
biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Trọng Thảo Thực trạng và giải pháp bảo vệ nguồn lợi ven 
bờ tỉnh Quảng Ngãi 

 2011  

181. Hiện trạng nguồn lợi thuỷ sản khai thác bằng 
nò sáo tại thôn Tân Đảo, đầm Nha Phu, tỉnh 
Khánh Hoà 

Trần Văn Phước Hội nghị khoa học thuỷ sản toàn quốc 2011  

182. Tối ưu hoá quá trình chiết phlorotannin từ rong 
nâu sargassum baccularia Khánh Hoà, Việt 
Nam bằng phương pháp đáp ứng bề mặt 

Vũ Ngọc Bội Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn 
quốc lần thứ V 

Tháng 10/2011  

183. Sự tích luỹ và phân bố Phlorotannin chống oxy 
hoá trong một số loài rong nâu sargassum 
Khánh Hoà theo thời gian sinh trưởng 

Vũ Ngọc Bội Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn 
quốc lần thứ V 

Tháng 10/2011  

184. Ứng dụng mô hình đáp ứng bề mặt box - 
behnken trong tối ưu hoá công đoạn chiết 
phlorotannin từ rong nâu Sargassum aemulum 
sonder Khánh Hoà 

Vũ Ngọc Bội Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn 
quốc lần thứ V 

Tháng 10/2011  

185. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản khô lên khả 
năng bắt mồi và mất nước của vẹm tím 
(mytilus edulis Linnaeus, 1758) 

Vũ Trọng Đại Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 
VII 

15-16/10/11  

186. Nuôi điệp seo bố mẹ (Comptopallum radula 
Linnnaeus, 1758) thành thục bằng lồng tại 
Vũng Ngán, Nha Trang, Khánh Hoà 

Ngô Anh Tuấn Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 
VII 

15-16/10/11  
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187. Nuôi điệp seo bố mẹ (Comptopallum radula 
Linnnaeus, 1758) thành thục bằng lồng tại 
Vũng Ngán, Nha Trang, Khánh Hoà 

Châu Văn Thanh Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 
VII 

15-16/10/11  

188. Thành phần loài họ ốc mõ chùa (cypraeidae) 
hiện có ở Nha Trang 

Lê Thị Hồng Mơ Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 
VII 

15-16/10/11  

189. Thành phần loài họ ốc mõ chùa (cypraeidae) 
hiện có ở Nha Trang 

Trần Văn Dũng Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ 
VII 

15-16/10/11  

190. Community Based Hazard and Physical 
Vulnerability Mapping in Ben Tre Province, 
Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh EEPSPA 36th Biannual Workshop 6-12/11/11  

191. Valuing Damages from Climate Risk in The 
Three Coastal Districts of Ben Tre Province, 
Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh EEPSPA 36th Biannual Workshop 6-12/11/11  

192. Liên kết và hỗ trợ ngư dân để phát triển kinh 
doanh bền vững cho sản phẩm thuỷ sản- 
Trường hợp mặt hàng cá cơm tỉnh Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Trâm Anh Hội thảo Phát triển nhanh và bền vững kinh tế 
- xã hội khu vực Duyên hải và Tây Nguyên 

Tháng 9/2011  

193. Ứng xử mỏi của mối hàn ma sát giữa hai siêu 
hợp kim làm việc ở nhiệt độ cao 

Trần Hưng Trà Hội nghị khoa học và công ngệ lần thứ 12 26-28/10/11  

194. Cơ chế quản lý của tập đoàn Gazprom - Liên 
bang Nga 

Nguyễn Văn Ngọc Hội thảo cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế 
nhà nước: kinh nghiệm của liên bang Nga và 
bài học cho Việt Nam 

2011  

195. Shrim by product and chitin production in 
Vietnam 

 The 9th Asia pacific chitin and chitossan 
symposium 

3-6/8/2011  

196. Thực trạng phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 
và một số giải pháp phát triển trong giai đoạn 
tới 

Nguyễn Thành Cường Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội 01/01/2012  

197. The determinants of capital structure for 
Vietnam's seafood processing enterprises 

Nguyễn Thành Cường Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 
Tập 14 

 01/01/2012  

198. Phát triển sản phẩm mới từ vẹm xanh nuôi ở 
Khánh Hoà - thịt vẹm xanh rán chân không 

Trần Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Tháng 4/2012  

199. Nước hồng sâm sanna của công ty yến sào 
Khánh Hoà 

Trần Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường số 
2/2012 

Tháng 4/2012  

200. Thực phẩm chứa sulfite và sức khoẻ Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và sức khoẻ số 448/2012 15/03/12  

201. Thận trọng khi sử dụng các sản phẩm có chứa 
aspartam 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và sức khoẻ số 447/2012 01/03/12  

202. Mối nguy trans fat trong thực phẩm chế biến 
sẵn 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và sức khoẻ số 446/2012 15/02/12  
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203. Hàm lượng thuốc trừ sâu lindane trong nhuyễn 
thể ở Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 1/2012 

Tháng 3/2012  

204. Mối quan hệ giữa thu nhập và chất lượng môi 
trường: Trường hợp các hộ ngư dân nghề khai 
thác hải sản ven bờ tại Quảng Ngãi và Bình 
Định 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tháng 2/2012  

205. Vi khuẩn flexibacter sp gây bệnh thối đuôi 
mòn vây ở cá chẽm (lates calcarifer) nuôi ở 
khánh hoà 

Nguyễn Thị Thuỳ Giang Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

206. Sản xuất thử nghiệm đồ hộp cơm quả thốt nốt Lê Thị Tưởng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

207. Khả năng hấp phụ nh3/nh4+ nước nuôi biển 
của zeolite 

Nguyễn Đắc Kiên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

208. Phát hiện nhanh và sớm bệnh đốm trắng trên 
tôm sú  bằng kỹ thuật lamp 

Phạm Thu Thuỷ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

209. Nghèo đói  trong cộng đồng ngư dân ven biển 
khánh hoà 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

210. Ảnh hưởng của vitamin và men tiêu hoá bổ 
sung vào thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng, 
tỷ lệ sống của cá chẽm, lates calcarifer (bloch, 
1790), ương giống trong lồng trên biển 

Ngô Văn Mạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

211. Tình hình nhiễm vi khuẩn listeria 
monocytogenes trên rau xà lách ở nha trang 

Nguyễn Thị Thanh Hải Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

212. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mô hình toán học 
gần đúng áp dụng trong tối ưu hoá thiết kế 

Đặng Xuân Phương Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

213. Dấu hiệu bệnh lý và biến đổi mô bệnh học của 
bệnh đốm trắng nội tạng ở cá chim  vây vàng – 
trachinotus blochii  nuôi ở nha trang 

Đỗ Thị Hoà Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

214. Kết quả nghiên cứu về nghề câu vàng khai thác 
mực xã an sơn, huyện kiên hải, tỉnh kiên giang 

Hoàng Văn Tính Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

215. Đo lường hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào 
cho nghề lưới vây cá cơm tại cam ranh và nha 
trang 

Nguyễn Trọng Lương Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

216. Điều tra thực trạng thành phần loài hải sâm 
phân bố ở một số vùng biển việt nam 

Phạm Thị Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

217. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý 
nước thải các ao nuôi tôm 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

218. Hoạt động sinh kế và vấn đề khai thác thuỷ sản 
đầm nha phu tại hai thôn hang dơi và lệ cam, 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  
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xã ninh phú, thị xã ninh hoà, tỉnh khánh hoà 

219. Phương pháp mới để hạn chế sử dụng hoá chất 
trong công nghệ sản xuất chitin từ phế liệu tôm 

Trang Sĩ Trung Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

220. Một số tính chất của dịch bacteriocin từ hai 
chủng vi khuẩn lactic chứng tỏ tiềm năng ứng 
dụng của chúng trong bảo quản nguyên liệu 
thủy sản ở việt nam 

Nguyễn Văn Duy Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

221. Hiện trạng khai thác cá thiều (arius thalassinus 
ruppell, 1837) tại vùng biển kiên giang 

Trần Văn Phước Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

222. Hàm lượng thuốc trừ sâu lindan trong nhuyễn 
thể ở nha trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

223. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên 

Nguyễn Thị Hiển Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

224. Nghiên cứu công nghệ khai thác cá ngừ đại 
dương quanh chà cố định thả ở vùng biển xa 
bờ 

Hoàng Hoa Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

225. Nghiên cứu khả năng bọc composite cho kết 
cấu thép cacbon làm việc trong môi trường 
biển 

Phạm Hùng Thắng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

226. Thử nghiệm sinh sản nhân tạo sò mồng 
vasticadium flavum (linaeus, 1758) tại cam 
ranh – khánh hòa 

Ngô Anh Tuấn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

227. Nghiên cứu chuyển đổi giới tính cá rô đồng 
(anabas testudineus bloch, 1972) bằng phương 
pháp ngâm hormone diethylstilbestrol tại trại 
thực nghiệm ninh phụng 

Ngô Anh Tuấn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

228. Thực trạng nghề lưới kéo ven bờ huyện vạn 
ninh tỉnh khánh hòa 

Trần Đức Phú Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

229. Hiện trạng nuôi hầu crassostrea belcheri 
(sowerby, 1871) ở tỉnh bà rịa – vũng tàu 

Ngô Anh Tuấn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

230. Đánh giá tiêu thụ nhiên liệu riêng và độ đục 
khí xả của động cơ diesel d12 khi thử nghiệm 
nhiên liệu hỗn hợp do – jatropha 

Quách Đình Liên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

231. Các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của ngư 
dân ven biển huyện quảng trạch tỉnh quảng 
bình 

Dương Trí Thảo Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

232. Tác nhân gây ra hội chứng chết đỏ ở tôm chân 
trắng (litopenaeus vannamei) nuôi ở khánh hòa 

Đỗ Thị Hoà Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  
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233. Thực trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản tại đầm nại, tỉnh ninh thuận 

Hoàng Hoa Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

234. Một vái kết quả nghiên cứu về nghề câu mực 
xà tỉnh quảng nam 

Hoàng Văn Tính Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

235. Hiện trạng khai thác và các mối đe doạ đến 
nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ 
sản ở đầm thị nại – tỉnh bình định 

Hoàng Hoa Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

236. Hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của 
nghề ương giống tôm thẻ chân trắng tại quảng 
nam 

Trần Văn Dũng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

237. Thu hút vốn đầu tư cho phát triern nông nghiệp 
nông thôn ở việt nam 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

238. Hàn hợp kim nhôm bằng phương pháp ma sát: 
Hiệu quả và khả năng ửng dụng 

Trần Hưng Trà Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 01/2012 

Tháng 3/2012  

239. Hiện trạng ương nâng cấp tôm hùm bông 
(panulirus ornatus fabricius, 1798)  tại khánh 
hòa 

Trương Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

240. Ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống và biến 
thái của ấu trùng sá sùng giai đoạn 
pelagosphera 

Phạm Đức Hùng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

241. Đánh giá hiệu quả của nghề nuôi cá lồng bè 
trên biển tại vịnh hạ long tỉnh quảng ninh 

Phạm Xuân Thuỷ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

242. Tiêu thụ một số loài động vật thân mềm và 
giáp xác ở thành phố nha trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

243. Sản xuất sản phẩm thuỷ phân protein từ đầu cá 
ngừ vây vàng bằng protease thương mại 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

244. Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương 
pháp hoá học 

Trần Thị Huyền Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

245. Định danh một số loài ốc cối (conus ssp. ) ở 
vùng biển nam trung bộ việt nam dựa trên đặc 
điểm hình thái và di truyền 

Đặng Thuý Bình Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

246. Phân lập và xác định gen độc tố của vibrio 
parahaemolyticus trong hải sản tươi sống ở nha 
trang 

Nguyễn Văn Duy Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

247. Tác dụng hạ đường huyết của các phân đoạn 
dịch chiết từ nấm linh chi ganoderma lucidum 
trồng trên rong giấy đối với chuột nhắt gây đái 
tháo đường bằng streptozotocin 

Nguyễn Thị Hải Thanh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  
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248. Vi nhân giống cây hoa cúc (chrysanthemum 
sp. ) tại trường đại học nha trang 

Phạm Ngọc Minh Quỳnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

249. Hiệu quả khai thác thủy sản của nghề lồng bẫy 
cải tiến tại ninh thuận 

Trần Đức Phú Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

250. Hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá bống bớp  
thương phẩm tại tỉnh nam định 

Phạm Xuân Thuỷ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

251. Lý giải sự cố gắng trong việc gia tăng tiêu 
dùng đối với sản phẩm cá 

Hồ Huy Tựu Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

252. Vai trò của các yếu tố: Sự hài lòng, tập xem 
xét, tìm kiếm sự đa dạng và khuynh hướng ưa 
thích sự thuận tiện trong việc giải thích hành vi 
tiêu dùng thủy sản tại việt nam 

Ninh Thị Kim Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

253. Thái độ và sự sẵn lòng chi trả thêm của người 
tiêu dùng đối với sản phẩm tôm nuôi sinh thái 

Huỳnh Thị Ngọc Diệp Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

254. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: Một 
nghiên cứu về sở thích các loại thực phẩm ở 
các thanh thiếu niên 

Vũ Thị Hoa Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

255. Phân khúc thị trường dựa trên sở thích: Một 
nghiên cứu về sở thích các loại thực phẩm ở 
các thanh thiếu niên 

Đặng Hoàng Xuân Huy Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

256. Xây dựng trung tâm gia công ảo bridgeport 
vmc 2216 xv 

Nguyễn Văn Tường Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

257. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó của 
nhân viên đối với tổng công ty bảo việt nhân 
thọ khu vực đồng bằng sông cửu long 

Dương Trí Thảo Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

258. Ảnh hưởng các yếu tố văn hóa doanh nghiệp 
đến sự gắn kết của người quản lý đối với 
doanh nghiệp du lịch khánh hòa 

Dương Trí Thảo Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

259. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân 
hàng acb chi nhánh khánh hoà 

Nguyễn Thị Kim Anh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

260. Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân 
hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh 
khánh hoà 

Đặng Hoàng Xuân Huy Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

261. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên hệ cao đẳng 
nghề khoá i về khoá học tại trường cao đăng 
nghề nha trang 

Nguyễn Thị Hiển Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

262. Nhu cầu tối ưu các acid béo không no: Dha và 
epa trong thức ăn nuôi tôm hùm xanh panulirus 
homarus giai đoạn giống cỡ 3,58±0,91g/con 

Vũ Ngọc Bội Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  
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263. Ảnh hưởng của sorbitol, natri nitrite, a xít 
ascorbic và natri ascorbate lên chất lượng sản 
phẩm cá cơm săng khô 

Nguyễn Anh Tuấn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

264. Cơ cấu nghề khai thác cá của việt nam và trung 
quốc tại vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ 

Hoàng Văn Tính Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

265. Hiệu quả kinh tế nghề lưới kéo ven bờ tỉnh 
quảng ninh 

Phan Trọng Huyến Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

266. Nghiên cứu, thử nghiệm bộ xử lý khí thải xúc 
tác gắn trên động cơ xăng 

Nguyễn Văn Nhận Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

267. Xử lý nước thải chế biến chitin bằng công nghệ 
màng sinh học tầng chuyển động kết hợp với 
bể đất ngập nước kiến tạo 

Trang Sĩ Trung Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

268. Tác động của việc sử dụng thức ăn tươi trong 
nuôi cá biển kinh tế lên môi trường ở vùng 
biển vân đồn, quảng ninh 

Lê Anh Tuấn Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

269. Áp dụng mô hình đồng quản lý để bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thuỷ sản khu vực đầm thị 
nại – tỉnh bình định 

Hoàng Hoa Hồng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

270. Kích dục tố tuyến yên điều khiển chức năng 
của tuyến sinh dục ở cá 

Phạm Quốc Hùng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

271. Chất bảo quản và chất chống đông cho bảo 
quản lạnh tinh trùng cá 

Lê Minh Hoàng Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

272. Thông tin về cá mập, cách phòng tránh cá mập 
tấn công 

Phạm Văn Thông Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

273. Một số phương pháp đánh giá cảm quan thủy 
sản 

Trần Thị Mỹ Hạnh Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, 
Trường ĐHNT, số 02/2012 

Tháng 6/2012  

274. Hàm lượng chì trong các loài động vật thân 
mềm và giáp xác được tiêu thụ phổ biến ở Nha 
Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

275. Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus 
SPP.) và mối quan hệ tiến hoá 

Đặng Thuý Bình, Ngô 
Đăng Nghĩa, Đào Thị 
Ngà 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

276. Đặc điểm dịch tễ học của hội chứng chết đỏ ở 
tôm chân trắng (Litopenaeus Vannamei) nuôi 
thương phẩm tại Khánh Hoà 

Đỗ Thị Hoà, Trần Vĩ 
Hích 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

277. Bước đầu nghiên cứu bổ sung carotenoprotein 
thu nhận từ quá trình sản xuất chitin để tăng 
hàm lượng protein của bột cá 

Nguyễn Công Minh, 
Phạm Thị Đan Phượng, 
Trang Sĩ Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  
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278. Tình hình khai thác và sử dụng một số loài cá 
biển mang độc tố ở Nha Trang - Khánh Hoà 

Lê Thị Hồng Mơ, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

279. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của nghề câu cá 
ngừ đại dương tỉnh Khánh Hoà 

Cao Thị Hồng Nga Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

280. Độc tố ốc cối ven biển miền Trung Việt Nam: 
Cấu tạo tuyến độc tố và đặc trưng về số lượng 
conopeptid 

Ngô Đăng Nghĩa, 
Nguyễn Thanh Sơn, 
Nguyễn Anh Phương, 
Lâm Thành Hưng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

281. Nghiên cứu công nghệ bọc composite để tăng 
tuổi thọ cho các kết cấu thép cacbon làm việc 
trong môi trường biển  

Phan Quang Nhữ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

282. Tính chất của chitin và chitosan từ vỏ tôm thẻ 
chân trắng (Penaeus vannamei) khử protein 
bằng phương pháp hoá học và sinh học 

Phạm Thị Đan Phượng, 
Trang Sĩ Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

283. Tối ưu điều kiện làm dịch nho ép bằng enzyme 
pectinase 

Phạm Hồng Ngọc Thuỳ, 
Mạch Trần Phương Thảo, 
Nguyễn Minh Trí 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

284. Hiệu quả kinh tế của ngành nuôi trồng thuỷ sản 
trong mô hình kinh tế trang tại vườn - ao - 
chuồng (VAC) ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

Phạm Xuân Thuỷ, Trần 
Văn Hà 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

285. Xây dựng một số bài thực hành ảo về vận hành 
máy tiện và máy phay CNC 

Nguyễn Văn Tường Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

286. Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần lương 
thực Hậu Giang 

Trần Nghĩa Bình, Quách 
Thị Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

287. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm canh tại huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre 

Trần Nhựt Cầu, Nguyễn 
Thị Trâm Anh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

288. Tối ưu hoá quá trình tách chiết Phlorotannin từ 
rong nâu (Sargassum vietnamense) thu mẫu tại 
Nha Trang - Khánh Hoà 

Đặng Xuân Cường, Vũ 
Ngọc Bội, Trần Thị 
Thanh Vân 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

289. Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của 
nghề nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus 
vannamei Boone, 1931) quy mô nhỏ tại Móng 
Cái - Quảng Ninh 

Ngô Văn Đạt, Ngô Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

290. Biến đổi chất lượng sinh khối Artemia trong 
quá trình bảo quản 

Phan Thị Thanh Hiền, 
Nguyễn Anh Tuấn, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 
Hoàng Văn Ba 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  
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291. Nghiên cứu sự phát triển tuyến sinh dục của 
ngán (Austriella corrugata Deshayes, 1843) 

Đỗ Hồng Hưng, Ngô 
Anh Tuấn, Thái Thanh 
Bình 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

292. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công 
việc của người lao động trong công ty may 
mặc Alliance one 

Lê Văn Nhanh, Nguyễn 
Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

293. Tiềm năng diện tích mặt nước và sản lượng cá 
nuôi lồng trên hồ chứa núi một - tỉnh Bình 
Định 

Trần Quang Nhựt, 
Nguyễn Đình Trung, 
Lương Công Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

294.  Hiện trạng kỹ thuật của nghề nuôi tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 
1931) thương phẩm tại Khánh Hoà 

Nguyễn Văn Phát, Hoàng 
Thị Bích Đào, Trần Văn 
Dũng, Hoàng Kim Quỳnh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

295. Đồng quản lý nghề khai thác thuỷ sản tại hồ 
chứa Trị An, tỉnh Đồng Nai 

Trương Thế Quang, 
Hoàng Hoa Hồng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

296. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công 
việc của giáo viên trường cao đẳng nghề kỹ 
thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 

Trần Đại Quân, Nguyễn 
Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

297. Nghiên cứu chế tạo thiết bị sản xuất khí HHO 
từ nước và thực nghiệm cung cấp khí HHO cho 
động cơ honda 97CC 

Cao Văn Tài, Lê Anh 
Tuấn, Nguyễn Văn Nhận 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

298. Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời vào 
quá trình sấy chitin từ phế liệu tôm 

Nguyễn Trọng Trung, 
Trần Đại Tiến, Trang Sĩ 
Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

299. Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời vào 
quá trình sấy chitin từ phế liệu tôm 

Nguyễn Trọng Trung, 
Trần Đại Tiến, Trang Sĩ 
Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

300. Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế 
vùng ven biển: sơ lược tình hình nghiên cứu 
trên thế giới và ở Việt Nam 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

301. Tổng quan các phương pháp và dụng cụ đo 
kích thước mắt lưới sử dụng trong nghề cá 

Nguyễn Phong Hải Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

302. Sử dụng các chế phẩm hormon trong sinh sản 
nhân tạo cá 

Phạm Quốc Hùng Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2012 

tháng 9/2012  

303. Hàm lượng độc tố gây liệt cơ PSP (Paralytic 
shellfish poisoning) trong các loài hai mảnh vỏ 
ở Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

304. Hoạt tính chống oxy hoá của chitosan thuỷ 
phân bằng acid sulfuric  

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 
Phan Đình Thuỵ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  
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305. Sinh trưởng và sản sinh bacteriocin của vi 
khuẩn lactic T13 trên môi trường nuôi cấy và 
trên cá giò nguyên liệu tươi 

Nguyễn Văn Duy, Lưu 
Thị Thuý 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

306. Tác động của β-Glucan lên một số thông số về 
đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá chẽm 
(Lates calcarifer bloch) 

Trần Vĩ Hích, Nguyễn 
Hữu Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

307. Xác định tác nhân gây bệnh đốm trắng nội tạng 
ở cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) nuôi 
ở Nha Trang 

Đỗ Thị Hoà, Dương Văn 
Quý Bình, Nguyễn Thị 
Thuỳ Giang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

308. Nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chép 
(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) trong nito 
lỏng 

Lê Minh Hoàng, Võ Thị 
Thu Hiền 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

309. Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các trại nuôi cá 
tra thương phẩm tại đồng bằng sông Cửu Long 

Đặng Hoàng Xuân Huy, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

310. Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các trại nuôi cá 
tra thương phẩm tại đồng bằng sông Cửu Long 

Đặng Hoàng Xuân Huy, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

311. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà 
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

Mai Thị Linh, Đặng 
Hoàng Xuân Huy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

312. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà 
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

Mai Thị Linh, Đặng 
Hoàng Xuân Huy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

313. Nghiên cứu nhiệt phân bao bì chất dẻo phế thải 
thành nhiên liệu lỏng 

Ngô Đăng Nghĩa, 
Nguyễn Thanh, Trần Yến 
Trang, Nguyễn Văn Hân, 
Trần Hải Đăng, Nguyễn 
Huỳnh An 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

314. Xây dựng quy trình bảo quản cá giò nguyên 
liệu tươi bằng dịch bacteriocin thô từ vi khuẩn 
lactic 

Phạm Ngọc Minh Quỳnh, 
Nguyễn Văn Duy, Vũ 
Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

315. Phân tích hệ thống hàm cầu thịt và cá cho các 
hộ gia đình ở Việt Nam được phân khúc theo 
nhóm thu nhập 

Phạm Thành Thái Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

316. Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ thống kê 
giữa các đặc điểm hình học của đội tàu đánh cá 
tỉnh Ninh Thuận 

Trần Gia Thái Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

317. Kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống ngư cụ 
phòng tránh cá mập tấn công người tại vịnh 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Trọng Thảo, 
Phạm Văn Thông 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  
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318. Ảnh hưởng của thức ăn, mật độ ương đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của cá đối mục (Mugil 
cephalus Linnaeus, 1758) giai đoạn giống 
trong ao đầm nước lợ tại Quảng Bình 

Phạm Xuân Thuỷ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

319. Quan hệ giữa tuổi và sự quan tâm của người 
tiêu dùng Nha Trang đối với sản phẩm cá 

Hồ Huy Tựu  Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

320. Chiến lược phát triển công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh 
Hoà đến năm 2020 

Phan Huỳnh Thanh An, 
Nguyễn Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

321. Sự tích luỹ và phân bố Phlorotannin có hoạt 
tính chống oxy hoá trong rong nâu Sargassum 
Duplicatum Khánh Hoà theo thời gian sinh 
trưởng 

Đặng Xuân Cường, Vũ 
Ngọc Bội, Trần Thị 
Thanh Vân 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

322. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng tôm sú 
nuôi thâm canh tại huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang 

Nguyễn Thị Hường, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

323. Hiện trạng kỹ thuật nghề sản xuất giống tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 
1931) sạch bệnh tại Tuy Phong Bình Thuận và 
đề xuất các giải pháp phát triển theo hướng bền 
vững 

Nguyễn Văn Khương, 
Hoàng Thị Bích Mai, 
Trần Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

324. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi 
nhuận của các đội tàu lưới kéo đôi ở Kiên 
Giang 

Trần Thanh Kiệt, Hồ Huy 
Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

325. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá sỉnh 
gai (Onychostoma laticeps Gunther, 1868) ở 
lưu vực sông Giăng tỉnh Nghệ An 

Trần Xuân Quang, 
Nguyễn Đình Mão 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

326. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 

Nguyễn Thành Tâm, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

327. Nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định thực tế 
của tàu đánh cá lưới vây tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Ngọc Thảo, Trần 
Gia Thái 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

328. Tác động của chất lượng đào tạo đến cảm nhận 
của sinh viên đối với Trường Cao đẳng Văn 
hoá nghệ thuật và Du lịch Nha Trang 

Nguyễn Hữu Thái Thịnh, 
Hồ Huy Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

329. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản 
xuất sản phẩm trứng cầu gai lên men tự nhiên 

Phạm Thị Thuỳ, Nguyễn 
Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

330. Thành phần protein và độc tố của vi khuẩn 
Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét trên 
cá mú chấm cam (Epinephelus coioides) nuôi 

Nguyễn Thị Thanh Thuỳ, 
Nguyễn Hữu Dũng, 
Heidrun I.Wergeland 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  
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thương phẩm tại Khánh Hoà  

331. Ảnh hưởng của hàm lượng selen (Se) bổ sung 
trong thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
cá giò giống (Rachycentron canadum 
Linnaeus, 1766) 

Nguyễn Thị Hà Trang, 
Lại Văn Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

332. Hiện trạng kỹ thuật của nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 
thương phẩm tại Ninh Thuận 

Dư Ngọc Tuân, Nguyễn 
Đình Mão, Trần Văn 
Kiên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2012 

tháng 12/2012  

333. Đánh giá nguy cơ của người tiêu dùng đối với 
thuốc trừ sâu Lindan do tiêu thụ động vật thân 
mềm và giáp xác ở Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

334. Vài vấn đề về nghiên cứu sinh kế ở cấp độ địa 
phương - Trường hợp xã Tam Hải, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, 
Đoàn Thị Thanh Kiều 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

335. Nghiên cứu sử dụng pepsin để tích hợp quá 
trình khử khoáng và khử protein - giải pháp rút 
ngắn thời gian và giảm thiểu lượng hoá chất 
trong sản xuất chitin 

Ngô Thị Hoài Dương, 
Đào Thị Tuyết Mai, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 
Ngô Đăng Nghĩa 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

336. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn rửa đến 
chất lượng của surimi cá hố 

Thái Văn Đức, Vũ Ngọc 
Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

337. Nghiên cứu thuỷ phân sò lông (Anadara 
antiquata) bằng sự kết hợp enzyme protamex 
và flavourzyme  

Nguyễn Thị Mỹ Hương, 
Đặng Thị Thu Hương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

338. Đo lường hiệu quả doanh thu cho các ao nuôi 
tôm sú thương phẩm tại tỉnh Phú Yên 

Đặng Hoàng Xuân Huy, 
Phạm Hồng Mạnh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

339. Thực trạng tai nạn và giải pháp đảm bảo an 
toàn cho tàu và thuyền viên nghề câu mực xà 
tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Quốc Khánh, 
Trần Đức Phú 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

340. Thử nghiệm mô hình nuôi tôm he chân trắng 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) năng 
suất cao tại Khánh Hoà 

Ngô Văn Lực Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

341. Tải lượng nguồn thải phân tán vùng đầm thuỷ 
triều 

Phan Minh Thụ, Tôn Nữ 
Mỹ Nga, Nguyễn Hữu 
Huân, Nguyễn Thị Thanh 
Tâm 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

342. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nguồn nhiệt hàn 
đến biến dạng góc khi hàn tấm tôn bao vỏ tàu 

Bùi Văn Nghiệp Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  
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343. Nghiên cứu tính hợp lý trong việc trang bị bình 
chữa cháy trên tàu lưới kéo xa bờ tỉnh Khánh 
Hoà 

Nguyễn Đức Sĩ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

344. Chế tạo sợi từ đá bazal nóng chảy bằng nguồn 
nhiệt vi sóng 

Dương Tử Tiên Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

345. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản sản 
phẩm cá cơm săng luộc chín sấy khô 

Nguyễn Anh Tuấn, Hồ 
Thị Tuyết Minh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

346. Khả năng tiêu hoá các nguyên liệu động vật ở 
biển và thực vật trên cạn ở tôm hùm bông 
Panulirus ornatus 

Lê Anh Tuấn Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

347. Khả năng ứng dụng tro bay làm phụ gia trong 
vữa và bê tông trên nền geopolymer 

Nguyễn Thắng Xiêm Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

348. Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường sắt tại Ga Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

349. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế 
giá trị gia tăng tại chi cục thuế thành phố Nha 
Trang 

Hồ Thị Châu, Phan Thị 
Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

350. Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho ngành chế biến 
thuỷ sản Khánh Hoà dựa trên phương pháp 
đường bao dữ liệu 

Nguyễn Thanh Đào, Đỗ 
Văn Ninh, Phạm Thị 
Thanh Thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

351. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong 
kinh doanh bưu chính tại bưu điện tỉnh Khánh 
Hoà đến năm 2015 

Nguyễn Thị Mai Hiền, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

352. Ảnh hưởng của loại enzyme và điều kiện thuỷ 
phân đến hoạt tính khử gốc tự do DPPH của 
protein artemia thuỷ phân 

Nguyễn Hồng Ngân, 
Nguyễn Anh Tuấn, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

353. Ảnh hưởng của loại enzyme và điều kiện thuỷ 
phân đến hoạt tính khử gốc tự do DPPH của 
protein artemia thuỷ phân 

Nguyễn Hồng Ngân, 
Nguyễn Anh Tuấn, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

354. Ảnh hưởng của loại enzyme và điều kiện thuỷ 
phân đến hoạt tính khử gốc tự do DPPH của 
protein artemia thuỷ phân 

Nguyễn Hồng Ngân, 
Nguyễn Anh Tuấn, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

355. Đánh giá hiện trạng nghề nuôi cá biển huyện 
Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp 
phát triển 

Bùi Đức Quý, Lại Văn 
Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

356. Nghiên cứu thuỷ phân đầu cá chẽm (Lates 
calcarifer) bằng enzyme flavourzyme 

Đỗ Trọng Sơn, Nguyễn 
Xuân Duy, Nguyễn Thị 
Mỹ Hương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  
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357. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 
hàng quần áo thời trang nữ, thành phố Nha 
Trang 

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

358. Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic lên men dịch 
ép óc đậu trong sản xuất đậu khuôn 

Nguyễn Thị Thương, 
Nguyễn Thị Thanh Hải, 
Nguyễn Minh Trí 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

359. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 
tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại 
thương chi nhánh Nha Trang 

Nguyễn Thu Trang, Phan 
Thị Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

360. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại 
Vietcombank - chi nhánh Nha Trang 

Trần Đình Trung, Phan 
Thị Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

361. Tính hiệu quả và phi hiệu quả của chính sách 
giá trần đối với sản phẩm đầu vào của ngành 
nông nghiệp 

Mai Anh Tuấn, Trần 
Công Tài 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

362. Sự thoả mãn và trung thành của khách hàng 
đối với mạng mobifone tại thành phố Nha 
Trang 

Vũ Trần Tùng, Hồ Huy 
Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2013 

Tháng 3/2013  

363. Xác định độc lực và quá trình cảm nhiễm của 
vi khuẩn streptococcus iniae vào cá chẽm 
(lates calcarifer) 

Trần Vĩ Hích, Nguyễn 
Hữu Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

364. Tình hình khai thác và sử dụng một số loài cua 
biển mang độc tố ở Nha Trang - Khánh Hòa 

Lê Thị Hồng Mơ, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

365. Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của cá sặc rằn 
Trichogaster pectoralis Regan, 1910 ương 
trong bể từ cá bột lên cá hương tại Kiên Giang 

Trần Văn Phước, Trương 
Minh Chuẩn, Nguyễn 
Thúy Hằng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

366. Tối ưu hoá quá trình thuỷ phân chitosan và 
đánh giá khả năng kháng E.Coli của chitosan 
hoà tan trong nước 

Lê Thanh Long, Nguyễn 
Thị Phương Thảo, Trang 
Sĩ Trung, Vũ Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

367. Tách chiết dầu từ cám gạo Vũ Duy Đô Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

368. Cân chỉnh ống mao cho máy lạnh nén hơi công 
suất nhỏ 

Trần Đại Tiến, Nguyễn 
Đình Khương, Đặng 
Nhật Khánh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

369. Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng 
chịu đựng sóng gió thực tế của đội tàu đánh cá 

Trần Gia Thái, Đào Hồng 
Đức 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

370. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm mô 
hình tàu lặn 

Đỗ Quang Thắng Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  
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371. Kết quả nghiên cứu về thực trạng bảo quản sản 
phẩm sau thu hoạch trên tàu câu cá ngừ đại 
dương của ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hoà 

Hoàng Văn Tính Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

372. Quá tải cường lực nghề cá quy mô nhỏ ở Việt 
Nam 

Tô Văn Phương Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

373. Phân tích khả năng sinh lợi của các hộ nuôi 
tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh 
Khánh Hoà 

Lê Kim Long, Phạm Thị 
Thanh Bình 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

374. Ứng dụng phân tích độ co giãn của cầu sản 
phẩm thịt và cá vào việc hoạch định chính sách 

Vũ Thị Hoa Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

375. Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 
tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 
1789) tại tỉnh Cà Mau 

Tiết Tiến Dũng, Lại Văn 
Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

376. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn và 
mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
cá bống bớp (Bostrichithys sinensis Lacepede, 
1801) giai đoạn con giống 

Đỗ Mạnh Dũng, Ngô 
Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

377. Nghiên cứu sử dụng viscozyme L trong sản 
xuất carrageenan từ rong sụn (Kappaphycus 
alvarezII (doty) doty) 

Lê Thị Thuý Hằng, Vũ 
Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

378. Sàng lọc chủng vi khuẩn có khả năng sinh 
gelatinase từ đất và xác định một số tính chất 
của dịch enzyme thô 

Trần Quốc Đảm, Nguyễn 
Thị Thanh Hải, Nguyễn 
Anh Tuấn, Nguyễn Minh 
Trí 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

379. Sự thay đổi số lượng vi khuẩn lactic trong quá 
trình lên men tự nhiên hạt ca cao và tuyển chọn 
chủng vi khuẩn lactic thích hợp cho quá trình 
lên men ca cao 

Võ Thị Mỹ Lộc, Mai Thị 
Tuyết Nga, Nguyễn Minh 
Trí 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

380. Một phương pháp mới tách chiết fucoidan từ 
rong nâu 

Nguyễn Thị Minh Tuỳ, 
Vũ Ngọc Bội, Nguyễn 
Duy Nhất 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

381. Tối ưu hoá quá trình thuỷ phân protein từ đầu 
tôm thẻ chân trắng (Panaeus vannamei) bằng 
alcalase theo phương pháp mặt đáp ứng  

Nguyễn Thị Ngọc Hoài, 
Ngô Thị Hoài Dương, 
Ngô Đăng Nghĩa 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

382. Yếu tố ảnh hưởng tới năng suất nghề nuôi cá 
lồng bè tại vùng biển Nam Du, tỉnh Kiên 
Giang 

Ong Nhất Oanh, Phạm 
Hồng Mạnh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  
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383. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn của 
khách hàng về dịch vụ y tế tại phòng khám đa 
khoa Tín Đức, thành phố Nha Trang 

Lương Thị Thuỳ Dương, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

384. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo 
và sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học 
Xây dựng miền Trung 

Lê Đức Tâm, Trần Danh 
Giang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

385. Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định 
mua hàng trực tuyến tại thành phố Nha Trang 

Nguyễn Thị Kim Vân, 
Quách Thị Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

386. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 
quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh 
Khánh Hoà 

Trần Mạnh Hoà, Phan 
Thị Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

387. Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện trường 
Đại học Nha Trang 

Huỳnh Phương Thảo, Lê 
Phước Lượng, Lê Văn 
Tháp 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

388. Xây dựng chiến lược phát triển trường cao 
đẳng nghề du lịch - thương mại Nghệ An đến 
năm 2020 

Hồ Xuân Thanh, Nguyễn 
Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

389. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động 
khu vực phi chính thức tại tỉnh Phú Yên 

Trương Thị Phượng, 
Nguyễn Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

390. Sản xuất chất thơm dẫn xuất từ carotenoids 
bằng công nghệ enzyme 

Tạ Thị Minh Ngọc Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

391. Khả năng tiêu hoá và thời điểm chuyển đổi 
thức ăn trong ương nuôi ấu trùng cá khoang cổ 
cam (Amphiprion percula Lacepede, 1802)  

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng, Nguyễn Đắc 
Kiên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2013 

Tháng 6/2013  

392. Đánh giá nguy cơ đối với chì của người dân 
thành phố Nha Trang do tiêu thụ các động vật 
thân mềm và giáp xác 

Nguyễn Thuần Anh TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

393. Điều tra tình hình nhiễm virut Laem-Singh 
bằng kỹ thuật RT-PCR trên tôm sú nuôi 
(Penaeus Monodon) ở Khánh Hòa 

Đặng Thúy Bình, Nguyễn 
Viết Dũng, Nguyễn Thị 
Anh Thư, Văn Hồng 
Cầm 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

394. Thu hồi protein và lipit từ đầu cá Ngừ theo 
phương pháp thủy phân bằng enzyme 

Nguyễn Thị Mỹ Hương TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

395. Xây dựng các thuộc tính cảm quan của cá Bớp 
nuôi (Rachycentron Canadum) cho phân tích 
mô tả định lượng (QDA) 

Mai Thị Tuyết Nga TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

396. Nghiên cứu cải tiến máy dò cá dùng một tần số 
sang hai tần số sóng siêu âm nhằm nâng cao 

Trần Tiến Phức TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  
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sản lượng khai thác thủy sản 

397. Chế biến bột nêm tôm từ chế phẩm đạm giàu 
carotenoid thu nhận từ đầu tôm thẻ chân trắng 

Phạm Thị Đan Phượng TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

398. Ứng dụng điều khiển mờ trong 
tự động điều khiển động cơ 
Diesel tàu thủy cỡ nhỏ 

Đoàn Phước Thọ TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

399. Ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của cá Đối mục (Mugil 
Cephalus Linnaeus, 1758) nuôi thương phẩm 
trong ao đầm nươc lợ tại Quảng Bình 

Phạm Xuân Thủy TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

400. Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận và kiến thức 
đến mối quan hệ thỏa mãn - trung thành liên 
quan đến tiêu dùng cá 

Hồ Huy Tựu TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

401. Hiện trạng cung ứng và sử dụng thức ăn nuôi 
tôm He tại tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Minh Phương, 
Lại Văn Hùng 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

402. Hiện trạng và đề xuất cải tiến kỹ thuật, quản lý 
ở đối tượng Ngao (Meretrix Spp) nuôi thương phẩm 
tại Hải Phòng  

Nguyễn Hữu Uông, Đỗ 
Thị Hòa 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

403. Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm 
he chân trắng (Penaeus Vannamei Boone, 1931) 
ở Hải Phòng 

Nguyễn Văn Hòa, Vũ 
Văn Dũng 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

404. Ảnh hưởng của mật độ, loại thức ăn và khẩu 
phần ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim 
vây vàng (Trachinotus Blochii Lacepede, 
1801) giống ương bằng giai đặt trong ao đất  

Thân Thị Hằng, Đỗ Thị 
Hòa 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

405. Thành phần giống loài ký sinh trùng ký sinh 
trên hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) 
nuôi tại Quảng Ninh 

Trần Thị Nguyệt Minh, 
Đỗ Thị Hòa 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

406. Thực trạng nghề khai thác tôm hùm giống tại 
xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Nguyễn Phương Nam, 
Phan Trọng Huyến 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

407. Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới vây 
ánh sáng tỉnh Tiền Giang 

Phan Đăng Liêm, 
Nguyễn Đức Sĩ 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

408. Nghiên cứu thu hồi dầu thô từ đầu cá ngừ 
vây vàng bằng phương pháp thủy phân sử 
dụng enzyme Alcalase 

Bùi Trường Bích Ngân, 
Nguyễn Thị Mỹ Hương 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

409. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 
quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành 

Nguyễn Đình Anh Minh, 
Phan Thị Dung 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  
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phố Nha Trang tỈnh Khánh Hòa 

410. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh 
tế - xã hội của nuôi cá rô đồng trong ao, eo 
ngách vùng bán ngập ở lòng hồ Trị An, tỉnh 
Đồng Nai 

Phan Thị Hoa, Phạm 
Xuân Thủy, Quách Thị 
Khánh Ngọc 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

411. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Nha Trang 

Nguyễn Đăng Khoa, 
Nguyễn Đề Thanh, Thái 
Ninh 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

412. Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 
Chi nhánh Khánh Hòa 

Đỗ Hữu Quang, Nguyễn 
Văn Ngọc 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

413. Phân tích sự thỏa mãn của người tiêu dùng đối 
với chất lượng phục vụ tại hệ thống cửa hàng 
của Công ty Yến sào Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Vũ, Phạm 
Xuân Thủy, Nguyễn 
Thành Cường 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

414. Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH 
Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 

Phan Anh Dũng, Đỗ Thị 
Thanh Vinh 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

415. Đánh giá sự hài lòng của học viên cao học 
Trường Đại học Nha Trang về chất lượng khóa 
học 

Lê Thị Ngọc Thiện, 
Phạm Thành Thái, Quách 
Hoài Nam 

TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

416. Ứng dụng rạn nhân tạo trong việc bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản 

Nguyễn Trọng Lương TC Khoa học và công nghệ Thủy sản, Số 
03/2013 

Tháng 9/2013  

417. Kết quả nghiên cứu về hàm lượng và khả năng 
xử lý kim loại nặng nước thải công nghiệp chế 
biến thuỷ sản trên aerotank 

Nguyễn Phước Hoà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Viện 
KH và CN Việt Nam số 2, Tập 12.2012 

Năm 2012  

418. Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Khánh 
Hoà 

Đoàn Nguyễn Khánh 
Trân, Lê Chí Công 

Tạp chí Du lịch Việt Nam số 12.2012 Tháng 12/2012  

419. Chất lượng điểm đến: Nghiên cứu so sánh giữa 
hai thành phố du lịch biển Việt Nam 

Nguyễn Văn Mạnh, Lê 
Chí Công 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Quốc dân Tp HCM. Số 269 

Tháng 3/2013  

420. Quá trình tự học và phương pháp dạy học cho 
sinh viên 

Dương Thị Thanh Huyền Tạp chí Dạy và học ngày nay Tháng 1/2013  

421. Study on biotransformation of carotenoids 
from different sources into aroma compounds 
during cooxidation using xanthine oxidase 

Tạ Thị Minh Ngọc và 7 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KH và 
CN Việt Nam 

Tháng 11/2012  

422. Xác định thành phần hoá học cơ bản của sinh 
khối Artemia franciscana 

Phan Thị Thanh Hiền Tạp chí Khoa học. Trường ĐH Phú Yên số 
3.2013 

Tháng 5/2013  

423. Tác hại của Histamine trong nước mắm Phan Thị Thanh Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng 
Nam số 122-123 

Tháng 5,6/2013  
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424. Tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của 
các doanh nghiệp ngành chế biến thuỷ sản Việt 
Nam 

Nguyễn Thành Cường, 
Nguyễn Thị Cành 

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 84.2013 Tháng 3/2013  

425. Hiệu quả kinh tế theo nhóm công suất tàu của 
các tàu câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Khánh 
Hoà 

Cao Thị Hồng Nga Tạp chí Khoa học. Trường ĐH Cần Thơ 
2012:23b.140-146 

Tháng 11.2012  

426. Hiệu ứng lan toả xuất khẩu từ FDI trong ngành 
công nghiệp chế biến tại Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng Đào, 
Phạm Thế Anh 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 263 

tháng 9/2012  

427. Một nghiên cứu thực nghiệm về nhu cầu thịt, 
cá ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam 

Phạm Thành Thái Tạp chí Thương mại, Trường ĐH Thương mại tháng 8/2012  

428. Phân tích cầu thịt và cá của các hộ gia đình ở 
Việt Nam: Sự lựa chọn dạng hàm và ảnh 
hưởng của các biến nhân khẩu học 

Nguyễn Trọng Hoài, 
Phạm Thành Thái 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 266 

tháng 12/2012  

429. Estimation of meat and fish demand system in 
Vietnam: an application of the almost ideal 
demand system analysis 

Nguyễn Trọng Hoài, 
Phạm Thành Thái 

Journal of economic development. No.214. 
Trường ĐH Kinh tế tp Hồ Chí Minh 

tháng 10/2012  

430. Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất 
lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại Việt 
Nam 

Lê Công Hoa, Lê Chí 
Công 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 265 

tháng 11/2012  

431. Antimicrobial characteristics and taxonomical 
diversity among actinomycetes isolated from 
catba island, vietnam 

Lê Phương Chung và 4 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 10, số 1, 2012 Năm 2012  

432. Ảnh hưởng của các rào cản marketing đến kết 
quả xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp 
tại tỉnh Kiên Giang 

Trương Hoàng Kiệt, Hồ 
Huy Tựu 

Tạp chí Thông tin Thuỷ sản. Tổng cục Thuỷ 
sản. Số 5.2012 

Năm 2012  

433. Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du 
lịch Khánh Hoà 

Hồ Huy Tựu, Phạm Hồng 
Liêm 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 264 

tháng 10/2012  

434. Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và cảm 
nhận rủi ro đến ý định quay lại và truyền 
miệng tích cực của du khách đối với khu du 
lịch biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

Hồ Huy Tựu, Nguyễn 
Xuân Thọ 

Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại 
học Thái Nguyên số 4 

tháng 9/2012  

435. Ảnh hưởng của hình ảnh thương hiệu 
mobifone đến sự hài lòng và mức chi tiêu của 
khách hàng tại Tp. Nha Trang 

Hồ Huy Tựu, Phan Thị 
Phương 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng. Số 10.2012 

Năm 2012  

436. Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của 
du khách quốc tế đối với Nha Trang 

Hồ Huy Tựu, Trần Thị Ái 
Cẩm 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 262 

tháng 8/2012  

437. Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của 
du khách quốc tế đối với Nha Trang 

Hồ Huy Tựu, Trần Thị Ái 
Cẩm 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH Kinh tế 
Tp HCM. Số 262 

tháng 8/2012  
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438. Vi khuẩn, virus gây bệnh và nguyên sinh động 
vật ký sinh ở động vật thân mềm hai mảnh vỏ 

Trương Thị Thu Thuỷ Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường 
Khánh Hoà  

Tháng 1/2013  

439. Ảnh hưởng của văn hoá công ty đến sự cam 
kết gắn bó của nhân viên: trường hợp của công 
ty hệ thống thông tin fpt 

Trương Hoàng Lâm, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, ĐH Kinh tế 
Quốc dân số 185 (II) 

Tháng 11/2012  

440. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với 
dịch vụ điện thoại di động tại Cần Thơ 

Nguyễn Thanh Liêm, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, 
kỳ 1 tháng 9.2012 

tháng 9/2012  

441. Chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh Hậu 
Giang, thực trạng và giải pháp 

Lê Thị Mỹ Sương, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Lao động và Xã hội, số 444 tháng 12/2012  

442. Cần quan tâm nghiên cứu quản lý nguồn lợi 
đầm Nha Phu và định hướng sinh kế cho các 
thôn ven đầm 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường 
Khánh Hoà, số 4.2012 

tháng 8/2012  

443. Quản lý nước thải sinh hoạt tại thị xã Ninh 
Hoà: vấn đề cần quan tâm 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường 
Khánh Hoà, số 5.2012 

tháng 10/2012  

444. Áp dụng chỉ số tổn thương trong nghiên cứu 
sinh kế - trường hợp xã đảo Tam Hải, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, 
Đoàn Thị Thanh Kiều 

Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Cần Thơ 
số 24b.2012 

Năm 2012  

445. Kiểm tra nhanh các chất gây hại Đặng Thị Tố Uyên Tạp chí Khoa học công nghệ và Môi trường 
Khánh Hoà, số 2.2013 

tháng 4/2013  

446. Sàng lọc hoạt tính kháng oxy hoá của một số 
loài rong nâu Sargassum ở Khánh Hoà, Việt 
Nam 

Đặng Xuân Cường, Vũ 
Ngọc Bội, Trần Thị 
Thanh Vân, Ngô Đăng 
Nghĩa 

Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ số 25 
(2013) 

Năm 2013  

447. Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ với đặc 
điểm dinh dưỡng của ba loài ốc cối conus 
striatus, conus textile, conus vexillum tại vùng 
biển Nam Trung bộ Việt Nam 

Đặng Thuý Bình, Ngô 
Đăng Nghĩa, Nguyễn 
Lương Hiếu Hoà 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Số 208.2013 

Tháng 1/2013  

448. Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ với đặc 
điểm dinh dưỡng của ba loài ốc cối conus 
striatus, conus textile, conus vexillum tại vùng 
biển Nam Trung bộ Việt Nam 

Đặng Thuý Bình, Ngô 
Đăng Nghĩa, Nguyễn 
Lương Hiếu Hoà 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Số 208.2013 

Tháng 1/2013  

449. Tối ưu hoá quá trình chiết phlorotannin từ tảo 
nâu sargassum mcclurei thu ở Khánh Hoà bằng 
phương pháp đáp ứng bề mặt 

Trần Thị Thanh Vân, Vũ 
Ngọc Bội, Bùi Minh Lý, 
Đặng Xuân Cường, 
Thành Thị Thu Thuỷ 

Tạp chí Hoá học, Viện Hàn lâm KH và CN 
Việt Nam 

tháng 8/2012  

450. Optimization of extraction and antioxidant 
activity of phlorotannin extracted from brown 
seaweed sargassum crassiforium 

Đặng Xuân Cường, Vũ 
Ngọc Bội, Trần Thị 
Thanh Vân, Bùi Minh 
Lý, Thanh Thị Thu Thuỷ 

Tạp chí Hoá học, Viện Hàn lâm KH và CN 
Việt Nam 

tháng 4/2013  
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451. Tối ưu hoá công đoạn chiết phlorotanin từ rong 
nâu sargassum aemulum 

Đặng Xuân Cường, Vũ 
Ngọc Bội, Trần Thị 
Thanh Vân, Đào Trọng 
Hiếu 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Số 210,211.2013 

Năm 2013  

452. Phân lập, tuyển chọn và khảo sát một số yếu tố 
ảnh hưởng chủng vi khuẩn yếm khí phục vụ 
cho việc tạo chế phẩm vi sinh dùng trong hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt của Trường 
ĐH Nha Trang 

Phạm Thị Lan, Vũ Ngọc 
Bội, Trần Liên Hà 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Kỳ 1+2, tháng 2.2013 

Tháng 2/2013  

453. Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng hỗn hợp dầu 
dừa và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ 

Phùng Minh Lộc, Mai 
Đức Nghĩa, Trần Trung 
Sơn 

Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số 109-01.2013 Tháng 1/2013  

454. Nghiên cứu chính sách cổ tức của Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín 

Phan Thị Dung, Nguyễn 
Văn Bá 

Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Đồng Tháp, số 
2 

tháng 4/2013  

455. Ảnh hưởng của hợp chất Phosphate đến một số 
đặc tính của thịt cá mối xay 

Phạm Thị Hiền, Đỗ 
Trọng Sơn, Huỳnh 
Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng, số 2 

tháng 4/2013  

456. Nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn phối 
trộn gia vị đến chất lượng của bột nêm từ dịch 
đạm thuỷ phân đầu cá Chẽm 

Đỗ Trọng Sơn, Nguyễn 
Xuân Duy, Nguyễn Thị 
Mỹ Hương 

Tạp chí Khoa học. Trường ĐH Phú Yên số 
3.2013 

Tháng 5/2013  

457. Đường đẳng nhiệt hấp thụ của sản phẩm cá hồi 
đông khô 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học và Phát triển. ĐH Nông 
nghiệp HN, tập 11 số 1 - 2013 

Tháng 3/2013  

458. Liên kết và hỗ trợ ngư dân để phát triển kinh 
doanh cho sản phẩm thuỷ sản - Trường hợp 
mặt hàng cá cơm, tỉnh Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Nguyễn Thị Kim Anh, 
Phạm Thị Thanh Thuỷ 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
số 18.2012 

tháng 9/2012  

459. Hệ thống bán lẻ tỉnh Kiên Giang và giải pháp 
phát triển 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Lương Thiện Khang 
Uyên 

Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Trà Vinh 
số 7, tháng 12.2012 

tháng 12/2012  

460. Nghiên cứu về tự nhiên và môi trường sinh thái 
của vùng đất ngập nước Đầm Đông Hồ - Hà 
Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Trương Minh Chuẩn, Đỗ 
Xuân Vinh 

Tạp chí Rừng và Môi trường số 47.2012 2012  

461. Mối quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng 
(Tridacna SPP.) ở vùng biển Nam và Trung Bộ 
Việt Nam 

Đặng Thuý Bình, Nguyễn 
Thị Anh Thư, Lê Thị Mai 
Anh 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
số 19.2012 

tháng 10/2012  

462. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh 
bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống 
nhằm bảo quản nguyên liệu thuỷ sản 

Nguyễn Văn Duy, Lưu 
Thị Thuý 

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 10, số 2, 2012 tháng 9/2012  

463. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh 
bacteriocin từ ruột cá chim vây vàng 

Nguyễn Văn Duy, 
Nguyễn Thị Ngọc Thanh 

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 10, số 4, 2012 tháng 12/2012  



 35 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

464. Phylogenetic diversity of 16s rRNA genes in 
beneficial and phathogenic bacteria isolated 
from marine animals in vietnam 

Nguyễn Văn Duy, Phạm 
Thu Thuỷ 

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 10, số 4, 2012 tháng 12/2012  

465. Bacteriocin production by Proteus Sp. Isolated 
from the intestine of cobia (rachycentron 
canadum) 

Nguyễn Văn Duy, Phạm 
Thu Thuỷ 

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 10, số 4, 2012 tháng 12/2012  

466. Nghiên cứu ảnh hưởng của vitamin E, vitamin 
C đến tốc độ tăng trưởng và thành phần sinh 
hoá của cá giò giai đoạn giống (Rachycentron 
canadum, Linnaeus 1766) 

Phạm Thị Anh, Lại Văn 
Hùng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Viện 
KH và CN Việt Nam số 4, Tập 12.2012. Tr72-
79 

2012  

467. Ứng dụng phương pháp IPA đánh giá chất 
lượng du lịch biển Nha Trang 

Lê Chí Công, Huỳnh Cát 
Duyên 

Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội 
số 88.4-2013 

Tháng 4/2013  

468. Thử nghiệm ảnh hưởng của selenium hữu cơ 
lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá rô phi vằn  

Nguyễn Trung Kiên, 
Huỳnh Minh Sang, Bành 
Thị Quyên Quyên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KH và 
CN Việt Nam. Tập 50, số 3B, 2012 

Tháng 11/2012  

469. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi 
nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Khánh 
Hoà - nền tảng phát triển bền vững 

Trần Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thị Trâm Anh 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà 
Nẵng. Số 11.2012 

Tháng 11/2012  

470. Yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang 

Phạm Hồng Mạnh, Lý 
Giao Hưng 

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 86. 2013 Tháng 5/2013  

471. Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam - thách thức 
và khuyến nghị 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 85. 2013 Tháng 4/2013  

472. Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
Nhà nước: Một số khuyến nghị 

Phạm Hồng Mạnh, Đồng 
Trung Chính 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6.2013 2013  

473. Điều gì ảnh hưởng tới ý định vay của các hộ 
kinh doanh cá thể 

Phạm Hồng Mạnh, Đồng 
Trung Chính 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 8.2013 2013  

474. Tập tính giao vỹ, đẻ trứng và ấp nở của tôm hề 
(Hymenocera picta Dana, 1852) trong điều 
kiện thí nghiệm 

Trần Văn Dũng và 1 tác 
giả nước ngoài 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển số 
3.2012 

tháng 12/2012  

475. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm xi-bê-ri 
(Acipenser baerii Brandt, 1869) giai đoạn cá 
bột lên cá hương 

Trần Văn Dũng, Nguyễn 
Viết Thuỳ 

Tạp chí Khoa và Công nghệ, Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng số 2.2013 

tháng 4/2013  

476. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm Xi-bê-ri 
(Acipenser baerii Brandt, 1869)  

Nguyễn Viết Thuỳ, Trần 
Văn Dũng, Trần Thị Lê 
Trang 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái 
Nguyên, tập 101, số 01.2013 

2013  

477. Ảnh hưởng của mật độ ương lên tốc độ sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học và Phát triển. ĐH Nông 
nghiệp HN, tập 11 số 2 - 2013 

2013  
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cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802) 

478. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá hồi vân 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) giai 
đoạn cá hương lên cá giống 

Nguyễn Viết Thuỳ, Trần 
Văn Dũng, Trần Thị Lê 
Trang 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Bộ KH và CN số 5.2013 

2013  

479. Ảnh hưởng của các mức phốt pho khác nhau 
đến sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid 
của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi 
trong nước mặn 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Bộ KH và CN số 7.2013 

2013  

480. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Lipid 
lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây 
vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) giai 
đoạn giống 

Lại Văn Hùng, Trần Văn 
Dũng, Huỳnh Thư Thư 

Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Trà Vinh số 
8.2013 

Tháng 3/2013  

481. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm nga 
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) giai 
đoạn cá ương lên cá giống 

Trần Thị Lê Trang, 
Nguyễn Viết Thuỳ 

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. 
ĐH Nông Lâm tp Hồ Chí Minh số 3.2012 

2012 (không ghi rõ thời gian)  

482. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng protein 
lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây 
vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) 
giai đoạn giống 

Lại Văn Hùng, Trần Thị 
Lê Trang, Huỳnh Thư 
Thư 

Tạp chí Khoa học. Đại học Huế tập 79, số 
1.2013 

Tháng 3/2013  

483. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và độ mặn đến 
sinh trưởng của quần thể tảo Spirulina 
platensis 

Trần Thị Lê Trang, 
Hoàng Thị Bích Mai, 
Nguyễn Tấn Sỹ, Nguyễn 
Thị Thuý, Trần Văn 
Dũng, Trần Thị Tuyết, 
Nguyễn Thị Hà Giang, 
Lê Thị Hoài Nhơn 

Tạp chí Hoạt động Khoa học. Bộ KH và CN 
số 641.2012 

tháng 10/2012  

484. Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của cá khoang cổ cam 
Amphiprion percula (Lacepede, 1801) giai 
đoạn 15 đến 45 ngày tuổi 

Trần Thị Hà Trang, Bành 
Thị Quyên Quyên 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng, số 2 

tháng 4/2013  

485. Tổng quan cơ sở khoa học và khả năng chuyển 
đổi thức ăn trong ương nuôi ấu trùng cá 
khoang cổ (Amphiprion spp.) 

Trần Thị Lê Trang và 1 
tác giả nước ngoài 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Viện 
KH và CN Việt Nam số 3.2012 

tháng 12/2012  

486. Tiếp cận lý thuyết tập thô trong khai phá dữ 
liệu 

Nguyễn Đức Thuần Tập san Học quản lý tập 02, số 2, 2012 2012  

487. Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại nhằm Lê Phước Lượng, Đỗ Thị Tạp chí thiết bị giáo dục số 85.2012 tháng 9/2012  
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nâng cao hoạt động học tập theo nhóm trong 
dạy học Vật lý ở trường trung học phổ thông  

Mỹ Hương 

488. Khai thác và sử dụng bài tập thực tế với sự hỗ 
trợ của phương tiện nghe nhìn trong đổi mới 
phương pháp dạy học Vật lý 

Lê Phước Lượng, Đỗ Tấn 
Khương 

Tạp chí thiết bị giáo dục số 84.2012 tháng 8/2012  

489. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam 

Đặng Hoàng Xuân Huy 
và 2 tác giả ngoài trường 

Tạp chí Ngân hàng, số 86 tháng 5.2013 Tháng 5/2013  

490. Ảnh hưởng của mật độ tảo và chu kỳ chiếu 
sáng lên sinh trưởng của tảo Spirulina platensis 
(Geitler, 1925) nuôi trong nước mặn 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
số 218.2013 

Tháng 6/2013  

491. On Inexact Tikhonov and Proximal Point 
Regularization Methods for Pseudomonotone 
Equilibrium Problems 

Phạm Gia Hưng và 1 tác 
giả ngoài trường 

Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Lạt số 3a.2012 Tháng 6/2012  

492. Thành phần sinh hoá của các sản phẩm tạo ra 
từ sự thuỷ phân đầu cá Ngừ (Thunnus 
albacare) bằng enzyme  

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. 
ĐH Nông Lâm tp Hồ Chí Minh số 2.2013 

2013  

493. Du lịch Homestay cộng đồng,  tiềm năng  
phát triển du lịch Homestay ở Việt Nam 

Ninh Thị Kim Anh Tạp chí Thông tin và Phát triển, số 6.2013 Tháng 6/2013  

494. Cơ chế quản lý của tập đoàn GAZPROM - 
Liên bang Nga 

Nguyễn Văn Ngọc Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 52.2012 tháng 8/2012  

495. Các đặc tính cơ của vải dệt sử dụng sợi bazal 
gia cường 

Dương Tử Tiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng số 2 

tháng 4/2013  

496. Hoạt tính chống oxy hoá và ức chế enzyme 
polyphenoloxidase của một số loại thực vật ăn 
được ở Việt Nam 

Nguyễn Xuân Duy, Hồ 
Bá Vương 

Tạp chí Khoa học và Phát triển tháng 6.2013 tháng 6/2013  

497. Chất lượng cảm quan, màu sắc, độ sẫm màu, 
giá trị pH, hoạt tính chống oxy hoá và thành 
phần axit amin của một số loại nước mắm 
thương mại ở Việt Nam 

Lê Thị Kim Xuân, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kỳ 2 

tháng 6/2013  

498. Chất lượng cảm quan, màu sắc, độ sẫm màu, 
giá trị pH, hoạt tính chống oxy hoá và thành 
phần axit amin của một số loại nước mắm 
thương mại ở Việt Nam 

Lê Thị Kim Xuân, 
Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kỳ 2 

tháng 6/2013  

499. Phương pháp xếp hạng thực thể 
dựa trên các đánh giá của người dùng 
 

Huỳnh Tuấn Anh và 1 tác 
giả trường ngoài 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng 
số 5.2013 

Tháng 5/2013  

500. Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế   
đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ   
tại cục thuế tỉnh kiên giang 

Lê Kim Long và 2 tác giả 
ngoài trường 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ    Tháng 3/2013  
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501. Đo lường sự thoả mãn công việc của người lao 
động tại công ty tnhh mtv cấp thoát nước kiên 
giang 
 

Lê Kim Long, Ngô Thị 
Ngọc Bích 

Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại 
học Thái Nguyên số 4 

tháng 9/2012  

502. Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của cá khoang cổ cam Amphiprion 
percula (Lacepede, 1801) giai đoạn giống 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Thị Hà Trang 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, 
số 9, tháng 6/2013 

Tháng 6/2013  

503. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh 
trưởng và tỉ lệ sống của cá khoang cổ cam 
trưởng thành Amphiprion Percula Lacepede, 
1802 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, số 47(81), 6/2013 

Tháng 6/2013  

504. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh 
trưởng và tỉ lệ sống của cá khoang cổ cam 
trưởng thành Amphiprion Percula Lacepede, 
1802 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, số 47(81), 6/2013 

Tháng 6/2013  

505. Các bước tổ chức hệ thống kế toán quản trị cho 
các doanh nghiệp 

Nguyễn Bích Hương 
Thảo 

Tạp chí Đại học Công nghiệp (trước đây là 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ), Trường ĐH 
Công nghiệp TPHCM 

Số 2(11)/2013  

506. Công tác phát triển đảng trong đồng bào có đạo 
của đảng bộ tỉnh Khánh Hoà từ năm 1996 đến 
năm 2005 và những kinh nghiệm 

Trần Trọng Đạo Giáo dục lý luận Số 201, 8/2013  

507. Một số kinh nghiệm về công tác phát triển 
đảng đối với đồng bào có đạo của đảng bộ tỉnh 
Khánh Hoà (2001-2005) 

Trần Trọng Đạo Lịch sử đảng Số 8, 8/2013  

508. Công tác phát triển đảng đối với đồng bào có 
đạo ở Khánh Hoà 

Trần Trọng Đạo Lý luận chính trị số 8/2013  

509. Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và 
phát triển việt nam chi nhánh khánh hoà 

Nguyễn Thị Nga, Đặng 
Hoàng Xuân Huy 

Tạp chí khoa học kinh tế, Trường Đại học 
Kinh tế Đà Nẵng 

Số 2(02)/2013  

510. Tính giá thành tôm thẻ chân trắng: Trường hợp 
các hộ nuôi tại thị xã Ninh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Nguyễn Thị Là 

Tạp chí của Bộ NN&PTNT Số 19/2012  

511. Tăng cường mối liên kết lợi ích giữa các tác 
nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ đại dương 
Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Phạm Thị Hoàn Nguyên 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số chuyên san tháng 8/2012  

512. Liên kết và hỗ trợ ngư dân: Nghiên cứu trường 
hợp chuỗi giá trị cá cơm tại Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Nguyễn Thị Kim Anh, 
Phạm Thị Thanh Thủy 

Tạp chí của Bộ NN&PTNT 18/2012  

513. Vận dụng bảng đánh giá thành quả tạị Công ty 
TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang 

Lê Quang Lâm, Nguyễn 
Thị Kim Anh 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 185 (II), tháng 11/2012  
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514. Phân tích kinh tế một số chiến lược thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Trường hợp tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Bùi Nguyễn Phúc Thiên 
Chương, Lê Thị Huyền 
Trang, Hồ Xuân Hướng, 
Châu Hữu Trị 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Số 189(II), 2013  

515. Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng tại 
thị xã Ninh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Bùi Ngọc Quỳnh 

Tạp chí của Bộ NN&PTNT Số 6/2013  

516. Ứng dụng ma trận kỹ năng vào quản trị nhân 
lực ngành công nghệ thông tin và đề xuất công 
cụ hỗ trợ giải pháp trên nền web 

Huỳnh Hoàng Long, 
Huỳnh Quyết Thắng, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, 
kỳ 2 tháng 6.2013 

6/2013  

517. Cường lực và sản lượng khai thác hải sản tại 
bến lạch hội thị xã cửa lò tỉnh nghệ an 

Tôn Nữ Mỹ Nga Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tháng 3/2012  

518. Cường lực và sản lượng khai thác hải sản tại 
bến lạch hội thị xã cửa lò tỉnh nghệ an 

Nguyễn Thị Ly Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tháng 3/2012  

519. Hiểu biết về thực phẩm chiếu xạ Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khỏe số 454/2012 15/06/12  

520. Hiểu biết về các thực phẩm có chứa glucosid 
sinh axit cyanhydric gây độc cho cơ thể 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi Trường 
Khánh hòa. Số 3, 2012 

Tháng 6/2012  

521. Độc tố cá nóc Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khỏe số 449/2012 01/04/12  

522. Clenbuterol trong thịt heo siêu nạc Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khỏe số 450/2012 01/04/12  

523. Đánh giá phơi nhiễm thủy ngân do tiêu thụ các 
hải sản ở Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học và Phát triển, Vol.10, No 2, 
2012 

Tháng 4/2012  

524. Thiếu hoặc thừa fluor đều gây hại Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khỏe số 452/2012 15/05/12  

525. Chất độc tự nhiên solanin có trong khoai tây và 
cà chua xanh 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Thuốc và Sức khỏe số 453/2012 01/06/12  

526. Mối quan hệ tiến hoá giữa các loài sán lá đơn 
chủ (monogenea: platyhelminthes) tìm thấy 
trên cá mú (epinephelus spp và piectropomus 
leopardus) tại Khánh Hoà, Việt Nam 

Đặng Thuý Bình Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Kỳ 1/2012 

Tháng 3/2012  

527. Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân 
trong chuỗi giá trị sản xuất thuỷ sản khai thác - 
trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh 
Hoà 

Nguyễn Ngọc Duy Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển NT Tháng 3/2012  

528. Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với 
phát triển bền vững trong ngành du lịch tỉnh 
Khánh Hoà 

Lê Chí Công Tạp chí Quản lý Kinh tế số 47 Tháng 5,6/2012  
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529. Thành phần hóa học của thịt cá mè hoa 
(Hypophthalmichthys nobilis) nuôi tại Khánh 
Hòa 

Nguyễn Anh Tuấn Khoa học và Phát triển công nghệ, Đại học 
Quốc gia TP.HCM, số vol. 14, số 6, 2012, tr. 
18-24 

Năm 2012  

530. Ảnh hưởng của điều kiện chiết lá trà xanh và 
sử dụng dịch chiết để hạn chế biến đen ở tôm 
và oxi hóa chất béo ở cá 

Nguyễn Anh Tuấn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam, số 1 tháng 6, 2012, tr. 71-74 

Tháng 6/2012  

531. Ý nghĩa của lãi trên biến phí trong quyết định 
kinh doanh 

Đặng Thị Tâm Ngọc Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số 5/2012 Tháng 5/2012  

532. Mô hình xếp hạng tín dụng thương mại: Nhìn 
từ trường hợp công ty TNHH MTV Thu Mai 

Nguyễn Thị Hiển Tạp chí Tài chính số 5 (571) 2012 Năm 2012  

533. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa 
khi đến du lịch ở Phú Quốc 

Nguyễn Văn Ngọc Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh Năm 2012  

534. Kết quả nghiên cứu về hàm lượng và khải năng 
xử lý kim loại nặng nước thải công nghiệp 
CBTS trên Aerotank 

Nguyễn Phước Hoà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam T12 (2012) 
số 2 

Năm 2012  

535. Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả 
tại Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco 

Nguyễn Thị Kim Anh Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 177 Tháng 3/2012  

536. Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả 
tại Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco 

Nguyễn Hồng Hà Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 177 Tháng 3/2012  

537. Chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh dịch 
vụ bưu chính chuyển phát tại Bưu điện tỉnh 
Hậu giang 

Nguyễn Thị Kim Anh Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 178 Tháng 4/2012  

538. Ước lượng thiệt hại, đánh giá mức độ nhận 
thức và khả năng ứng phó của hộ gia đình với 
biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thị Kim Anh Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 180 Tháng 6/2012  

539. Tối ưu hóa quá trình tách chiết Phlorotannin từ 
tảo nâu sargassum mcclurei thu ở Khánh Hòa 
bằng phương pháp đáp ứng bề mặt 

Vũ Ngọc Bội Tạp chí Hóa học  Tháng 8/2012  

540. Tình hình sử dụng phẩm màu thực phẩm Đặng Thị Tố Uyên  Tạp chí khoa học công nghệ và môi trường Tháng 6/2012  

541. The tikhonov regularization method for 
Pseudomonotone equilibrium problems 

Phạm Gia Hưng Tạp chí Khoa học - Đại học Đà Lạt Tháng 6/2012  

542. On inexact tikhonov and proximal point 
regularization methods for pseudomonotone 
equilibrium problems 

Phạm Gia Hưng Tạp chí Khoa học - Đại học Đà Lạt Tháng 6/2012  

543. Development of Quality index shceme for 
sensory evaluation of chill - stored Pangasius 
Hypophthalmus fillets 

Mai Thị Tuyết Nga Hội thảo Quốc tế về Thực phẩm và Dinh 
dưỡng 

2-4/4/12  
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544. Ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và loài 
tảo làm thức ăn đến năng xuất và chất lượng 
Artemia nuôi trong ao đất tại Cam Ranh 

Nguyễn Tấn Sỹ Hội thảo Quốc tế Artemia về Nuôi Artemia 
trong ao, một hướng để giải quyết các thách 
thức liên quan đến Nuôi trồng TS trong thế kỷ 
21 

18-21/3/12  

545. Vai trò của công đoàn trước yêu cầu nâng cao 
chất lượng hoạt động chuyên môn tại Trường 
Đại học Nha Trang 

Lê Văn Hảo Vai trò của công đoàn giáo dục các cấp trong 
việc tổ chức thực hiện "Đổi mới căn bản và 
toàn diện nền giáo dục Việt Nam" 

Tháng 2/2012  

546. Properties of silica-based geopolymer-carbon 
composite 

Trần Doãn Hùng 4th aun/seed - net regional conference on 
materials 

8-9/12/12  

547. Mechanical properties of basal geocomposite 
rods under real pultrusion system 

Trần Doãn Hùng Proceedings of the 1st international 
conference on the materials science and 
technology 

41006  

548. Lượng tác động của nuôi trồng hải sản lên môi 
trường nước vùng cửa bé, nha trang 

Nguyễn Đắc Kiên Hội nghị khoa học trẻ ngành thuỷ sản toàn 
quốc lần thứ III 

24-25/03/12  

549. Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nâng 
cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh tại 
trung tâm GDQP Khánh Hoà 

Lê Xuân Tài Hội nghị thường kỳ của Hội đồng giáo dục 
quốc phòng an ninh quân khu triển khai nhiệm 
vụ GDQP-AN năm 2012 

2012  

550. Thực trạng áp dụng quy định IUU của liên 
minh châu âu ở VN - trường hợp nghề câu cá 
ngừ đại dương 

Nguyễn Quốc Khánh Hội nghị khoa học trẻ ngành thuỷ sản toàn 
quốc lần thứ III 

24-25/03/12  

551. Thực trạng và giải pháp khai thác hợp lý tôm 
hùm giống tại vịnh Nha Trang 

Nguyễn Văn Nhuận Hội nghị khoa học trẻ ngành thuỷ sản toàn 
quốc lần thứ III 

24-25/03/12  

552. Ảnh hưởng của việc bổ sung sản phẩm thuỷ 
phân đầu cá ngừ lên sự sống và phát triển của 
tôm thẻ chân trắng 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Hội nghị khoa học trẻ ngành thuỷ sản toàn 
quốc lần thứ III 

24-25/03/12  

553. An overview on aquaculture in Vietnam Lê Minh Hoàng Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Đài Loan về 
giống và nuôi biển 

25-26/05/12  

554. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của khoa 
nuôi trồng thuỷ sản trường ĐHNT giai đoạn 
2011 - 2012 và định hướng cho phát triển TS 

Lê Minh Hoàng Hội nghị khoa học trẻ ngành thuỷ sản toàn 
quốc lần thứ III 

24-25/03/12  

555. Investigation of the effects of the histone 
deacetylase inhibitor saha on the 
medulloblastoma cell line daoy using both ge-
based and gel-free proteomic approaches 

Phạm Thu Thuỷ Hội nghị quốc tế về kỹ thuật y sinh lần thứ 4 
năm 2012  

08-12/01/12  

556. Tối ưu hoá phương pháp phá vỡ màng tế bào 
vi khuẩn streptococus iniae ứng dụng trong quá 
trình phân tách protein bằng SDS - PAGE 

Vũ Đặng Hạ Quyên Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc - 
Khu vực phía Nam lần thứ II 

2012  

557. Effects of food on growth rate and survival rate 
silver red snapper (lutjanus argentimaculatus 

Nguyễn Địch Thanh Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Đài Loan về 
giống và nuôi biển 

25-26/5/12  
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forsskal 1775) from after hatching to 30 days 

558. Current of penaeid seed production in Vietnam Lục Minh Diệp Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Đài Loan về 
giống và nuôi biển 

25-26/5/12  

559. Breeding and seed production of snub-nose 
pompano (trachinotus blochii) in Khanh Hoa 
province 

Ngô Văn Mạnh Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Đài Loan về 
giống và nuôi biển 

25-26/5/12  

560. Kinh doanh theo chuỗi giá trị và nâng cao năng 
lực cạnh tranh: Trường hợp cá Tra Việt Nam 

Nguyễn Thị Kim Anh Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu 
thụ cá tra - Kinh nghiệm của Nauy 

28-29/2/12  

561. Tigue - creep failure of the dissimilar friction 
welding of in718 and m247 

Trần Hưng Trà 4th aun/seed - net regional conference on 
materials 

8-9/12/12  

562. Đánh giá nguy cơ đối với chì của người dân 
thành phố Nha Trang do tiêu thụ các động vật 
thân mềm và giáp xác 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

563. Điều tra tình hình nhiễm virut Laem-Singh 
bằng kỹ thuật RT-PCR trên tôm sú nuôi 
(Penaeus Monodon) ở Khánh Hòa 

Đặng Thúy Bình, Nguyễn 
Viết Dũng, Nguyễn Thị 
Anh Thư, Văn Hồng 
Cầm 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

564. Thu hồi protein và lipit từ đầu cá ngừ theo 
phương pháp thuỷ ngân bằng enzyme 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

565. Xây dựng các thuộc tính cảm quan của cá bớp 
nuôi (Rachycentron canadum) cho phân tích 
mô tả định lượng (QDA) 

Mai Thị Tuyết Nga Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

566. Nghiên cứu cải tiến máy dò cá dùng một tần số 
sang hai tần số sóng siêu âm nhằm nâng cao 
sản lượng khai thác thuỷ sản 

Trần Tiến Phức Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

567. Chế biến bột nêm từ chế phẩm đạm giàu 
carotenoid thu nhận từ đầu tôm thẻ chân trắng 

Phạm Thị Đan Phượng Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

568. Ứng dụng điều khiển mở trong tự động điều 
khiển động cơ diesel tàu thuỷ cỡ nhỏ 

Đoàn Phước Thọ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

569. Ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của cá đối mục (Mugil 
cephalus Linnaeus, 1758) nuôi thương phẩm 
trong ao đầm nước lợ tại Quảng Bình 

Phạm Xuân thuỷ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

570. Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận và kiến thức 
đến mối quan hệ thỏa mãn - trung thành liên 
quan đến tiêu dùng cá 

Hồ Huy Tựu Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

571. Hiện trạng cung ứng và sử dụng thức ăn nuôi 
tôm he tại tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Minh Phương, 
Lại Văn Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  
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572. Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới vây 
ánh sáng tỉnh Tiền Giang 

Phan Đăng Liêm, 
Nguyễn Đức Sĩ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

573. Nghiên cứu thu hồi dầu thô từ đầu cá ngừ vây 
vàng bằng phương pháp thuỷ phân sử dụng 
enzyme alcalase 

Bùi Trường Bích Ngân, 
Nguyễn Thị Mỹ Hương 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

574. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 
quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Đình Anh Minh, 
Phan Thị Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

575. Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh 
tế - xã hội của nuôi cá rô đồng trong ao, eo 
ngách vùng bán ngập ở lòng hồ Trị An, tỉnh 
Đồng Nai 

Phan Thị Hoa, Phạm 
Xuân thuỷ, Quách Thị 
Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

576. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi 
nhánh Nha Trang 

Nguyễn Đăng Khoa, 
Nguyễn Đề Thanh, Thái 
Ninh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

577. Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi 
nhánh Khánh Hòa 

Đỗ Hữu Quang, Nguyễn 
Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

578. Phân tích sự thỏa mãn của người tiêu dùng đối 
với chất lượng phục vụ tại hệ thống cửa hàng 
của công ty Yến sào Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Vũ, Phạm 
Xuân thuỷ, Nguyễn 
Thành Cường 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

579. Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH 
Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 

Phan Anh Dũng, Đỗ Thị 
Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

580. Đánh giá sự hài lòng của học viên cao học 
Trường Đại học Nha Trang về chât lượng khóa 
học 

Lê Thị Ngọc Thiện, 
Phạm Thành Thái, Quách 
Hoài Nam 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

581. Ứng dụng rạn nhân tạo trong việc bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thuỷ sản 

Nguyễn Trọng Lương Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 3.2013 

tháng 9/2013  

582. Tính bền vững của hoạt động nuôi trồng thuỷ 
sản - trường hợp huyện đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, 
Đặng Thị Tem 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

583. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình ô tô 
hybrid hai chỗ ngồi phục vụ đào tạo tại Trường 
Đại học Nha Trang 

Nguyễn Văn Định, 
Nguyễn Văn Nhận, Vũ 
Thăng Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

584. Nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm 
nhọn (Psammoperca waigiensis) trong tủ lạnh 

Lê Minh Hoàng, Bông 
Minh Đương, Mai Như 
thuỷ, Phạm Quốc Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

585. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển 
máy khảo nghiệm ma sát phục hồi công tác 

Trần Văn Hùng Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  
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giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học 
Nha Trang 

586. Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng và số lần 
cho ăn trong ngày lên sinh trưởng, tỉ lệ sống 
của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii 
Lacepede, 1801) ở giai đoạn giống 

Ngô Văn Mạnh, Châu 
Việt Anh, Lại Văn Hùng, 
Ngô Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

587. Nghiên cứu ma sát cặp thép - đồng khi sử dụng 
mỡ bôi trơn sản xuất từ dầu cá ba sa 

Nguyễn Văn Tâm, Quách 
Đình Liên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

588. Thành phần loài cá phân bố ở đồng bằng sông 
Cửu Long được lưu trữ tại Bảo tàng thuỷ sinh 
vật, Trường Đại học Nha Trang 

Nguyễn Thị Thúy, 
Trương Thị Bích Hồng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

589. Chế tạo thử nghiệm mối hàn ma sát hợp kim 
nhôm 6061 trên máy phay tại Trường Đại học 
Nha Trang 

Trần Hưng Trà, Phí Công 
Thuyên  

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

590. Nghiên cứu nuôi đẹp seo bố mẹ 
(Comptopallium radula Linnaeus, 1758) thành 
thục bằng lồng tại Vũng Ngán, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

Ngô Anh Tuấn Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

591. Thành phần loài và thử nghiệm trị bệnh do ký 
sinh trùng gây ra trên cá chẽm (Lates 
calcarifer Bloch 1790) nuôi tại Khánh Hòa 

Phan Văn Út Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

592. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí và thời điểm 
phun khí hóa lỏng LPG đến khí thải của động 
cơ diesel sử dụng nhiên liệu hỗn hợp LPG - 
dầu diesel 

Lê Xuân Chí, Mai Sơn 
Hải 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

593. Thử nghiệm công nghệ chuyển giới tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 
1879) nhờ vào nhiệt độ 

Saysamone 
DALAKHAM, Phạm 
Quốc Hùng, Bùi Thị Liên 
Hà 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

594. Xây dựng mô hình quản trị quan hệ khách 
hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại 
thương Việt Nam chi nhánh Nha Trang 

Hoàng Thị Ngọc Hà, 
Nguyễn Thị Trâm Anh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

595. Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính 
kháng khuẩn chống oxi hóa của cao dịch chiết 
từ củ hành tăm (Allium schoenorasum)  

Lê Thị Hương Hà, Phạm 
Thu thuỷ, Vũ Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

596. Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính 
chống oxy hóa của dịch chiết nấm rơm 

Lê Thanh Hải, Nguyễn 
Minh Trí, Huỳnh Nguyễn 
Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  
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597. Hiện trạng nghề sản xuất giống tôm he chân 
trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại 
Ninh Thuận 

Nguyễn Thành Hào, Lê 
Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

598. Tiếp cận chuỗi giá trị nhằm nâng cao lợi thế 
cạnh tranh cho sản phẩm thuỷ sản khai thác - 
trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh 
Hòa 

Phan Lê Diễm Hằng, 
Nguyễn Ngọc Duy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

599. Chiến lược công ty cổ phần muối Khánh Hòa 
đến năm 2020 

Đặng Thị Hồng, Lê Kim 
Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

600. Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi cá 
lồng biển tại vịnh Cát Bà - Hải Phòng 

Nguyễn Ngọc Hưng, Lại 
Văn Hùng, Nguyễn Đình 
Huy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

601. Nghiên cứu hoàn thiện công đoạn rửa và phối 
trộn phụ liệu trong quy trình sản xuất surimi từ 
cá sơn thóc 

Nguyễn Thị Lệ Phương, 
Vũ Ngọc Bội, Nguyễn 
Văn Chung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

602. Đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với 
dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Song Thất, Lê 
Kim Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

603. Nghiên cứu chế độ thuỷ phân thu dịch đạm hòa 
tan giàu axit amin từ protein cá tạp 

Đỗ Thị Thanh Thuỷ, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

604. Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại 
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 
chi nhánh Khánh Hòa 

Hồ Thị Hồng Tuyết, 
Nguyễn Thị Trâm Anh  

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

605. Hiện trạng kỹ thuật và giải pháp phát triển 
nghề nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata 
Quoy & Gaimard, 1824) tại Tân Thành - Cà 
Mau 

Tô Minh Việt, Nguyễn 
Đình Mão, Hoàng Hà 
Giang 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

606. Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế trong lĩnh 
vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha 
Trang 

Nguyễn Thị Hồng Vân, 
Nguyễn Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

607. Hoàn thiện công tác đăng ký đất đai và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành 
phố Nha Trang 

Lê Thành Vinh, Phan Thị 
Dung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

608. Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa đến 
thành phố Nha Trang theo lối sống 

Đỗ Thị Bạch Yến, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

609. Nhu cầu vitamin C và vitamin E ở một số loài 
cá nuôi 

Phạm Thị Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 4.2013 

tháng 12/2013  

610. Tiêu thụ thực phẩm của sinh viên tại các quán 
ăn gần Trường Đại học Nha Trang 

Nguyễn Thuần Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  
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611. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus 
striatus Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh 
Hòa 

Đặng Thúy Bình, Vũ 
Đặng Hạ Quyên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

612. Cơ quan đích của gill-associated virus (GAV) 
cảm nhiễm ở tôm chân trắng (Litopenaeus 
vannamei Boone, 1931)  

Nguyễn Thị Thùy Giang Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

613. Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng, nhiệt độ, pH và 
áp suất thẩm thấu lên hoạt lực tinh trùng cá mú 
cọp (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 
1775)  

Lê Minh Hoàng, Hoàng 
Thị Hiền, Phạm Phương 
Linh, Phạm Quốc Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

614. Nghiên cứu nâng cao năng suất trồng rong sụn 
(Kappaphy alvarezii Doty, 1989) bằng cách 
hạn chế cá dìa (Siganus spp.) ăn rong 

Phạm Quốc Hùng, Lê Thị 
Hồng Mơ, Phùng Thế 
Trung, Nguyễn Quang 
Huy, Sven Jorgen 
Steenfeldt 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

615. Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại 
ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi 
nhánh tỉnh Khánh Hòa 

Mai Diễm Lan Hương Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

616. Nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu tàu vỏ thép sử 
dụng kết hợp thuật toán chia đôi và tìm kiếm 
trực tiếp 

Phạm Bá Linh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

617. Tình hình khai thác, sử dụng và biện pháp 
phòng tránh một số loài cá biển có gai độc ở 
Nha Trang - Khánh Hòa 

Lê Thị Hồng Mơ, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

618. Ảnh hưởng của chiều dài mối hàn đến biến 
dạng góc khi hàn tầm tôn bao vỏ tàu thuỷ 

Bùi Văn Nghiệp Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

619. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản cá thiều (Arius 
thalassinus Ruppell, 1837)  

Trần Văn Phước, Nguyễn 
Đình Mão 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

620. Biến động cường lực và sản lượng khai thác 
của đội tàu lưới rê thu ngừ công suất từ 90 CV 
trở lên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Như Sơn, Hoàng 
Văn Tính, Đoàn Văn Phụ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

621. Du lịch Nha Trang: Vai trò của quảng bá ẩm 
thực 

Nguyễn Thị Hồng Cẩm, 
Hồ Huy Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

622. Nâng cao hài lòng về công việc của giáo viên 
trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại 
Nghệ An 

Nguyễn Thị Quỳnh Châu, 
Lê Kim Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

623. Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước 
sạch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên cấp thoát nước Kiên Giang 

Nguyễn Văn Sơn Châu, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  
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624. Đánh giá mức độ hài lòng đối với công việc 
của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng điện 3 

Nguyễn Văn Đệ, Quách 
Thị Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

625. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Từ 
Sơn - Bắc Ninh 

Nguyễn Thị Hiền, Phạm 
Xuân thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

626. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản 
của ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1885) ở 
Quảng Ninh 

Đặng Khánh Hùng, Vũ 
Trọng Đại, Nguyễn Đình 
Huy, Ngô Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

627. Nghiên cứu xây dựng chương trình tính phục 
vụ thiết kế định tâm hệ trục tàu hàng trọng tải 
lớn 

Trần Văn Hưng, Quách 
Hoài Nam 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

628. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Khánh Hòa 

Đỗ Thị Hương, Nguyễn 
Văn Ngọc  

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

629. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đậu 
tương lên chất lượng giống của cá lăng chấm 
(Hermibagrus guttatus Lacepede, 1803) 

Trần Thị Mai Hương, Lại 
Văn Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

630. Nghiên cứu xác định trường ứng suất trong 
trục khuỷu động cơ D12 bằng phương pháp 
phần tử hữu hạn 

Nguyễn Bá Hữu, Quách 
Hoài Nam 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

631. Hiện trạng, tiềm năng và giải pháp qui hoạch, 
phát triển bền vững vùng nuôi nghêu (Meretrix 
lyrata Sowerby, 1851) bãi triều ven biển huyện 
Thái Thụy - Thái Bình 

Phạm Thị Lan, Ngô Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

632. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh lộ trình thực 
hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Khánh Hòa 

Đặng Thị Kim Loan, 
Phạm Xuân thuỷ, Thái 
Ninh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

633. Quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại ngân 
hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam 
(eximbank) - chi nhánh Nha Trang 

Nguyễn Thị Hằng Nga, 
Đỗ Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

634. Mức độ nhiễm ấu trùng sán song chủ (cercaria) 
trên ốc nước ngọt tại hai xã An Mỹ, An Hòa, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Phước Bảo 
Ngọc, Nguyễn Cao Lộc, 
Võ Thế Dũng, Ngô Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

635. Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2020 

Nguyễn Ngô, Nguyễn 
Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

636. Hoạt tính probiotic, đặc điểm phân loại và điều 
kiện nuôi thích hợp của chủng Bacillus 
pumilusB3.10.2 phân lập từ tôm hùm bông 

Trần Vũ Đình Nguyên, 
Nguyễn Văn Duy, Vũ 
Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  
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637. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty 
cổ phần tư vấn và xây dựng 97 đến năm 2020 

Nguyễn Đức Sỹ, Nguyễn 
Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

638. Xác định hàm lượng cyanua tổng trong sắn và 
bã sắn 

Hồ Diễm Thúy, Phạm 
Thị Mai, Nguyễn Minh 
Trí 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

639. Dự báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-
5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang - tỉnh 
Khánh Hòa 

Ngô Thị Như Thùy, 
Quách Thị Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

640. Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi 
nhánh Khánh Hòa 

Nguyễn Mậu Trừ, 
Nguyễn Thị Trâm Anh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

641. Phân tích các nhân tố tác động đến sự gắn kết 
của nhân viên đối với tổng công ty Khánh Việt 

Nguyễn Thành Tuyến, Lê 
Kim Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

642. Công tác quản lý thuế đối với các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế 
huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Tươi, Đỗ Thị 
Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

643. Phân tích huy động vốn cho đầu tư phát triển 
kinh tế tỉnh Kiên Giang và các gợi ý chính sách 

Trần Nhật Vũ, Phạm 
Thành Thái 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

644. Vai trò của giun đốt (Annelida) trong nông 
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và lâm nghiệp 

Trương Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 1.2014 

tháng 3/2014  

645. Mô hình quyết định chi tiêu của du khách nội 
địa đến Nha Trang - Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Hồng Đào Tạp chí Phát triển kinh tế, số 281 tháng 3/2014  

646. The roles of variety-seeking in the satisfaction 
- destination intentional loyalty relationship: an 
empirical test of vietnamese citizens visits to 
beach cities  

Lê Chí Công, Phạm 
Hồng Chương, Lại Phi 
Hồng 

Journal of economics & development - 
National Economics University - Hanoi, 
Vietnam 

tháng 8/2013  

647. Ảnh hưởng của sản phẩm thuỷ phân protein cá 
trong thức ăn lên sự phát triển của tôm 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
số 19/2013 

tháng 10/2013  

648. Các nhân tố tác động đến ứng dụng thương 
mại điện tử trong các doanh nghiệp tại thành 
phố Nha Trang 

Hồ Huy Tựu, Nguyễn 
Hữu Khôi 

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 274 tháng 8/2013  

649. Nghiên cứu xác định độ bền dọc tới hạn của 
tàu vỏ thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

Huỳnh Văn Vũ Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận 
tải số 7&8 

tháng 9/2013  

650. Ứng đụng điều khiển mờ trong tự động điều 
khiển tốc độ động cơ diesel tàu thuỷ cỡ nhỏ 

Nguyễn Thạch, Đoàn 
Phước Thọ 

Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận 
tải số 7&8 

tháng 9/2013  

651. Lao động cảm xúc, những góc nhìn Nguyễn Thị Hồng Đào Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 8/2013 tháng 8/2013  

652. Bounds testing approach to cointegration: A 
re-examination of FDI and growth in Vietnam 

Phạm Thế Anh, Nguyễn 
Thị Hồng Đào 

Journal of economic development - University 
of economics Hochiminh City, Vietnam 

tháng 10/2013  
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653. Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên 
mô hình bùn hoạt tính khí nâng từng mẻ 
(SBAR) 

Trương Thị Bích Hồng Tạp chí khoa học và công nghệ - số 3 - 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

tháng 10/2013  

654. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và tỷ lệ 
thu hoạch lên sinh trưởng của quần thể tảo 
Thalassiosira sp. (Cleve, 1873) 

Trần Anh Tuấn, Ngô Anh 
Tuấn, Trần Thị Lê Trang 

Tạp chí khoa học và công nghệ - số 3 - 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

tháng 10/2013  

655. Hiện trạng khai thác tôm hùm giống tại xã 
Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà 

Vũ Như Tân, Phan Trọng 
Huyến, Trần Đức Phú, 
Nguyễn Văn Nhuận, Tô 
Văn Phương 

Tạp chí khoa học và công nghệ - số 3 - 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

tháng 10/2013  

656. Nghiên cứu độ sâu hợp lý của nghề câu vàng 
khai thác mực tầng đáy ở Vịnh Bắc bộ 

Nguyễn Quốc Khánh Tạp chí khoa học và công nghệ - số 3 - 
Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

tháng 10/2013  

657. Ứng dụng mô hình probit trong phân tích quyết 
định xuất khẩu của doanh nghiệp tại Việt Nam 

Phạm Thế Anh, Nguyễn 
Thị Hồng Đào, Phạm 
Tiến Lâm 

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội, 
số 94/2013 

tháng 10/2013  

658. Quảng Nam: chú trọng tuyên truyền về nguy 
cơ tai nạn bom mìn cho học sinh 

Trần Thị Việt Hoài Tạp chí Lao động và Xã hội số 466/2013 tháng 11/2013  

659. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP 
Quân đội Chi nhánh Kiên Giang 

Đỗ Văn Ninh, Thái Ninh, 
Lê Văn Nghiêm 

Tạp chí Công thương, tháng 12/2013 tháng 12/2013  

660. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Hướng đi 
mới, lâu dài và bền vững 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Đặng Thanh Sơn, Ngô 
Xuân Hiền 

Tạp chí Công thương, tháng 11/2013 tháng 11/2013  

661. Bảo tồn và phát huy văn hoá làng chài trong 
phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên vịnh 
Hạ Long 

Đinh Xuân Lập, Tô Văn 
Phương, Lê Thị Phương 
Dung 

Tạp chí Nghiên cứu và phát triển số 6,7/2013 tháng 12/2013  

662. Khả năng quang hợp cực đại của thực vật nổi 
và các tham số của quá trình quang hợp ở Cửa 
Bé, Khánh Hoà 

Nguyễn Đắc Kiên, Phan 
Minh Thụ, Đào Thị Hồng 
Vân 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
số 23/2013 

tháng 12/2013  

663. Quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của 
người lao động với doanh nghiệp 

Phạm Thế Anh, Nguyễn 
Thị Hồng Đào 

Tạp chí Khoa học Kinh tế và kinh doanh - Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Vol.29, No.4/2013 

tháng 12/2013  

664. Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người 
buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Nguyễn Xuân Cường, 
Nguyễn Xuân Thọ, Hồ 
Huy Tựu 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh 
doanh, Tập 30, Số 1 (2014) 

tháng 1/2014  

665. Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình tàu 
lặn phục vụ du lịch 

Huỳnh Văn Vũ, Đỗ 
Quang Thắng, Nguyễn 
Công Luật 

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, số 
37 

tháng 1/2014  

666. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi 
nhánh tỉnh Kiên Giang: Tăng nguồn vốn huy 
động 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Đặng Thanh Sơn 

Tạp chí Công thương, số 6 tháng 3/2014  
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667. Chemical composition and potential uses of 
yellowfin tuna (Thunnus albacares) dark 
muscle 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

668. Antioxidant and antibacterial activities of low 
molecular weight chitosan 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 
Vũ Lệ Quyên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

669. Optimization of gelatin production process 
from the skin of tra catfish (Pangasius 
hypophthalmus) 

Vũ Ngọc Bội, Nguyễn 
Thị Mỹ Trang, Vũ Trần 
Tùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

670. Extraction and characterization of collagen 
from tra catfish (Pangasius hypophthalmus) 
skin 

Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn 
Thế Hân, Nguyễn Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

671. Estimating the possibility of  using sonication 
to improve deproteinization by alcalase in 
chitin production 

Ngô Thị Hoài Dương, 
Trần Thị Huyền, Đỗ 
Trọng Sơn, Ngô Đăng 
Nghĩa 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

672. Chemical composition and suggestions for 
utilizing efficiently by - products from 
exported shrimp processing in Vietnam 

Ngô Thị Hoài Dương, 
Khổng Trung Thắng, 
Ngô Đăng Nghĩa 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

673. Antioxidant and polyphenoloxidase inhibitory 
activity of Vietnam edible plants and its 
application in fishrey quality improvement 

Nguyễn Xuân Duy, Hồ 
Bá Vương, Nguyễn Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

674. Antioxidant and polyphenoloxidase inhibitory 
activity of Vietnam edible plants and its 
application in fishrey quality improvement 

Nguyễn Xuân Duy, Hồ 
Bá Vương, Nguyễn Anh 
Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

675. Effect of carrageenan addition in encapsulation 
of gac oil using gelatin gelation method 

Trần Hải Đăng, Lê Thị 
Hà, An Thị Tươi, Tạ Thị 
Minh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

676. Utilization of tuna processing by-product for 
production of protein hydrolysate and fish oil 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

677. Assessment of current utilizations of rest 
materials in tra catfish (Pangasius 
hypophthalmus) processing industry in 
Vietnam 

Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

678. Obtaining gelatin from pond fish scale and 
swim bladder by enzyme method 

Đỗ Lê Hữu Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

679. Preservation of fish waste as silage products Trần Thị Bích Thuỷ, Đỗ 
Văn Ninh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

680. Refinement of fish oil produced from the fat of 
tra and basa catfish 

Nguyễn Thị Mỹ Trang, 
Vũ Ngọc Bội 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  
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681. Bioactive compounds in some small pelagic 
fish species 

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT Số đặc biệt 2013 

Tháng 5/2014  

682. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vitamin 
D3 lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim 
vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) 
giai đoạn giống 

Lại Văn Hùng, Huỳnh 
Thư Thư, Trần Văn 
Dũng, Trần Thị Lê 
Trang, Phạm Thị Khanh 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 4, 
tập 13/2013 

Năm 2013  

683. Nghiên cứu chiết PHLOROTANNIN có hoạt 
tính chống oxy hoá từ rong nâu Sargassum 
mcclurei bằng phương pháp ngâm chiết có hỗ 
trợ vi sóng 

Vũ Ngọc Bội và 3 tác giả 
ngoài trường 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam, tập 52, số 2/2014 

Năm 2014  

684. Nghiên cứu chế tạo máy sấy bằng bơm nhiệt 
lớp sôi kết hợp bức xạ hồng ngoại để sấy rau 
xuất khẩu 

Lê Như Chính, Trần Thị 
Bảo Tiên, Phạm Văn Tuỳ 

Tạp chí Năng lượng nhiệt số 116 - 3/2014 Năm 2014  

685. Phát triển tài chính nông thôn ở đồng bằng 
sông Cửu Long 

Phạm Hồng Mạnh, Hạ 
Thị Thiều Dao 

Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng số 
134, 2013 

Tháng 7/2013  

686. Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 4(5), 
2013 

tháng 8/2013  

687. Các yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng dịch vụ 
mobile banking 

Phạm Hồng Mạnh, Vũ 
Mạnh Cường 

Tạp chí Kinh tế và dự báo số 20, tháng 
10/2013 

tháng 10/2013  

688. Tình hình nhiễm vi khuẩn Listeria 
monocytogenes trên rau cải bẹ và trong quá 
trình muối chua 

Nguyễn Thị Thanh Hải, 
Nguyễn Minh Trí 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
12/2013 

tháng 6/2013  

689. Tuyển chọn chủng Bacillus spp. sinh enzym và 
nhân sinh khối trên môi trường bã sắn 

Nguyễn Minh Trí, Mạch 
Trần Phương Thảo, 
Nguyễn Thị Thanh Hải, 
Phạm Hồng Ngọc Thuỳ 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
16/2013 

tháng 8/2013  

690. Thuỷ phân đầu cá ngừ vây vằng bằng chế 
phẩm enzym thương mại protamex 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tháng 12/2013 

tháng 12/2013  

691. Protein and lipid recovery from tuna head 
using industrial protease 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11 
số 8 

tháng 12/2013  

692. Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc bằng phương 
pháp sấy phun 

Trần Hải Đăng, Hoàng 
Ngọc Anh, An Thị Tươi, 
Lê Thiên Sa, Tạ Thị 
Minh Ngọc 

Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam - Bộ 
KHCN số 12 năm 2013 

tháng 10/2013  

693. Nghiên cứu chuỗi giá trị xuất khẩu gạo tỉnh 
Kiên Giang 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Bạch Ngọc Văn 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
số 13/2013 

Tháng 7/2013  

694. Doanh nghiệp thuỷ sản xuất khẩu tỉnh Khánh 
Hoà tiếp cận thị trượng EU 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Lưu Minh Trọng  

Tạp chí Kinh tế và dự báo số 08, tháng 4/2014 tháng 8/2013  
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695. Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Kiên Giang, nâng cao chất lượng hoạt động 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Nguyễn Thị Hường, Ngô 
Bảo Quốc 

Tạp chí Công thương số 8+9  Tháng 5/2014  

696. Nghiên cứu tác động của rào cản phi thuế quan 
- trường hợp các doanh nghiệp chế biến thuỷ 
sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hoà 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Lưu Minh Trọng  

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 202 Tháng 4/2014  

697. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim 
yến (Aerodramus fuciphagus) tại Việt Nam 

Lê Hữu Hoàng, Đặng 
Thuý Bình, Nguyễn Thị 
Anh Thư 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
2/2014 

tháng 1/2014  

698. Nghiên cứu đa dạng di truyền của cá ngựa đen 
(Hippocampus kuda Bleeker, 1852) tại hai tỉnh 
Khánh Hoà và Phú Yên  

Hoàng Kim Quỳnh, Đặng 
Thuý Bình, Lê Phương 
Chung 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
số 2/2013 

Tháng 9/2013  

699. Phân lập và định danh vi khuẩn phát sáng gây 
bệnh trên cá ngựa đen (Hippocampus kuda)  

Văn Hồng Cầm, Phan 
Thị Thảo, Đặng Thuý 
Bình 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
23/2013 

tháng 12/2013  

700. Ứng dụng thẻ điểm cân bằng (balance 
scorecard) tại Công ty điện lực Kiên Giang 

Nguyễn Văn Ngọc, Hồ 
Mỹ Xuyến 

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số 4/2014 Năm 2014  

701. Phân tích hiệu quả chi phí cho các hộ nuôi tôm 
thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh 
Hoà 

Đặng Hoàng Xuân Huy, 
Trần Văn Thắng 

Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, số 
26/2013 

Năm 2013  

702. Ảnh hưởng của các hạt nano đến cấu trúc và hệ 
số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng 

Phạm Minh Hoàng và 5 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 51 - Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, số 3A 

tháng 8/2013  

703. Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật hút điện hoá ion 
clorua ra khỏi kết cấu bê tông cốt thép bị 
nhiễm clorua 

Phạm Minh Hoàng và 7 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 51 - Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, số 3A 

tháng 8/2013  

704. Hướng dẫn sinh viên tiếp cận tín ngưỡng phồn 
thực từ góc nhìn văn hoá 

Dương Thị Thanh Huyền Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường ĐH Sư 
phạm Huế số 01/2014 

Năm 2014  

705. Mức độ tác động từ các nhân tố hiện hữu trên 
báo cáo tài chính đến thiệt hại chênh lệch tỷ 
giá hối đoái tại Việt Nam 

Nguyễn Thu Thuỷ và 1 
tác giả trường ngoài 

Tạp chí Kế toán và kiểm toán số 1+2+3 năm 2014. Trang 36-
37 (1+2) & 31-33 (3). 

 

706. Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi tôm hùm 
giống tại vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

Nguyễn Trọng Lương, 
Trần Đức Phú, Nguyễn 
Quốc Khánh, Nguyễn Y 
Vang, Nguyễn Văn 
Nhuận 

Tạp chí nghề cá sông Cửu Long, số 1, tháng 
7/2013 

Tháng 7/2013  

707. 4 - Regular graph of diameter 2 Đỗ Như An, Nguyễn 
Đình Ái  

Tạp chí Khoa học - Đại học Đà Lạt, số 6, 
tháng 10/2013 

tháng 10/2013  

708. Đánh giá nguồn lợi của tôm hùm Na-uy 
(Nephrops norvegicus Linnaeus, 1758) tại 

Vũ Trọng Đại Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tháng 12/2013 

tháng 12/2013  
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Iceland dựa vào mô hình biến động sản lượng 

709. Tối ưu hoá điều kiện chiết polyphenol từ rong 
nâu Padina australis và Turbinaria ornata thu 
tại vùng biển Khánh Hoà bằng phương pháp bề 
mặt đáp ứng (RSM) 

Hoàng Thị Huệ An và 4 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Hoá học - Viện Hàn lâm KH&CN VN 
số 6ABC 51/2013 

tháng 11/2013  

710. Công ty Điện lực Kiên Giang: Đo lường mức 
độ thoả mãn công việc của cán bộ công nhân 
viên 

Quách Thị Khánh Ngọc, 
Nguyễn Thị Hường, 
Nguyễn Quốc Thới 

Tạp chí Công thương, số 7, tháng 4/2014 Tháng 4/2014  

711. Hoạt tính chống oxy hoá của dịch chiết lá vối 
(Cleistocalyx operculatus) và khả năng hạn chế 
sự oxi hoá chất béo thịt cá dầu 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Nguyễn Xuân Duy và 2 
tác giả ngoài trường 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tháng 12/2013 

tháng 12/2013  

712. Hoạt tính enzyme polyphenol oxidase từ một 
số loại nấm ăn ở Việt Nam 

Nguyễn Xuân Duy Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà 
Nẵng, 10 (71)/2013 

tháng 10/2013  

713. Sàng lọc thực vật có hoạt tính chống oxi hoá 
và áp dụng trong chế biến thuỷ sản 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 
28/2013 

tháng 10/2013  

714. Thành phần axit amin và các chất bay hơi có 
trong một số loại nước mắm thương mại ở Việt 
Nam 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11 
số 7 

tháng 10/2013  

715. Đường đẳng nhiệt hấp thụ của sản phẩm cá hồi 
đông khô 

Nguyễn Xuân Duy, 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11 
số 1 

tháng 8/2013  

716. Hội chứng chết đỏ ở tôm he chân trắng 
(Litopenaeus vannamei)  

Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị 
Thuỳ Giang, Nguyễn Thị 
Nguyệt Huệ 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XX, số 
7/2013 

Năm 2013  

717. Ứng dụng đo màu kỹ thuật số trong phân tích 
định lượng 

Trần Thị Hoàng Quyên 
và 2 tác giả ngoài trường 

Tạp chí Hoá học 6ABC - Viện Hàn lâm 
KH&CN VN số 51/2013 

tháng 11/2013  

718. Nghiên cứu ảnh hưởng của khởi điểm cho ăn 
lên sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống giai 
đoạn đầu của ấu trùng tôm hề (Hymenocera 
picta Dana, 1852) 

Trần Văn Dũng, Lương 
Thị Hậu 

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
số 1/2014 

Năm 2014  

719. Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của cá khoang cổ cam 
Amphiprion percula (Lacepede, 1801) trưởng 
thành 

Trần Văn Dũng Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái 
Nguyên, tập 107, số 07, 2013 

Tháng 9/2013  

720. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm nga 
(Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) giai 
đoạn cá hương lên cá giống 

Trần Thị Lê Trang, 
Nguyễn Viết Thuỳ 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái 
Nguyên, tập 107, số 07, 2013 

Tháng 9/2013  



 54 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

721. Ảnh hưởng của thức ăn lên tốc độ sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ cam 
Amphiprion percula (Lacepede, 1802) 

Trần Thị Lê Trang Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
12/2013 

tháng 6/2013  

722. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh 
trưởng và tỉ lệ sống của cá khoang cổ cam 
trưởng thành Amphiprion percula (Lacepede, 
1802) 

Trần Thị Lê Trang, Trần 
Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, số 47 (81), 2013 

tháng 6/2013  

723. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và 
tỷ lệ sống của cá chim vây vàng giai đoạn 
giống 

Ngô Văn Mạnh, Lại Văn 
Hùng, Trần Văn Dũng 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam - 
Bộ KHCN, số 15 năm 2013 

Năm 2013  

724. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng protein 
lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây 
vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) 
giai đoạn giống 

Lại Văn Hùng, Huỳnh 
Thư Thư, Trần Thị Lê 
Trang 

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 79, số 1, 
năm 2013 

Năm 2013  

725. Ảnh hưởng của các mức Ni tơ khác nhau lên 
sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của 
Tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi 
trong nước mặn 

Trần Thị Lê Trang Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ số 
26/2013 

Năm 2013  

726. Nghiên cứu áp dụng hải quan điện tử tại Cục 
Hải quan Khánh Hoà 

Huỳnh Phương Thảo, 
Nguyễn Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học công nghệ & Môi trường 
Khánh Hoà, số 3.2013 

Năm 2014  

727. Đổi mới thể chế - giải pháp đột phá để tăng 
trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam 

Phạm Hồng Mạnh Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 
17, số Q1 - 2014 

Năm 2014  

728. Thiết kế cải tiến và chế tạo thiết bị kiểm định 
phanh ô tô MB 6000 

Lê Bá Khang Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tháng 6/2014  

729. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại 
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Kiên Giang 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Đặng Thanh Sơn, 
Nguyễn Văn Nguyên 

Tạp chí Công thương, số 14 tháng 10/2013 tháng 10/2013  

730. Cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin 
cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Khánh 
Hoà 

Phạm Thị Thanh Bình, 
Hoàng Thu Thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

731. Production testing research and beverage from 
Tapioca 

Vũ Duy Đô Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

732. Đo lường năng lực dư thừa và việc sử dụng các 
yếu tố đầu vào của tàu lưới kéo qui mô nhỏ ở 
hai khu vực Vĩnh Trường và Vĩnh Lương, 
thành phố Nha Trang 

Tăng Thị Hiền, Đặng 
Hoàng Xuân Huy 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

733. Đánh giá thành phần dinh dưỡng cơ bản của 
sinh khối Artemia franciscana  

Phan Thị Thanh Hiền, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  
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734. So sánh hiệu quả kinh tế của các nghề cá xa bờ 
- Trường hợp nghề câu cá ngừ đại dương và 
nghề lưới rê tại thành phố Nha Trang 

Cao Thị Hồng Nga Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

735. Thành phần hoá học và khả năng chống oxi 
hoá của Protein Artemia thuỷ phân 

Nguyễn Hồng Ngân, 
Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

736. Tận dụng bã đầu tôm từ quá trình chế biến bột 
đạm giàu carotenoid bằng phương pháp kết 
hợp hai enzyme protease để thu hồi chitin và 
chitosan 

Phạm Thị Đan Phượng, 
Trang Sĩ Trung 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

737. Tình hình tai nạn tàu cá ở tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Đức Sĩ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

738. Ảnh hưởng của loài tảo chiếm ưu  Nguyễn Tấn Sỹ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

739. Hiện trạng khai thác tôm hùm giống tại vịnh 
Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà 

Vũ Như Tân, Trần Văn 
Dũng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

740. Đánh giá mức độ phân rã hứu cơ sinh học ở 
Cửa Bé - Nha Trang 

Phan Minh Thụ, Tôn Nữ 
Mỹ Nga, Nguyễn Thị 
Miền 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

741. Kết quả nghiên cứu về thực trạng nghề khai 
thác cá biển tỉnh Bến Tre 

Hoàng Văn Tính, Phan 
Nhật Thanh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

742. Tuyển chọn chủng vi khuẩn Lactic khử Cyanua 
tổng thích hợp trên môi trường bã sắn 

Nguyễn Minh Trí, Mai 
Thị Tuyết Nga, Hồ Diễm 
Thuý 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

743. Enzymatic hydrolysis of trash fish (Herring 
fish - Ardinella gibbosa) using flavourzyme 
enzyme 

Nguyễn Thị Vân, Đỗ Thị 
Thanh Thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

744. Chiến lược phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại 
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020 

Nguyễn Hữu Dũng, 
Phạm Xuân Thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

745. Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng hàu tam bội Thái Bình 
Dương (Crassostrea gigas Thunderg, 1793)  

Đào Trần Tấn Đào, Tạ 
Ngọc Hưng, Trương Thị 
Bích Hồng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

746. Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất 
lượng dịch vụ cung cấp điện tại Điện lực Ninh 
Hoà 

Nguyễn Tuấn Hải, Trần 
Tiến Phức, Lê Chí Công 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

747. Giải thích động cơ mua đồ chơi gỗ trẻ em của 
các hộ gia đình tại thành phố Nha Trang 

Lã Thị Hiên, Hồ Huy 
Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

748. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc điều chỉnh góc 
phun sớm đến hàm lượng phát thải (Nox, bồ 
hóng) và công suất của động cơ diesel ở các 

Nguyễn Nhật Lai, Phùng 
Minh Lộc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  
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chế độ thải khác nhau bằng phương pháp mô 
phỏng 

749. Một số đặc điểm sinh trưởng cá đục bạc 
(Sillago sihama Forsskal, 1775) ở đầm Nha 
Phu - Khánh Hoà 

Hồ Sơn Lâm, Huỳnh 
Minh Sang, Lê Anh Tuấn 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

750. Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm cá ngừ đại 
dương sang thị trường Châu Âu - Trường hợp 
của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Vương, 
tỉnh Khánh Hoà 

Huỳnh Thanh Lĩn, Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

751. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 
Cổ phần Xây dựng Khánh Hoà 

Nguyễn Kim Nhàn, 
Nguyễn Thị Hiển 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

752. Ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ sinh trưởng, 
tỷ lệ sống của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata 
Sowerby, 1851) ương trong ao tại Thái Bình 

Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt, Lê Anh Tuấn, 
Nguyễn Quang Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

753. Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
- Chi nhánh Nha Trang 

Nguyễn Thị Kim Oanh, 
Đỗ Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

754. Nghiên cứu sử dụng mỡ đà điểu làm mỡ bôi 
trơn cho cặp lắp ghép trục thép - bạc đồng 

Trần Đình Phong, Phùng 
Minh Lộc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

755. Ảnh hưởng của thức ăn rong nâu chỉ vàng khô 
(Gracilaria asiatica) lên quá trình tăng trưởng, 
tỷ lệ sống và chất lượng thịt của bào ngư 
(Haliotis diversicolor Reeve, 1846) nuôi tại 
Bạch Long Vỹ - Hải Phòng 

Võ Hồng Phương, Lục 
Minh Diệp 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

756. Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên 
tốc độ sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá bống 
bớp (Bostrichthys sinensis Lacepede, 1881) 
giai đoạn 5 - 6 cm tại Đồ Sơn - Hải Phòng 

Hà Tân, Phạm Quốc 
Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

757. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra 
kiểm soát tàu cá vùng xa bờ vịnh Bắc Bộ 

Võ Khôi Thành, Hoàng 
Hoa Hồng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

758. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 
chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách trên 
tuyến Nha Trang - thành phố Hồ Chí Minh 
bằng xe giường nằm 

Đào Trung Thành, Lê 
Kim Long 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

759. Các yếu tố tác động đến sự thoả mãn công việc 
của giảng viên Trường Đại học Xây dựng miền 
Trung 

Trần Thị Nguyên Thảo, 
Quách Thị Khánh Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

760. Hiện trạng kỹ thuật và giải pháp nâng cao hiệu 
quả sản xuất tại ba trung tâm giống cá nước 

Nguyễn Trần Thọ, 
Nguyễn Đình Mão 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  
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ngọt trọng điểm Nghệ An, Thừa Thiên Huế và 
An Giang 

761. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá hồi vân 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) giai 
đoạn cá bột lên cá hương 

Nguyễn Viết Thuỳ, 
Nguyễn Đình Mão, 
Nguyễn Anh Tiến, 
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

762. Ảnh hưởng của các biện pháp kích thích sinh 
sản lên các chỉ tiêu sinh sản của hầu Thái Bình 
Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793)  

Lương Hữu Toàn, Lê 
Minh Hoàng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

763. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về tour 
du lịch biển đảo của trung tâm dịch vụ du lịch 
sanest tourist 

Võ Thị Thu Trang, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

764. Một số nhân tố tác động đến ý định sử dụng 
thẻ ATM nhận lương hưu của cán bộ hưu trí tại 
thành phố Nha Trang 

Nguyễn Mạnh Tú, Hồ 
Huy Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

765. Ảnh hưởng của các hàm lượng protein khác 
nhau trong thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ 
sống trong nuôi thương phẩm cá chình hoa 
(Anguilla marmorata) giai đoạn 40 g đến 150 g 
tại Hà Nội 

Hoàng Minh Tuyết, Lại 
Văn Hùng 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

766. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của công 
chức - viên chức đối với các cơ quan Nhà nước 
tại tỉnh Khánh Hoà 

Châu Thị Minh Vi, Hồ 
Huy Tựu 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

tháng 6/2014  

767. Quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng: 
Nghiên cứu thực nghiệm từ trường hợp Việt 
Nam  

Phạm Thành Thái, Trần 
Thị Thu Hoà 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 5/2014 Tháng 5/2014  

768. Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí 
hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Bùi Nguyễn Phúc Thiên 
Chương, Lê Thị Huyền 
Trang, Hồ Xuân Hướng 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 194, tháng 8 
năm 2013, trang 63 - 73 

tháng 8/2013  

769. Liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị sản 
phẩm thủy sản khai thác để phát triển kinh 
doanh bền vững-  Trường hợp mặt hàng cá ngừ 
sọc dưa tại Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Duy, Phan 
Lê Diễm Hằng, Nguyễn 
Thị Kim Anh 

Tạp chí Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn, 
Số 223, tháng 8 năm 2013, trang 52-53 

tháng 8/2013  

770. Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm: 
Trường hợp mặt hàng thủy sản khai thác biển ở 
Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Duy, Phan 
Lê Diễm Hằng, Nguyễn 
Thị Kim Anh 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 280 tháng 2 
năm 2014, trang 78-96. 

Tháng 2/2014  

771. Quản trị quan hệ khách hàng tại An Bình Bank 
– Chi nhánh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh, 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số Chuyên đề, 
tháng 5 năm 2014, trang 53-55 

Tháng 5/2014  



 58 

TT Tên bài báo Tên tác giả/đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản Ghi 
chú 

772. Hoàn thiện quản lý thuế DNNVV tại Chi cục 
Thuế Diễn Châu 

Phan Thị Dung, Võ Quốc 
Khánh 

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số 4/2014 năm 2014  

773. Stab resistance of woven fabrics with ultra-
high-molecular-weight polyethylene 
(UHMWPE) filament yarns 

Dương Tử Tiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 51, số 
5C, năm 2013 

tháng 11/2013  

774. Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín 
dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt 
Nam 

Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Phạm Đình Tuấn 

Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường Đại học 
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tháng 
6/2014, số 284 

Tháng 6/2014  

775. Thí nghiệm cảm nhiễm Gill-Associated virus ở 
tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Thị Thuỳ Giang Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX, số 
5/2014 

Năm 2014  

776. Sử dụng DSC dsPIC30F4011 thiết kế biến tần 
ba pha theo nguyên lý điều chế vector không 
gian SVPWM 

Quách Đức Cường, Ngô 
Kim Anh 

Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông Vận 
tải, số tháng 2, 2014 

Tháng 2/2014  

777. Thiết kế Kit điều khiển số dsPIC33/PIC32 
dùng trong nghiên cứu thực hành và phát triển 
các hệ thống truyền động điện 

Nhữ Khải Hoàn, Quách 
Đức Cường 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

Tháng 6/2014  

778. A review of Giardia lamblia in dringking water Trương Thị Thu Thuỷ Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ sản - 
Trường ĐHNT số 2.2014 

Tháng 6/2014  

779. Nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng mặt 
trười nối lưới 

Đồng Văn Hướng, Nhữ 
Khải Hoàn 

Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông Vận 
tải, số tháng 8, 2014 

Tháng 8/2014  

780. Phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa 
bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

Ngô Xuân Toản, Đỗ Thị 
Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 
số 31d(2014) 

năm 2014  

781. Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu Kiên Giang: 
Chiến lược phát triển đến năm 2020 

Quách Thị Khánh Ngọc, 
Trần Thị Kim Loan 

Tạp chí Công thương số 1+ 2 tháng 1/2014 tháng 1/2014  

782. Nâng cao sự hài lòng trong huy động gửi tiền 
tiết kiệm 

Quách Thị Khánh Ngọc, 
Nguyễn Triều Phú 

Tạp chí Công thương số 18 tháng 12/2013 tháng 12/2013  

783. Chiến lược phát triển du lịch Hà Tiên đến năm 
2020 

Lê Kim Long, Tiền Kim 
Hên, Nguyễn Thị Hường 

Tạp chí Công thương số 7 tháng 4/2014 tháng 4/2014  

784. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lenin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về công tác phát triển 
Đảng trong đồng bào các tôn giáo 

Trần Trọng Đạo Tạp chí Giáo dục lý luận, 217/2014 tháng 4/2014  

785. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng 
giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an 
ninh cho sinh viên 

Lê Xuân Tài Giáo dục quốc phòng - An ninh  
(Sửa lại thành Tạp chí Dân quân tự vệ giáo 
dục quốc phòng để tính thi đua) 

1/6/2014  

786. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng 
giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an 
ninh cho sinh viên 

Lê Như Chính Năng lượng nhiệt số: 113-9/2013 1/9/2013  

787. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng 
giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an 

Lê Thị Nhân Thịnh, Lê 
Hồng Lam 

Kinh tế và Dự báo; ISSN 0866.7120 1/5/2014  
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ninh cho sinh viên 

788. Công tác phát triển đảng trong đồng bào các 
tôn giáo ở thành phố Cam Ranh 

Trần Trọng Đạo Tạp chí Lịch sử đảng 1/8/2014  

789. Sự sẵn lòng chi trả thêm đối với sản phẩm cá 
ba sa nuôi sinh thái của người tiêu dùng tại 
thành phố nha trang 

Huỳnh Thị Ngọc Diệp, 
Hồ Huy Tựu 

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1/9/2013  

790. Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại cụm 
công nghiệp diên phú, xã diên phú, huyện diên 
khánh, tỉnh khánh hoà 

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, 
Võ Thị Ngọc Huyền 

Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn Số 1, tập VIII, năm 2014  

791. Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng hạ 
đường huyết của dịch chiết nấm linh chi 
Ganoderma Lucidum Karst trồng trên rong 
giấy 

Nguyễn Thị Hải Thanh 
Huỳnh Thị Thúy Kiều 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

11/2013  

792. Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và 
đánh giá khả năng kháng khuẩn ERWINIA SP. 
gây bệnh thối nhũng trên cà chua sau thu hoạch 

Hoàng Ngọc Cương, 
Nguyễn Công Minh, 
Trang Sĩ Trung 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

793. Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể hàu 
(Crassostrea spp.) tại khu vực miền Trung và 
miền Bắc, Việt Nam 

Vũ Đặng hạ Quyên 
Đặng Thúy Bình 
Trương Thị Oanh 
Phạm Thị Diệu Anh 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

794. Mối quan hệ tiến hoa giữa cấu trúc α-
conotoxin của ốc cối và phương thức dinh 
dưỡng 

Nguyễn Thị Anh Thư 
Đặng Thúy Bình 
Nguyễn Thị Xuân Diệu 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

795. Nghiên cứu cấu trúc quần thể các loài sinh vật 
biển Việt Nam bằng phương pháp so sánh phần 
tử theo sự cách ly địa lý (comparative 
phylogeography) 

Đặng Thúy Bình 
Nguyễn Thị Anh Thư 
Vũ Đặng Hạ Quyên 
Văn Hồng Cầm 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

796. Isolation and phylogenetic analysis of marine 
bacteria in association with otter clam 
(Lutraria philippinarum) revealing bacteriocin 
production by Cronobacter sakazakii and  
Enterbacter cloacea 

Nguyễn Văn Duy 
Hồ Thị Hồng Nhi 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

797. Antimicrobial activity and characterization of 
crude bacteriocin produced by marine bacteria 
isolated from Vietnam 

Nguyễn Thị Hải Thanh 
Nguyễn Văn Duy 
Nguyễn Thị Hồng Mai 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  

798. Báo cáo đầu tiên về vi khuẩn Nocardia gây 
bệnh ở cá chim vây vàng nuôi lồng tại vịnh 
Nha Trang 

Nguyễn Thị Thùy Giang 
Dương Văn Quý Bình 
Đỗ Thị Hòa 

Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn 
quốc 2013 

27/9/2013  
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799. Giải pháp xúc tiến thương mại sản phẩm thủy 
sản Việt Nam vào thị trường Nga 

Nguyễn Văn Ngọc 
Phạm Hồng Mạnh 

Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản 
bền vững vùng duyên hải miền Trung 

3/2014  

800. Phát triển ngành bảo quản, chế biến thủy sản 
vùng duyên hải miền Trung 

Nguyễn Văn Minh 
Trang Sĩ Trung 
Huỳnh Long Quân 

Xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản 
bền vững vùng duyên hải miền Trung 

3/2014  

801. Phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty CP vận 
tải đa phương thức (Vietranstimex) 

Hoàng Ngân 
Đỗ Thị Thanh Vinh 

Hội thảo khoa học về Quản trị và Kinh doanh 
2013 

12/2013  

802. Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo 
tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên 
Giang 

Nguyễn Thị Trâm Anh 
Trần Thị Lệ Hoài 

Hội thảo khoa học về Quản trị và Kinh doanh 
2013 

12/2013  

803. Phân khúc thị trường và áp dụng Marketing 
Mix để nâng cao sự hài lòng của du khách nội 
địa đối với hoạt dộng kinh doanh du lịch tại 
Nha Trang 

Đặng Hoàng Xuân Huy, 
Nguyễn Văn Nhân 

Hội thảo Khoa học quản trị 2013 7/2013  

804. Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver xử lý nước 
thải chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp 
Suối Dầu 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 
Nguyễn Tân 

Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VIII 11/2013  

805. Đẩy mạnh tín dụng tài trợ xuất khẩu cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng 
thương mại CP Ngoại thương VN - Chi nhánh 
Nha Trang 

Nguyễn Thị Trâm Anh 
Nguyễn Thị Khánh 

Hội thảo Khoa học quản trị 2013 7/2013  

806. Liên kết vùng - Mô hình phát triển bền vững 
ngành thủy sản khu vực Nam Trung bộ 

Nguyễn Thị Trâm Anh 
Nguyễn Thị Kim Anh 
Huỳnh Thị Ngọc Diệp 
Nguyễn Thị Dung 

Hội thảo khoa học về Mô hình tăng trưởng 
kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

10/2013  

807. Stab resistance of woven fabrics with ultra-
high-molecular-weight polyethylene 
(UHMWPE) fillament yarns 

Dương Tử Tiên Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10-01/11/2013  

808. RDB2OWL: Semamtic transformation from 
relational database into OWL Ontology 

Phạm Thị Thu Thúy, 
Trần Hoàng Hải 

Hội nghị Nafosted lần thứ nhất về Khoa học 
thông tin và Máy tính 

13-14/4/2014  

809. Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy phay 
đứng UF222 trong việc chế tạo mối hàn ma sát 
khuấy 

Dương Đình Hảo, 
Vũ Công Hoà, 
Trần Hưng Trà 

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 09/4/2014  

810. Stress and strain analysis in the dissimilar 
superalloys welded join under creep condition 
at 650oC 

Trần Hưng Trà Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 09/4/2014  

811. Regularization for equilibrium problems Phạm Gia Hưng Đại hôi Toán học VN lần thứ 8 10-14/8/2013  
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812. Các hợp chất biển có hoạt tính sinh học Ngô Đăng Nghĩa Chương trình KH&CN phát triển kinh tế biển 
Khánh Hòa giai đoạn 2014-2020 

5/2014  

813. Giới thiệu các mô hình chà - rạn trên thế giới 
và mô hình dự kiến thực hiện ở mũi Bàn Than 

Nguyễn Trọng Lương Cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn địa điểm 
xây dựng chà kết hợp rạn nhân tạo 

11/2013  

814. Độc tố ốc cối Conus tại Việt Nam: tiềm năng 
và triển vọng trong nghiên cứu sinh học thần 
kinh và dược học 

Ngô Đăng Nghĩa 
Đặng Thúy Bình 
Lâm Thành Hưng 
Nguyễn Ái Thương 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

22/11/2013  

815. Nghiên cứu di truyền quần thể cá trích loài 
Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tại vùng biển 
Việt Nam 

Đặng Thúy Bình 
Nguyễn Thị Bảo Châu 
Bùi Kim Ly 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

22/11/2013  

816. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá 
tra Pangasianodon hypophthamus Sauvage, 
1878 bằng phương pháp hình thái và di truyền 

Vũ Đặng hạ Quyên 
Đặng Thúy Bình 
Đào Thị Hàn Ly 
Phạm Thị Diệu Anh 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

22/11/2013  

817. Nghiên cứu di truyền quần thể trai tai tượng 
(Tridacna spp.) ở vùng biển Nam và Trung bộ, 
Việt Nam 

Nguyễn Thị Anh Thư 
Đặng Thúy Bình 
Châu Thị Mỹ Linh 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

22/11/2013  

818. Nghiên cứu thành phần hóa học và khả năng hạ 
đường huyết của dịch chiết nấm linh chi 
Ganoderma lucidum Karst trồng trên rong giấy 

Nguyễn Thị Hải Thanh 
Huỳnh Thị Thúy Kiều 

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn 
quốc khu vực phía Nam lần 3-2013 

22/11/2013  

819. Đánh giá sự tác động của ngư cụ, phương pháp 
khai thác và nguồn sáng đến đối tượng cá ngừ 
đại dương trong nghề câu tay kết hợp ánh sáng 

Nguyễn Trọng Lương Giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại 
dương cho nghề câu tay kết hợp ánh sáng 

9/2013  

820. Nhìn lại chính sách pháp luật của Nhà nước về 
hỗ trợ ngư dân trong phát triển kinh tế biển: 
Một số khuyến nghị 

Phạm Hồng Mạnh Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế 
biển 

22/12/2013  

821. Sinh viên đánh giá kỹ năng nói và đọc hiểu lẫn 
nhau 

Lê Hoàng Duy Thuần Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát 
triển năng lực người học 

26/4/2014  

822. Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt 
động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra 

Lê Văn Hảo Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát 
triển năng lực người học 

26/4/2014  

823. Ứng dụng phương pháp bản đồ tư duy 
(mindmap) vào trong giảng dạy các học phân 
kỹ thuật 

Phạm Thị Thu Thúy 
Dương Tử Tiên 

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát 
triển năng lực người học 

26/4/2014  

824. Giải pháp thúc đẩy tinh thần tự học của sinh 
viên đối với các học phần học cách sử dụng 
phần mềm 

Nguyễn Thuỷ Đoan 
Trang 

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát 
triển năng lực người học 

26/4/2014  

825. Nghiên cứu xác định độ bền dọc tới hạn của 
tàu vỏ thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

Huỳnh Văn Vũ Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10/2013  
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826. Nghiên cứu mô phỏng độ bền kết cấu thân tàu 
ngầm vỏ thép bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn 

Huỳnh Văn Vũ Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10/2013  

827. Khảo sát cơ tính của mối hàn ma sát khuấy tấm 
hợp kim nhôm AA6061 

Dương Đình Hảo, 
Trần Hưng Trà 

Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10/2013  

828. The welded joint between blade and disk 
superalloys in jet engines operating at 
temperature 650oC 

Trần Hưng Trà, 
 Ma.Okazaki 

Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10/2013  

829. Ứng dụng điều khiển mờ trong tự động điều 
khiển tốc độ động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ 

Đoàn Phước Thọ 
Nguyễn Thạch 

Khoa học và Công nghệ lần thứ 13 30/10/2013  

830. Phương pháp khống chế nhiễu tải trong hệ 
thống truyền động điện PMSM-RFOC 

Quách Đức Cường 
Đặng Xuân Kiên 

Tự động hóa công nghiệp và Truyền thông 
CIAC 2014 

5/2014  

831. Nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng mặt 
trời nối lưới 

Nhữ Khải Hoàn 
Đống Văn Hướng 

Tự động hóa công nghiệp và Truyền thông 
CIAC 2014 

5/2014  

832. Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh 
nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà 

Phan Thị Xuân Hương Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và 
hội nhập 

2014  

833. Bối cảnh và những tác động khi VN tham gia 
hiệp định đối tác xuyên TBD (TPP) 

Phạm Hồng Mạnh 
Hạ Thị Thiều Dao 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ 
hội và thách thức đối với VN 

2014  

834. Phát triển bền vững tại VN: Thách thức và 
khuyến nghị 

Phạm Hồng Mạnh Phát triển bền vững của VN trong bối cảnh 
mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: 
Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho tương 
lai 

2014  

835. Từ giảng đường đại học đến việc làm: tình 
hình hội nhập nghề nghiệp của sinh viên VN 
học tiếng Pháp sau khi tốt nghiệp 

Nguyễn Duy Sự Tác động của việc hợp tác quốc tế về công 
nghệ đào tạo trong công tác đào tạo nguồn 
nhân lực cho ngành giáo dục 

03-03/10/2013  

836. Ứng dụng phần mềm Cantasia Studio 8 trong 
xây dựng bài giảng điện tử 

Phạm Thị Thu Thúy 
Dương Tử Tiên 

Ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng dạy học 01/2014  

837. Đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả thời gian tổ 
chức kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm trong 
giờ lý thuyết 

Nguyễn Thuỷ Đoan 
Trang 

Ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng dạy học 01/2014  

838. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cơ tính của vải sợi 
trên nền geopolymer compozit 

Nguyễn Thắng Xiêm 
Lưu Vũ Nhựt 

Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11 07-09/11/2013  

839. Ảnh hưởng của thông số hàn ma sát khuấy đến 
độ bền kéo tấm hợp kim nhôm AA6061 

Phí Công Thuyên 
Dương Đình Hảo 
Trần Hưng Trà 

Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11 07-09/11/2013  

840. Phát triển thuật toán tìm tập thường xuyên dựa 
vào sự phân cụm dữ liệu 

Nguyễn Hữu Trọng Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền 
thông 

14-15/11/2013  

841. Đánh giá hiệu quả bắt đặc trưng của khuôn mặt 
người qua video sử dụng thuật toán ASM phục 

Nguyễn Hoài Nam 
Văn Thế Thành 

Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền 
thông 

14-15/11/2013  
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vụ cho kỹ thuật MOCAP Nguyễn Đình Cường 

842. Hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết lá vối 
(Cleistocalyxoperculatus) và khả năng hạn chế 
sự oxi hóa chất béo thịt cá dầu 

Nguyễn Anh Tuấn Hội thảo khoa học toàn quốc về Nghề cá biển 10-11/10/2013  

843. Thủy phân đầu cá ngừ vây vàng bằng enzyme 
Protamex 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Hội thảo khoa học toàn quốc về Nghề cá biển 10-11/10/2013  

844. Đánh giá nguồn lợi của tôm hùm NaUy 
(Nephrops norvegicus Linnaeus, 1758) tại 
Iceland dựa vào mô hình biến động sản lượng 

Vũ Trọng Đại Hội thảo khoa học toàn quốc về Nghề cá biển 10-11/10/2013  

845. Nghiên cứu cải tiến máy dò cá Furuno-668 
dùng một tần số sang hai tần số sóng siêu âm 
nhằm nâng cao sản lượng khai thác thủy sản 

Trần Tiến Phức 
Phan Văn Cường 

Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn 
quốc lần thứ 3 

08-12/10/2013  

846. Tổng hợp sợi Nano bán dẫn indium-tin oxide 
bằng kỹ thuật vapor-liquid 

Trần Tiến Phức 
Phan Văn Cường 

Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn 
quốc lần thứ 3 

08-12/10/2013  

II Bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế     

1. Seasonal reproductive cycle of Waigieu 
seaperch 
(Psammoperca waigiensis) 

Phạm Quốc Hùng, 
Nguyễn Đình Mão, 
Nguyễn Tường Anh, Elin 
Kjorsvik, Augustine 
Arukwe 

Aquaculture Research 2011, 1-16, 
doi:10.1111/j.1365-
2109.2011.02894.x 

 

2. Convergent dynamics of the juvenile european 
sea bass gut microbiota induced by poly 
hydroxybutyrate 

Bành Thị Quyên Quyên, 
Peter De schryver, etc 

Environmental Microbiology 13(4),2011,1042-1051  

3. Technical Efficiency of Gillnet Fishery in Da 
Nang, Vietnam: 
Application of stochasticproduction frontier 

Nguyen Xuan Truong, 
Terje Vassdal, Quach Thi 
Khanh Ngoc, Nguyen Thi 
Kim Anh, Pham Thi 
Thanh Thuy 

Fish for the People Volume 9, No,1, 2011, ISSN: 
1685-6546, Thailand 

 

4. Mushroom feed additive stabilizes lipid, color 
of yellowtail meat 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 
Toshiaki Ohshima 

Global Aquaculture Advocate 01/06/2011  

5. A Preliminary Risk Assessment of Human 
Exposure to Phycotoxins in 
Shellfish: A Review 

Nguyễn Thuần Anh, C. 
Picot, A. C. Roudot, D. 
Parent-Massin 

Human and Ecological Risk Assessment (An 
International Journal) 

Vol. 17, No. 2, 2011; ISSN: 
1080-7039; Online publication 
date: 11 April 2011. 

 

6. Development of a fiber-reinforced plastic 
armrest frame for weight-reduced automobiles 

Đặng Xuân Phương International Journal of Automotive 
Technology 

Vol. 12, No. 1, February, 2011,  
pp. 83-92. 
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7. Relevant shellfish consumption data for dietary 
exposure assessment 
among high shellfish consumers, Western 
Brittany, France 

Nguyễn Thuần Anh, 
Cyndie Picot, Franc¸ ois-
Gilles Carpentier, 
Alain-Claude Roudot, 
Dominique Parent-
Massin 

International Journal of Environmental Health 
Research 

Vol. 21, No. 2, April 2011, 86–
105. Online publication date: 
18/3/2011.  

 

8. Effect of Raw Material and Processing Factors 
on the Production of Effervescent Artichoke 
(Cynara scolymus L.) Tea Tablets 

Nguyễn Văn Tặng, Pham 
Quang T 

International Journal of Food 
Engineering 

Volume 7, Issue 1, 2011, 
Article 5 

 

9. Design of U-shape milled groove conformal 
cooling channels for plastic injection mold 

Đặng Xuân Phương, 
Hong-Seok Park 

International Journal of Precision Engineering 
and Manufacturing 

Vol. 12, No. 1, February, 2011, 
pp. 73-84. 

 

10. Effect of varying dilutions, pH, temperature 
and cations on spermatozoa motility in fish 
Larimichthys polyactis 

Lê Minh Hoàng Journal of Environmental Biology 01/05/2011  

11. Fire-Resistance of Thermal Silica-Based 
Geopolymer – Carbon Composite 

Trần Doãn Hùng, Petr 
Louda, Oleg Bortnovsky, 
Dora Kroisova 

JUMO Scientific technical journal Volume 56, 01/2011  

12. A stactkellberg analysis of the potential for 
cooperation in straddling stock fisheries 

Le Kim Long, Ola 
Flaaten 

Marine resource economic Vol.26, pp:119-139  

13. Protected areas  for conflict resolution and 
management of recreational and commercial 
fisheries 

Quach Thị Khánh Ngọc, 
Ola Flaaten 

Marine resource economic Vol.25, pp:409-426  

14. The Tikhonov regularization extended to 
equilibrium problems 
involving pseudomonotone bifunctions 

Phạm Gia Hưng, Lê 
Dũng Mưu 

Nonlinear Analysis,  03/05/2011  

15. Semen Properties and Spermatozoan Structure 
of Yellow Croaker, Larimichthys polyactis 

Lê Minh Hoàng, Han 
Kyu Lim, Byung Hwa 
Min, Jung Uie Lee, 
Young Jin Chang 

The Israeli Journal of Aquaculture - 
Bamidgeh 

IIC: 63,2011,560, 8 pages  

16. Efect of weld parameters on mechanical 
properties of the friction stir welding aa6063-t5 

Trần Hưng Trà Asean engineering journal, Vol 1, No.4, 2011 Tháng 12/2011  

17. Reflective and impulsive influences on 
unhealthy snacking. The moderating effects of 
food related self-control 

Hồ Huy Tựu Appetite Tháng 11/2011  

18. Indicators for assessing marine protected areas 
- the case of the nha trang bay marine protected 
area in vietnam 

Quách Thị Khánh Ngọc Asian fisheries science 25 40998  

19. Semen cryopreservation of yellow croaker 
larimichthys polyactis 

Lê Minh Hoàng Reviews in fish biology and fisheries 2011 40994  
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20. Storage of yellow croaker larimichthys 
polyyactis semen 

Lê Minh Hoàng The insraeli journal of aquaculture - bamidgeh 40994  

21. Incorporating fisheries management into 
biodiversity convervation policies to enhance 
effectiveness of MPAs: A case study in Cu Lao 
Cham MPA, Vietnam 

Quách Thị Khánh Ngọc Fish for the people, V.9 Volume 9, number 3, 2011  

22. Open-access Fishing Rent and Efficiency - The 
Case of Gillnet Vessels in Nha Trang, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh Proceedings of the 2nd Congress of the East 
Asian Association for Environmental and 
Resource Economics 

2011  

23. Personalised medical product development 
methods, challenges and opportunities 

Nguyễn Văn Tường Mecahitech 2011 International Conference 22-23/09/2011  

24. Experimental Streptococcus iniae infection in 
barramundi (Lates calcarifer)  

Trần Vĩ Hích 8th Symposium on Diseases in Asian 
Aquaculture 

21-25/11/2011  

25. Ontogeny of the thymus in barramundi (Lates 
calcarifer): a light microscope study 

Trần Vĩ Hích 8th Symposium on Diseases in Asian 
Aquaculture 

21-25/11/2011  

26. Immune response of barramundi (Lates 
calcarifer) to Streptococcus iniae bacterin by 
intraperitoneal injection and anal intubations 

Trần Vĩ Hích 8th Symposium on Diseases in Asian 
Aquaculture 

21-25/11/2011  

27. Results of the Focus Group Discussions on 
Climate Change Impacts and Vulnerability 
Assessment in Ben Tre Province, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh Climate change impacts, vulnerability 
assessments, economic and policy analysis of 
adaptation strategies in selected coastal areas 
in Indonesia, Philippines and Vietnam 

8-9/8/2011  

28. Addressing Climate Risks in Ben Tre 
Province, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh Climate change impacts, vulnerability 
assessments, economic and policy analysis of 
adaptation strategies in selected coastal areas 
in Indonesia, Philippines and Vietnam 

8-9/8/2011  

29. Indicators for a Successful International 
Cooperation Project 

Nguyễn Thị Kim Anh Asian-Norwegian partnerships in academic 
capacity building at a crossroads – 
achievements, experiences and the way ahead 

27-28/9/2011  

30. Achievements and lessons learned from Noma-
Fame project 

Nguyễn Ngọc Duy Asian-Norwegian partnerships in academic 
capacity building at a crossroads – 
achievements, experiences and the way ahead 

26-29/9/2011  

31. A study on the in-line induction heating 
process for forging in terms of saving 
operating energy  

Đặng Xuân Phương International symposium on Green 
manufacturing and Applications, Oct-6-2011/ 
Seoul- Korea  

Tháng 10/2011  

32. Supercritical fluid mediated synthesis of 
poly(2-hydroxyethyl 
methacrylate)/Fe3O4 hybrid nanocomposite 

Nguyễn Văn Hoà và 3 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Materials Science and Engineering B 176 
(2011) 773–778 

2011  
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33. Synthesis of polyaniline/Q-CdSe composite via 
ultrasonically 
assisted dynamic inverse emulsion 
polymerization 

Nguyễn Văn Hoà và 2 tác 
giả nước ngoài 

Colloid Polym Sci (2011) 289:849–854 2011  

34. Facile synthesis of poly(p-
phenylenediamine)/MWCNT nanocomposites 
and characterization for investigation of 
structural effects of carbon nanotubes 

Nguyễn Văn Hoà và 4 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Bull. Mater. Sci., Vol. 34, No. 1, February 
2011, pp. 37–43.  c Indian Academy of 
Sciences. 

2011  

35. Nanostructured Materials with Conducting and 
Magnetic Properties: Preparation of 
Magnetite/Conducting 
Copolymer Hybrid Nanocomposites by 
Ultrasonic Irradiation 

Nguyễn Văn Hoà và 3 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Composite Interfaces 18 (2011) 259–274 2011  

36. Facile synthesis and characterization of carbon 
nanotubes/silver nanohybrids coated with 
polyaniline 

Nguyễn Văn Hoà và 1 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Synthetic Metals 161 (2011) 2078– 2082 2011  

37. Chemical composition and texture of 
commercial geoduck clams (panopea abrupta) 
harvested in southeast alaska 

Nguyễn Xuân Duy và 6 
tác giả nước ngoài 

Journal of shellfish research, Vol.30, No.3, 
761-769, 2011 

2011  

38. Impact: A novel clustering algorithm based on 
attraction 

Nguyễn Đức Thuần Journal of computers, Vol.7, No.3 Tháng 3/2012  

39. Effect of diets containing tuna head 
hydrolysates on the survival and growth of 
shrimp Penaeus vannamei 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Aquaculture: 324-325: 127-134.2012 2012  

40. Fatigue crack propagation behavior in friction 
stir welding of AA6063-T5: Roles of residual 
stress and microstructure 

Trần Hưng Trà International journal of Fatigue, Elvevier, 
2012 

Tháng 2/2012  

41. Certainty, risk and knowledge in the 
satisfaction-purchase intention repationship in 
a new product experiment 

Hồ Huy Tựu Asia pacific journal of marketing and logistics Tháng 1/2012  

42. Evaluation of Shellfish Consumption in Nha 
Trang City, Southern Coastal Vietnam 

Nguyễn Thuần Anh Malaysian Journal Nutrition (1): 37 - 45 Tháng 4/2012  

43. Capacity and capacity utilization: the case of 
trawler fisheries in Nha Trang, Viet nam 

Tăng Thị Hiền AD ALTA 2/2012, issue 1 Năm 2012  

44. Proximate composition, total phenolic content, 
and antioxidant activity of seagrape (Caulerpa 
lentillifera) 

Nguyễn Văn Tặng Journal of Food Science, 76 (7): C950-958 Tháng 10/2011  

45. The moderator effects of perceived risk, 
objective knowledge and certainty in the 

Hồ Huy Tựu Journal of Consumer Marketing 2012  
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satisfaction - loyalty relationship 

46. Open-access fishing rent and efficiency - The 
case of gillnet vessel in Nha Trang, Vietnam 

Nguyễn Ngọc Duy Fisheries research, Vol 127, 128 Tháng 12/2011  

47. Bioactive compounds from By-Products of 
Shrimp Processing Industry in Vietnam 

Trang Sĩ Trung Journal of Food and Drug Analysis Vo.20, 
Suppl.1, 2012, p194-197 

Năm 2012  

48. Alternative livelihoods for small coastal fishers Nguyễn Thị Kim Anh Fish for the people, V.10, Number 1:2012 Năm 2012  

49. Effect of binder and sweeteners on the 
production of effervescent artichoke (cynara 
scolymus L.) tea tablets 

Nguyễn Văn Tặng Journal of Food Processing and Preservation Năm 2012  

50. Milling of Rice grains. The Degradation on 
three structural levels of starch in rice flour can 
be independently controlled during grinding 

Trần Thị Bích Thuỷ  Journal of Agricultural and food chemistry   

51. The Effect of Capital Structure on Firm Value 
for Vietnam’s 
Seafood Processing Enterprises 

Nguyễn Thành Cường International Research Journal of Finance and 
Economics 

Issue 89(2012)  

52. Development of a green manufacturing process 
for automotive radiator grill 

Đặng Xuân Phương 1st Joint Symposium on System Integrated 
Intelligence 6/2012  Hanover -Germany 

Tháng 6/2012  

53. Đo lường năng lực đánh bắt đối với nghề lưới 
kéo ở thành phố Nha Trang, Việt Nam 
(capacity and capacity utiliation: the case of 
trawler fisheries in Nha Trang, Vietnam) 

Tăng Thị Hiền Quaere 2012 (Reviewed Proceedings) 14-18/5/2012  

54. Development of a quality index scheme for 
sensory evaluation of chill-stored Panagasius 
hypophthalmus fillets 

Mai Thị Tuyết Nga Proceedings of international conference on 
food science and nutrition 2012: "Traditional 
resources scientific approaches towards 
quality foods" 

2-4/04/2012  

55. Development of new product - nectar from 
wild mango bouea oppsitifolia (roxb) meissn 

Mai Thị Tuyết Nga Proceedings of universiti terengganu 11th 
international annual symposium on 
sustainability science and management  

9-11/7/2012  

56. Natural biopolymers - carrageenans: Their 
receiving from red algae genus of kappaphycus 
and eucheuma cultivated in the coastal area of 
south vietnam 

Phan Thị Khánh Vinh 3rd Russian - Hellenic symposium with 
international participation and young 
scientists school 

6-13/5/2012  

57. Household Adaptations to Future Climatic 
Risks in The Three Coastal District of Ben Tre 
Province, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh Climate change impacts, vulnerability 
assessments, economic and policy analysis of 
adaptation strategies in selected coastal areas 
in Indonesia, Philippines and Vietnam 

23-28/01/2012  

58. Applying the CEA Method to Analyzing the Nguyễn Thị Kim Anh Climate change impacts, vulnerability 23-28/01/2012  
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Project on Building Sea Dike and the Project 
on Supplying Fresh Water for Residents in Ben 
Tre Province, Vietnam 

assessments, economic and policy analysis of 
adaptation strategies in selected coastal areas 
in Indonesia, Philippines and Vietnam 

59. Natural antioxidants Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 4th Regional aquafeed forum 12-13/04/2012  

60. Production of protein isolates from Tuna Phạm Thị Hiền 4th Regional aquafeed forum 12-13/04/2012  

61. Rearing spiny lobster panulirus ornatus in 
tanks using pelleted diet: effects of stocking 
densities and shelter setting 

Lê Anh Tuấn 4th Regional aquafeed forum 12-13/04/2012  

62. Thermophysical properties of woven fabrics 
reinforced geopolymer composites 

Nguyễn Thắng Xiêm và 2 
tác giả nước ngoài 

World journal of engineering Tháng 6/2013  

63. Effects of commercial fibers reinforced on the 
mechincal properties of geopolymer mortar 

Nguyễn Thắng Xiêm và 3 
tác giả nước ngoài, 2 tác 
giả ngoài trường 

Chemicke listy - The official journal of 
Crzech chemical society. 106 (s560 - s563) 

Tháng 6/2012  

64. The influence of modified fly ash particles by 
heating on the compressive strength of 
geopolymer mortar 

Nguyễn Thắng Xiêm và 2 
tác giả nước ngoài, 2 tác 
giả ngoài trường 

Chemicke listy - The official journal of 
Crzech chemical society. 106 (s557 - s559) 

Tháng 6/2012  

65. The roles of ambivalence, preference conflict 
and family identity: A study of food choice 
among Vietnamese consumers 

Lê Chí Công, Hồ Huy 
Tựu 

Food Quality and Preference 28 (2013) 92-
100 

Tháng 9/2012  

66. Marketing Barriers and Export Performance: A 
Strategy 
Categorization Approach in the Vietnamese 
Seafood Industry 

Hồ Huy Tựu, Svein Ottar 
Olsen 

Asian Journal of Business Research, Volume 
3 Number 1 2013 

2013  

67. FDI and Domestic Firms' Export Behaviour: 
Evidence from Vietnam 

Nguyễn Thị Hồng Đào và 
1 tác giả nước ngoài 

Economic papers, vol.31, no.3, 380-390 Tháng 9/2012  

68. The factors affecting capital structure for each 
group of enterprises in each debt ratio 
threshold: evidence from Vietnam's seafood 
processing enterprises 

Nguyễn Thành Cường, 
Nguyễn Thị Cành 

International Research Journal of Finance and 
Economics.94.2012 

Tháng 7/2012  

69. A multiple-locus variable-number tandem 
repeat analysis (MLVA) of Listeria 
monocytogenes isolated from Norwegian 
salmon-processing factories and from 
listeriosis patients 

Trương Thị Thu Thuỷ và 
2 tác giả nước ngoài 

Epidemiology and infection. Cambridge 
University Press 2012. 1-10 

Tháng 12/2012  

70. A shilt to 50ºC provokes death in distinct ways 
for glucose - and oleate-grown cells of 
yarrowia lipolytica 

Tạ Thị Minh Ngọc và 5 
tác giả nước ngoài, 2 tác 
giả ngoài trường 

Appl Microbiol Biotechnol 2012. 93:2125-
2134 

2012  
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71. Bees-Algorithm-Based optimization of 
component size and control strategy 
parameters for parallel hybrid electric vehicles 

Vũ Thăng Long, Nguyễn 
Văn Nhận 

International Journal of Automotive 
Technology, Vol. 13, No. 7, pp. 1177−1183 
(2012) 

2012 (ko rõ tháng nào)  

72. Bees-Algorithm-Based optimization of 
component size and control strategy 
parameters for parallel hybrid electric vehicles 

Vũ Thăng Long, Nguyễn 
Văn Nhận 

International Journal of Automotive 
Technology, Vol. 13, No. 7, pp. 1177−1183 
(2012) 

2012 (ko rõ tháng nào)  

73. Macroeconomic factors influencing UK 
household loan losses 

Đinh Thị Hồng Minh và 
2 tác giả nước ngoài 

Journal of Financial Regulation and 
Compliance. V20, Issue 4, 2012 

Tháng 11/2012  

74. Effects of Added Phosphates on Lipid 
Stability During Salt Curing and 
Rehydration of Cod (Gadus morhua) 

Nguyễn Văn Minh, Vũ 
Ngọc Bội và 4 tác giả 
nước ngoài 

Journal of the American Oil Chemists' 
Society 

Tháng 10/2012  

75. Microwave-Assisted Synthesis of Carbon 
Nanotube-TiO2 Nanocomposites in Ionic 
Liquid for the Photocatalytic Degradation of 
Methylene Blue 

Nguyễn Văn Hoà và 5 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-
Organic, and Nano-Metal Chemistry, 42:296–
301, 2012 

2012  

76. Covalently Bonded Poly(Acrylic Acid)-Fe3O4 
Nanocomposite Prepared in Supercritical CO2 
and Its Adsorption Capacity for Methylene 
Blue 

Nguyễn Văn Hoà và 1 tác 
giả nước ngoài 

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-
Organic, 
and Nano-Metal Chemistry 

2012  

77. Preparation and antibacterial activity of silver 
nanoparticles-decorated graphene 
composites 

Nguyễn Văn Hoà và 3 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

J. of Supercritical Fluids 72 (2012) 28– 35 2012  

78. Electrochemical property of graphene 
oxide/polyaniline 
composite prepared by in situ interfacial 
polymerization 

Nguyễn Văn Hoà và 2 tác 
giả nước ngoài 

Colloid and Polymer Science Tháng 3/2013  

79. Supercritical fluid-assisted synthesis 
of a carbon nanotubes-grafted 
biocompatible polymer composite 

Nguyễn Văn Hoà và 1 tác 
giả nước ngoài 

Composite Interfaces Tháng 4/2013  

80. Polymerization of vinyl pivalate in 
supercritical carbon dioxide and the 
saponification for the preparation of 
syndiotacticity-rich poly(vinyl alcohol) 

Nguyễn Văn Hoà và 3 tác 
giả ngoài trường, nước 
ngoài 

Korean J. Chem. Eng., 30(5), 1153-1161 
(2013) 

2013  

81. Consumer Participation: The case of home 
meal preparation 

Huỳnh Thị Xuân Mai và 
1 tác giả nước ngoài 

Psychology & Marketing Vol.20: 1-11 Tháng 1/2013  

82. Consumer participation in virtual communities: 
The role of personal values and personality 

Huỳnh Thị Xuân Mai và 
1 tác giả nước ngoài 

Journal of Marketing communications Tháng 2/2013  

83. КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ РОДОВ 
KAPPAPHYCUS И EUCHEUMA, 

Phan Thị Khánh Vinh và 
1 tác giả nước ngoài 

 Izvestia TINRO, ISSN: 1606-9919; (link: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17988807) 

2013  
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КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ В ПРИБРЕЖНОЙ 
ЗОНЕ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА: 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БИОМАССЫ, 
СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КАРРАГИНАНОВ 

84. Субклеточная локализация изоцитратлиазы 
в сое разных сортов 

Trần Thị Hoàng Quyên 
và 2 tác giả nước ngoài 

Организация и регуляция физиолого-
биохимических процессов. Выпуск 
14.2012. С.230-235 

Tháng 7/2012  

85. Development of plastic front side panels for 
green cars 

Đặng Xuân Phương và 3 
tác giả nước ngoài 

CIRP Journal of Manufacturing Science and 
Technology 209.2012 

tháng 8/2012  

86. Optimization of the In-line induction heating 
process for hot forging in terms of saving 
operating energy 

Đặng Xuân Phương và 1 
tác giả nước ngoài 

International journal of precision engineering 
and manufacturing Vo.13, No.7, pp.1085-
1093 

Tháng 7/2012  

87. Two novel strains of bacteriocin-producing 
Lactobacillus plantarum and their application 
ad biopreservative in chill-stored fresh cobia 
meat 

Nguyễn Xuân Duy, Phạm 
Thu Thuỷ, Phạm Ngọc 
Minh Quỳnh 

Journal of Pure & Applied Microbiology Tháng 5/2013  

88. Three new species of Pseudorhabdosynochus 
(Monogenea: Diplectanidae) from Vietnamese 
grouper (Epinephelus spp.) (Percifomes: 
Serranidae) 

Đặng Thuý Bình và 3 tác 
giả nước ngoài 

International journal of aquatic science. Vol.4, 
no.2, 2013 

2013 (chưa có thời gian xuất 
bản chính thức, chỉ có thư xác 
nhận từ Tạp chí và bài báo toàn 
văn) 

 

89.      

90. Motile Parameters of Spermatozoa in Yellow 
Croaker  
Larimichthys polyactis: Effect of Varying 
Sugars 

Lê Minh Hoàng và 1 tác 
giả nước ngoài 

The Israeli Journal of Aquaculture - 
Bamidgeh, IJA_65.2013.898, 5 pages (Có chỉ 
số SCI) 

Tháng 11.2012  

91. Semen properties of waigieu seaperch 
Psammoperca waigiensis 

Lê Minh Hoàng, Phạm 
Phương Linh, Nguyễn 
Thị Hồng Nhung 

The Israeli Journal of Aquaculture - 
Bamidgeh, IJA_66.2013.962, 7 pages  (Có chỉ 
số SCI) 

2013  

92. Evaluation of extenders and  ryoprotectants on 
motility and morphology of longtooth grouper 
(Epinephelus bruneus) sperm 

Lê Minh Hoàng và 1 tác 
giả nước ngoài 

Theriogenology 79 (2013) 867–871 (Có chỉ số 
SCI) 

2013  

93. Experimental Streptococcus iniae infecti on in 
barramundi (Lates calcarifer) cultured in 
Vietnam  

Trần Vĩ Hích, Vũ Đặng 
Hạ Quyên, Nguyễn Hữu 
Dũng, Heidrun Inger 
Wergeland 

International Journal of Aquatic Science  
ISSN: 2008-8019    
Vol. 4, No. 1, 3-12, 2013  

Tháng 1/2013  

94. Site suitability analysis for Bay scallop 
aquaculture and implications for sustainable 

Phạm Thị Khanh và 4 tác 
giả nước ngoài, ngoài 

Journal of Natural Resources and 
Development 2013; 03: 01-13 

Tháng 1/2013  
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fsheries management in the Ha Long Bay 
archipelago, northern Vietnam. 

trường 

95. Postlarvae culture and techical status of 
whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) 
hatcheries in Quang Nam province, Vietnam 

Trần Văn Dũng và 1 tác 
giả nước ngoài 

Aquaculture Asia Volume XVII No.2 Tháng 6/2012   

96. A semantic approach for transforming XML 
Data into RDF ontology 

Phạm Thị Thu Thuý và 2 
tác giả nước ngoài 

Wireless personal communications. An 
international Journal 

Tháng 6/2013  

97. Pharmacokinetic study of catechin 
(epigallocatechin gallate) after intraperitoneal 
and oral administration to yellowtail seriola 
quinqueradiata 

Đặng Thị Đoan Trang và 
8 tác giả nước ngoài 

Aquaculture Science Vol. 61, No.2, 2013 Tháng 6/2013  

98. High accuracy mass spectrometry comparison 
of Conus bandanus and Conus marmoreus 
venoms from the south central coast of 
Vietnam 

Khúc Thị An, Ngô Đăng 
Nghĩa và 7 tác giả nước 
ngoài 

Toxicon Tháng 6/2013  

99. High accuracy mass spectrometry comparison 
of Conus bandanus and Conus marmoreus 
venoms from the south central coast of 
Vietnam 

Khúc Thị An, Ngô Đăng 
Nghĩa và 7 tác giả nước 
ngoài 

Toxicon Tháng 6/2013  

100. Economic efficiency of trawl fisheries: A case 
of trawl fisheries in Nha Trang, Vietnam 

Quách Thị Khánh Ngọc 
và 2 tác giả nước ngoài 

Fish for the people Vo.10, No.3:2012 2012  

101. Effects of dopamine 2 receptor antagonist on 
sex steroid levels, oocyte maturation and 
spawning performances in waigieu seaperch 
(Psammoperca waigiensis) 

Phạm Quốc Hùng và 1 
tác giả nước ngoài 

Fish physiology and biochemistry, Vo 39, No 
2, 2013 

2013  

102. Independence of Redundant Attributes in the 
Attribute Reduction Algorithm 

Nguyễn Đức Thuần International Journal of Advanced Research in 
Computer Science, Volume 3, No. 7, Nov-
Dec 2012 

Tháng 12/2012  

103. How English Has Displaced Russian and Other 
Foreign Languages in Vietnam Since “Doi 
Moi” 

Nguyễn Thị Ngân International Journal of Humanities and Social 
Science Vol. 2 No. 23; December 2012 

Tháng 12/2012  

104. Estimation of travel mode choice for domestic 
tourists to Nha Trang using the multinomial 
probit model 

Võ Văn Cần Transportation Research Part A 49 (2013) 
149-159 

Tháng 1/2013  

105. Affects of Mass burning scales on properties of 
rice husk ash as raw material to produce 
geopolymer 

Trần Doãn Hùng International Journal of emerging technology 
and advanced engineering Vo3, 7, 2013 

Tháng 7/2013  

106. Impact of the IUU Regulation of Long-line 
Fisheries in Vietnam 

Nguyễn Quốc Khánh, 
Trần Đức Phú, Nguyễn 

Fish for the people Vo.11, No.1:2013 2013  
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Trọng Lương 

107. Recognition Performance Improvement of 
Unsupervised Limabeam Algorithm using Post 
Filtering Technique 

Nguyễn Đình Cường, 
Suk-Nam Choi, Hyun-
Yeol Chung 

Tạp chí của Viện  IEMEK, ISSN: 1975-5066 8/2013  

108. Improvement of Recognition Performance for 
Limabeam Algorithm by using MLLR 
Adaptation 

Nguyễn Đình Cường, 
Suk-Nam Choi, Hyun-
Yeol Chung 

Tạp chí của Viện  IEMEK, ISSN: 1975-5066 8/2013  

109. Enhancing Stakeholders’ Role in the Value 
Chain for Sustainable Fisheries Development: 
A Case of Anchovy Fisheries in Vietnam 

Nguyễn Thị Trâm Anh, 
Nguyễn Thị Kim Anh, 
Phạm Thị Thanh Thuỷ 

Fish for the people Vo. 10, No. 2: 2012. 
Bangkok, Thailand, ISSN: 1685-6546 

 2012  

110. Feed intake and brain neuropeptide Y (NPY) 
and cholecystokinin (CCK) gene expression in 
juvenile cobia fed plant-based protein diets 
with 
different lysine to arginine ratios 

Nguyễn Văn Minh, Lại 
Văn Hùng và 4 tác giả 
nước ngoài 

Comparative biochemistry and physiology a-
Molecular & integrative physiology. Issn: 1095-
6433  

 2013  

111. S-Trans: Semantic transformation of XML 
healthcare data into OWL ontology 

Phạm Thị Thu Thuý và 2 
tác giả nước ngoài 

Knowledge-Based Systems 11/2013  

112. Field-Testing the Applicability of Fisheries 
Co-management Models in Ben Tre Province 
of Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh Fish for the People Tập 10, số 3/2012  

113. Remuneration and Economic Performance- 
Theory and the Vietnamese Small Scale Purse 
Seine Fishery 

Phạm Thị Thanh Thủy, 
Ola Flaaten, Nguyễn Thị 
Kim Anh 

Marine Resource Economics Journal (ISSN: 
0738-1360, có chỉ số SCIE) 

Tập 28, số 1/2013  

114. Managing overcapacity of small - scale 
fisheries in Vietnam 

Tô Văn Phương, Trần 
Đức Phú 

Fish for the people, Volume 11, 2013 2013  

115. Semantic and structural similarities between 
XML schemas for integration of ubiquitous 
healthcare data 

Phạm Thị Thu Thuý, 
Young-Koo Lee, 
Sungyong Lee 

Personal and Ubiquitous Computing; ISSN: 
1617-4909 
(Pers Ubiquit Comput 2013) 

2013; 17:1331-1339  

116. Molecular evidence for co-occurring cryptic 
lineages within the Sepioteuthis cf. lessoniana 
species complex in the Indian and Indo-West 
Pacific Oceans 

Đặng Thuý Bình và 10 
tác giả nước ngoài 

Hydrobiologia. ISSN: 0018-8158  Vo.724, 2014, 
Tháng 2/2014 

 

117. An Improvement of Method Handling Missing 
Values in Incomplete Information System 

Nguyễn Quốc Hùng, 
Nguyễn Đức Thuần  

International Journal of Advanced Research in 
Computer Science and Software Engineering. 
ISSN: 2277-128X 

Volume 3, Issue 9, September 
2013, tháng 9/2013 

 

118. Sensory, Microbiological and Chemical 
Assessment 
of Cod (Gadus morhua) Fillets during Chilled 

Nguyễn Văn Minh và 4 
tác giả nước ngoài 

International Journal of Agricultural, 
Biosystems Science and Engineering 

Vol:7 No:7, 2013  
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Storage as Influenced by Bleeding Methods 

119. Effects of Added Phosphates on Lipid Stability 
During Salt Curing and Rehydration of Cod 
(Gadus morhua) 

Nguyễn Văn Minh, Vũ 
Ngọc Bội và 6 tác giả 
nước ngoài 

Journal of the American Oil Chemists Society. 
ISSN: 0003-021X (Print) 1558-9331 (Online) 

Volume 90, Number 3, Tháng 
3/2013 

 

120. Effect of freeze drying on quality of desalted 
tusk fish 

Nguyễn Văn Minh và 2 
tác giả trường ngoài 

Asian Journal of 
Food and Agro-Industry 

2012  

121. Influences of potassium ferrocyanide on lipid 
oxidation of salted cod 
(Gadus morhua) during processing, storage and 
rehydration 

Nguyễn Văn Minh và 4 
tác giả nước ngoài 

Food Chemistry. ISSN: 0308-8146 131 (2012)  

122. Quantitative and qualitative changes in added 
phosphates in cod (Gadus morhua) 
during salting, storage and rehydration 

Nguyễn Văn Minh và 5 
tác giả nước ngoài 

LWT - Food Science and Technology. ISSN: 
0023-6438 

47 (2012)  

123. Drying kinetics of salted cod in a heat pump 
dryer as influenced by different 
salting procedures 

Nguyễn Văn Minh và 3 
tác giả nước ngoài 

Asian Journal of 
Food and Agro-Industry  

2010, 4(01)  

124. The effects of salt concentration on 
conformational changes in cod 
(Gadus morhua) proteins during brine salting 

Nguyễn Văn Minh và 4 
tác giả nước ngoài 

Food Chemistry. ISSN: 0308-8146 125 (2011)  

125. Effects of Different Temperatures on Storage 
Quality of Heavily Salted Cod (Gadus 
morhua) 

Nguyễn Văn Minh và 4 
tác giả nước ngoài 

International Journal of Food 
Engineering. ISSN: 1556-3758 

7(1), Article 3, 2011  

126. Influence of salt concentration on the salting 
kinetics of cod loin 
(Gadus morhua) during brine salting 

Nguyễn Văn Minh và 4 
tác giả nước ngoài 

Journal of Food Engineering. ISSN: 0260-
8774 

100, 225-231, 2010  

127. Near infrared spectroscopy for seafood process 
optimisation and monitoring–A shrimp case 
study 

Nguyễn Văn Minh và 5 
tác giả nước ngoài 

NIR news  Volume 22 Issue 5 (2011)  

128. Appropriate Fishing Depths for Squid 
Longline Fishery in the Gulf of Tonkin, 
Vietnam 

Nguyễn Quốc Khánh, 
Trần Đức Phú, Nguyễn 
Trọng Lương, Audrey A. 
Opoku-Acheampong 

Fish for the people Volume 11, 2013  

129. Imbalanced lysine to agrinine ratios reduced 
performance in juvenile cobia (Rachycentron 
canadum) fed high plant protein diets 

Nguyễn Văn Minh, Lại 
Văn Hùng và 3 tác giả 
nước ngoài 

Aquaculture Nutrition. ISSN:1353-5773 2014  

130. Necessary and sufficient condition for 
Maximal uniquely Hamiltonian graph 

Đỗ Như An, Đinh Văn 
Hoà 

International journal of advanced Research in 
Computer Science. ISSN: 2277-128X 

Volume 3, No. 5, Sept-Oct 
2013 
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131. Reduction of heat losses for the in-line 
induction heating system by optimization of 
thermal insulation 

Đặng Xuân Phương và 1 
tác giả nước ngoài 

International Journal of precision engineering 
and manufacturing. ISSN: 2234-7593 (print 
version); ISSN: 2005-4602 (electronic 
version) 

Vol. 14, No. 6, pp. 903-909. 
JUNE 2013 

 

132. A Study on the Heating Process for Forging of 
an Automotive Crankshaft in Terms of Energy 
Efficiency 

Hong-Seok Park, Đặng 
Xuân Phương 

Procedia CIRP 
Forty Sixth CIRP Conference on 
Manufacturing Systems 2013 

Volume 7, 2013, Pages 646–
651 

 

133. General frameworks for optimization of plastic 
injection molding process parameters 

Đặng Xuân Phương Simulation Modelling Practice and Theory. 
ISSN: 1569-190X 

Volume 41, 15-27, February 
2014 

 

134. Improving the energy efficiency by process 
parameter optimization approach: a case study 
for induction heating 

Đặng Xuân Phương International Journal of Renewable Energy 
and Environmental Engineering 

Vol. 01, No. 01, pp 12-16, 
October 2013 

 

135. Prozessketten für Kurbelwellen ökologisch 
gestalten 

Đặng Xuân Phương và 7 
tác giả nước ngoài, 1 tác 
giả trong nước 

Carl Hanser Verlag, München ZWF, Jahrg.  108(2013) 4, pp. 224-228  

136. Research on Control Strategy of Series Hybrid 
Electric Vehicles 

Vũ Thăng Long International Journal of 
Renewable Energy and Environmental 
Engineering 
ISSN 2348-0157 

Vol. 01, No. 01, October 2013  

137. Comparative study on the hemocytes of 
subtropical oysters Saccostrea kegaki (Torigoe 
& Inaba, 1981), Ostrea circumpicta (Pilsbry, 
1904), and Hyotissa hyotis (Linnaeus, 1758) in 
Jeju Island, Korea: Morphology and functional 
aspects 

Lê Thành Cường và 3 tác 
giả nước ngoài 

Fish and Shellfish Immunology. ISSN: 1050-
4648 

35/2013 
Tháng 10/2013 

 

138. Molecular and histological identification of 
Marteilioides infection in Suminoe oyster 
Crassostrea ariakensis, Manila Clam Ruditapes 
philippinarum and Pacific oyster Crassostrea 
gigas on the south coast of Korea 

Lê Thành Cường và 7 tác 
giả nước ngoài 

Journal of Invertebrate Pathology. ISSN: 
0022-2011 

114/2013 
tháng 9/2013 

 

139. Three new species of Pseudorhabdosynochus 
(Monogenea: Diplectanidae) from Vietnamese 
grouper (Epinephelus spp.) (Perciformes: 
Serranidae) 

Đặng Thuý Bình và 3 tác 
giả nước ngoài 

International Journal of Aquatic Science. 
ISSN: 2008-8019 

Vol.4, No.2, 2013 
tháng 6/2013 

 

140. Kinetics and Optimization of the 
deproteinization by pepsin in chitin Extraction 
from white shrimp shell 

Ngô Thị Hoài Dương, 
Ngô Đăng Nghĩa 

Journal of Chitin and Chitosan science. ISSN: 
2328-7519 (Print): EISSN: 2328-7500 
(Online) 

Vol.2, 2014, Tháng 2/2014  

141. Experimental Streptococcus iniae infect on in 
barramundi (Lates calcarifer) cultured in 

Trần Vĩ Hích, Vũ Đặng 
Hạ Quyên, Nguyễn Hữu 

International journal of aquatic Science Vol.4, No.1, 2013; ISSN: 
2008-8019, Năm 2013 
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Vietnam. Dũng và 1 tác giả nước 
ngoài 

142. Computational modeling of the liquid LPG 
injection into the suction manifold of an SI 
Vehicle Engine 

Nguyễn Thanh Tuấn và 1 
tác giả nước ngoài 

Applied Mechanics and Materials Vol.390, 2013, 
Năm 2013 

 

143. Biogas as a fuel for internal combustion engine 
in the Vietnam 

Nguyễn Thanh Tuấn Journal of engineering and technology, ISSN: 
1338-2330 

Vol 5, 2011, Năm 2011  

144. Bilevel optimization as a regularization 
approach to pseudomonotone equilibrium 
problems 

Phạm Gia Hưng và 2 tác 
giả ngoài trường 

Numerical functional analysis and 
optimization. ISSN: 0163-0563 

Vol 35, issue 5, 2014, Tháng 
5/2014 

 

145. Role of antibiotics on chilled storage sperm 
motility of waigieu seaperch Psammoperca 
waigiensis (Cuvier and Valencienes, 1828)  

Lê Minh Hoàng, Phạm 
Phương Linh, Nguyễn 
Thị Thanh Thuý 

The Israeli journal of aquaculture - Bamidgeh 
2014 

Năm 2014  

146. Study on sperm chilled storage of common 
carp Cyprinus carpio in Viet Nam 

Lê Minh Hoàng, Nguyễn 
Thị Thanh Thuý 

Aquaculture Asia Vol.XVIII, No.3 
tháng 9/2013 

 

147. Some extensions of positive and negative rules 
for discovering basic interesting rules 

Nguyễn Đức Thuần International Journal of intelligent information 
systems. ISSN:2328-7675 (Print); 
ISSN:2328-7683 (Online) 

 2013, 2 (4) 
30/8/2013 

 

148. The stability of bioactive compounds in 
yellowstripe scad (Selaroides leptolepis) under 
subatmospheric pressure storage 

Bùi Trần Nữ Thanh Việt, 
Toshiaki Ohshima 

International journal of research in agriculture 
and food sciences.  ISSN 2311 -2476 

June. 2014. Vol. 2, No.2; 
Tháng 6/2014 

 

149. Destination loyalty as a consequence of 
satisfaction and switching barriers 

Võ Văn Cần Tourism Analysis; Print ISSN: 1083-5423; 
Electronic ISSN: 1943-3999 

Volume 19, No.3, 2014  

150. Optimization of marigold flower (Tagetes 
erecta L.) pretreatment by Viscozyme L for 
improving carotenoid extraction, using 
response surface methodology (June 2013) 

Hoàng Thị Huệ An, Trần 
Thị Hoàng Quyên và 2 
tác giả ngoài trường 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, Центрально-Черноземное 
книжное издательство, ВЫПУСК 15, ВГУ, 
С. 96-104. Tạp chí "Tổ chức và quy định các 
quá trình sinh lý và sinh hóa", NXB Central 
Black Earth , Số 15, Đại học Quốc gia 
Voronetz, 

Tháng 6/2013  

151. Biến thiên hoạt độ isocitrate lyase từ đậu 
tương, xác định gen icl1 và icl2 và quy định sự 
biểu hiện của chúng 

Trần Thị Hoàng Quyên ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ, Центрально-Черноземное 
книжное издательство, ВЫПУСК 15, ВГУ, 
С. 96-104. Tạp chí "Tổ chức và quy định các 
quá trình sinh lý và sinh hóa", NXB Central 
Black Earth , Số 15, Đại học Quốc gia 
Voronetz, 

Tháng 6/2013  
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152. Risk Assessment of Heavy Metals in Shellfish 
for the Population in Nha Trang City, Vietnam 

Nguyễn Thuần Anh và 2 
tác giả nước ngoài 

Journal of Environmental Health; ISSN: 0022-
0892 

Vol 76(6).56-64, Năm 2014  

153. Evaluation of a high plant protein test diet for 
juvenile cobia Rachycentron canadum in 
comparison to  
commercial diets  

Nguyễn Văn Minh, Lại 
Văn Hùng và 3 tác giả 
nước ngoài 

Journal of Agricultural and Crop Research; 
ISSN: 2384-731X 

Vol. 2(6), pp. 117-125, June 
2014 

 

154. Marine bacteriocinogenic bacteria and 
potential probiotics 

Nguyễn Văn Duy, Phạm 
Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Hải Thanh và 2 tác giả 
nước ngoài 

Fish and Shellfish Immunology; ISSN: 1050-
4648 

Tháng 6/2014  

155. Consideration set size, variety seeking and the 
satisfaction-repurchase loyalty relationship at a 
product category level 

Hồ Huy Tựu, Svein Ottar 
Olsen 

Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics; ISSN: 1355-5855 (Previously 
published as: Asia Pacific International 
Journal of Marketing) 

Vol. 25 No. 4, 2013 
pp. 590-613; 
2013 

 

156. Remuneration systems and economic 
performance: theory and Vietnamese small-
scale purse seine fisheries 

Phạm Thị Thanh Thuỷ, 
Ola Flaaten, Nguyễn Thị 
Kim Anh 

Marine Resource Economics, ISSN: 0738-
1360 

Vol 28, 
2013 

 

157. The backward-bending supply curve in 
fisheries-revisited 

Phạm Thị Thanh Thuỷ, 
Ola Flaaten 

Journal of sustainable development. ISSN: 
1913-9063 (Print), ISSN: 1913-9071 (Online) 

Vol.6, No.6, June 2013  

158. Guidance from The Blue Ribbon Panel to the 
Global Partnership for Oceans 

Tập thể tác giả và 
Nguyễn Thị Kim Anh 

Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ (NAS) và 
Ngân hàng Thế giới (WB) xuất bản, tháng 10 
năm 2013, 44 trang. 

Tháng 10/2013  

159. Threshold effect of capital structure on firm 
value: evidence from seafood processing 
enterprises in the south central region of 
Vietnam 

Nguyễn Thành Cường International journal of finance & banking 
studies. ISSN: 2147- 4486 

Vol.3, No.3, 2014  

160. Ionic liquid mediated synthesis of graphene–
TiO2hybridand its photocatalytic activity 

Nguyễn Văn Hòa và 01 
tác giả nước ngoài 

Materials Science and Engineering B 180 
(2014) 38– 45;ISSN: 0921-5107;  
(Materials Science and Engineering B 
Advanced Functional Solid State Materials) 

Năm 2014  

161. Controlled radical polymerization of vinyl 
acetate in supercritical CO2 catalyzed by 
CuBr/terpyridine 

Nguyễn Văn Hòa và 05 
tác giả nước ngoài 

Korean J. Chem. Eng., 31(6), 1088-1094 
(2014); ISSN: 0256-1115; (Korean Journal of 
Chemical Engineering) 

Năm 2014  

162. Massproportion,proximatecompositionandeffec 
ofsolventsandextractionparametersonpigmen 
yieldfromcacaopodshell(theobromacacao l. ) 

Nguyễn Văn Tặng Journal of Food Processing and Preservation; 
Print ISSN: 0145-8892; Online ISSN: 1745-
4549 

Chấp nhận đăng ngày 
30/7/2014 

 

163. The Impacts of the Video-Based Internet 
Materials on  
International Students' Listening 

Lương Đình Duy, Lu-
Fang Lin (Institute of 
Applied English   

International Journal on Studies in English 
Language and Literature (IJSELL), PP 106-
115;  

Volume 2, Issue 8, August 
2014 
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Comprehension  National Taiwan Ocean 
University Keelung, 
Taiwan) 

ISSN 2347-3126 (Print) & ISSN 2347-3134 
(Online) 

164. Gelling Concept Combining Chitosan and 
Alginate - Proofof Principle 

Khổng Trung Thắng, 
OlavA.Aarstad, 
GudmundSkjåk-Bræk, 
KurtI.Draget, 
KjellM.Vårum 

Biomacromolecules. ISSN: 1525-7797 dx.doi.org/10.1021/bm400610b 
| Biomacromolecules 
2013,14,2765−2771 

 

165. Physicochemical and Biofunctional Properties 
of Crab Chitosan Nanoparticles 

Nguyễn Thế Hân, 
HaeSooKwak, 
SangMooKim 

Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 
ISSN: 1533-4880 

Volume 13, Number 8, August 
2013, pp. 5296-5304(9) 

 

166. A design the end of LPG injector nozzed to 
minimizing the icing around outlet injector 
nozzed with liquid phase LPG injection system 

Nguyễn Thanh Tuấn Conference on structure mechanics and 
material science 

7/4/2012  

167. A study on the heating process forr forrging of 
an automotive crankshaft in terms of energy 
efficiency 

Đặng Xuân Phương 
Hong-Seok Park 

46th CIRP conference  on Manuafacturing 
systems 2013 

2013  

168. Quality cuture: perspectives and criteria for 
self assessment at Nha Trang University 

Lê Văn Hảo Building quality cultural and national 
qualification framework 

2013  

169. RDB2RDR: Completed transformation from 
relational database into RDF ontology 

Phạm Thị Thu Thúy, 
Nguyễn Đức Thuần, 
Yongkoo Han, Kisung 
Park, 
Young-Koo Lee 

ACM ICUIMC 2014 9-11/1/2014  

170. Ontogeny of genetic networks underlying 
central appetite-controlling systems in the 
teleost Atlantic cod 

Rønnestad, I., 
Lê Hoàng Thị Mỹ Dung, 
L.Ebbesson, Ø.Karlsen, 
A.R.Angotzi 

Conference on  Experimental Biology 
(EB2014) 

26-30/4/2014  

171. Conservation genetics for improved 
biodiversity and resource managemant in a 
changing Mekong Delta 

Đặng Thúy Bình, Kent E. 
Carpenter 

PEER Science Participants' Conference 30/9-04/10/2013  

172. Microencapsulation of Gac oil in chitosan 
microcapsules 

Trần Hải Đăng, An Thị 
Tươi 
Trần Văn Thanh, Tạ Thị 
Minh Ngọc 

XXI International Conference on 
Bioencapsulation 

28-30/8/2013  

173. Encapsulation of ß-carotene in yeast: influence 
of culture condition 

Trần Hải Đăng, Hồ Thị 
Thu Minh, Phạm Tường 
Vy, Tạ Thị Minh Ngọc 

XXI International Conference on 
Bioencapsulation 

28-30/8/2013  
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174. Assessment of antibacterial activities of 
alogochitosan segmented from chitosan using 
cablt-60 radiation technology 

Nguyễn Văn Minh, Vũ 
Ngọc Bội, Nguyễn Thị 
Mỹ Trang, Hoàng Thị 
Kim Hạnh, Vũ Thị Hoan, 
Lê Hải, Lê Lập 

Conference on  Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia sustainability 

5-6/12/2013  

175. Microencapsulation of Gac oil Trần Hải Đăng 
Tạ Thị Minh Ngọc 
An Thị Tươi 

Conference on  Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia sustainability 

5-6/12/2013  

176. Study on improvement of washing and additive 
mixing stages in surimi production process 
from moontail bullseye 

Vũ Ngọc Bội  
Nguyễn Thị Lê Phương 
Nguyễn Văn Chung 

Conference on  Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia sustainability 

5-6/12/2013  

177. Effects of washing and dewatring stages on the 
quality of sirimi produced from hairtail 
(Trichiurus haumela) 

Vũ Ngọc Bội 
Thái Văn Đức 

Conference on  Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia sustainability 

5-6/12/2013  

178. Antioxidant activity of piper betle leaf and 
application in retardation of lipid oxidation in 
oilfish meat 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Anh Tuấn 

Conference on  Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia sustainability 

5-6/12/2013  

179. Comparative phylogeography of Marine 
organisms along the coast of Vietnam 

Đặng Thuý Bình,  
Nguyễn Thị Anh Thư, 
Vũ Đặng Hạ Quyên, 
Văn Hồng Cầm 

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản Châu Á - Thái 
Bình Dương 

10-13/12/2013  

180. Study of population genetics of Oysters in 
central and northern coast of Vietnam 

Đặng Thuý Bình,  
Vũ Đặng Hạ Quyên 

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản Châu Á - Thái 
Bình Dương 

10-13/12/2013  

181. Siphon necrosis disease of otter shell clams 
Lutraria philippinarum in Quang Ninh 
Province, Vietnam 

Lê Thành Cường 
Nguyễn Thị Anh Thư 
Trần Vỹ Hích 

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản Châu Á - Thái 
Bình Dương 

10-13/12/2013  

182. Spiny lobster aquaculture in Vietnam: Status, 
constraints and opportunities 

Lê Anh Tuấn 
Clive Jones 

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản Châu Á - Thái 
Bình Dương 

10-13/12/2013  

183. Assessment of the nutritional value of feed 
ingredients for feed development for spiny 
lobter Panulirus ornatus 

Lê Anh Tuấn 
Huỳnh Quang Sáng, 
David Smith, 
Brett Glencross 

Hội nghị Nuôi trồng thuỷ sản Châu Á - Thái 
Bình Dương 

10-13/12/2013  

184. Effects of the anti_caking agent potassium 
ferrocyanide (K4[Fe(CN)6]) on lipid oxidation 
of salted cod (Gadus morhua) during salting, 
storage and rehydration 

Nguyễn Văn Minh, 
K.A. Thorarinsdottir, 
G. Thorkelsson, 
A. Gudmundsdottir 
S. Arason 

Seafood for the modern consumer 27-30/9/2011  

185. Acclimation, preservation and mass culture of 
Spirulina platensis Geitler, 1925 in seawater 

Trần Văn Dũng 
Trần Thị Lê Trang 

Conference on Aquaculture and environment: 
A focus in the Mekong Dalta, Vietnam 

3-5/4/2014  
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186. Probabilistic method to Generating the residual 
longitudinal strength of damaged ships 

Huỳnh Văn Vũ 
Cho Sang- Rai 

Hội nghị về Kỹ thuật tàu thuỷ của khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Hải 
dương quốc gia Đài Loan 

09-12/9/2013  

187. Development of quality index method (QIM) 
scheme for arctic charr (Salvelinus 
alpinus)fillets and application in shelf life 
study - Aimulating sea and air transport 

Trần Thị Mỹ Hạnh 
Sveinsdottir K 
Martinsdottir E 

Conference on Food safety and food quality in 
southeast Asia challenges for the next decade 

9-12/11/2011  

188. Synthetic of indium-tin oxide nanostructures 
by vapor-Liquid-Solid technique with gold 
catalys and self-catalyst 

Phan Văn Cường, 
Trần Tiến Phức, 
Kim Do-Hyung 

Hội nghị quốc tế lần 4 về Công nghệ Nano và 
Ứng dụng 

14-16/11/2013  

189. Emission concentration off spark ignition 
engine using liquefied petroleum gas, before 
and after three way catalyst converter 

Nguyễn Thanh Tuấn 5th Annual international travelling conference 13-16/4/2011  

190. Calculation the movement and vaporization of 
the single liquefied petroleum gas droplet after 
ịnection into the intake manifold 

Nguyễn Thanh Tuấn 5th Annual international travelling conference 13-16/4/2011  

191. Influnce of salt concentration on the salting 
kinetics and conformational changes in cod 
(gadus morhua) proteins during salting 

Nguyễn Văn Minh, 
Kristin Anna 
Thorarinsdottir, 
Sigurjon Arason, 
Agusta Gudmundsdottir, 
Gudjon Thorkelssonn 

Conference on Seafood: getting most, serving 
best 

4-7/10/2010  

192. Optimization of Hydrolysis to Produce water-
soluble chitosan and its antifungal effect on 
postharvest anthracnose in mango 

Vũ Ngọc Bội 
Lê Thanh Long 
Trang Sĩ Trung 

SEA Asia 2013 4-6/12/2013  

193. QIM Schime development chilled-stored 
farmed cobia (Rachycentron canadum) slides 

Mai Thị Tuyết Nga 13th Asia Food Conference 9-11/9/2013  

194. Lobster sees fishing, handling and transport Lê Anh Tuấn International Lobster aquaculture Symposium 
and Industrial lobster workshop 

22-25/4/2014  

195. Study on kinetics and optimization of the 
deproteinization by pepsin in chitin extraction 
from white shrimp shell 

Ngô Thị Hoài Dương 
Ngô Đăng Nghĩa 

10th Asia Pacific chitin and chitosan 
symposium 

4-8/10/2013  

196. An overview of fishery sector and quaculture 
sector in Vietnam 

Nguyễn Văn Minh UK-SEA workshop on subtainable 
aquaculture 

20-21/3/2014  

197. Measurement of the status of young lobster 
fishing and commercial lobster farming in Nha 
Trang Bay, Khanh Hoa province, Vietnam 

Đặng Hoàng Xuân Huy 
Nguyễn Trọng Lương 

Meeting challenges in fisheries and aquatic 
resources development 

4/12/2012  

198. Tối ưu hóa qúa trình tách chiết Carageenan từ 
bột rong biển 

Đỗ Lê Hữu Nam 
Đỗ Văn Ninh 

Tiến bộ công nghệ trong công nghiệp thực 
phẩm: Khoa học, giáo dục và sản xuất 

3-4/12/2013  
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199. Nghiên cứu hoạt tính protease trong hệ thống 
tiêu hóa tôm hùm biển Việt Nam 

Đỗ Lê Hữu Nam 
Lại Văn Hùng 

Tiến bộ công nghệ trong công nghiệp thực 
phẩm: Khoa học, giáo dục và sản xuất 

3-4/12/2013  

200. Using new approaches to capacity education 
and research 

Nguyễn Thị Kim Anh Workshop on higher education and research   

201. What characterizes physiological systems that 
control appetite and digestion in fast-growing 
cod larvae 

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 
Edvardsen, RB,  
Angotzi, R, 
Jordal, A-E O, 
Arukwe, A.,  
Karlsen, Ø, 
Van der Meeren, T 
Rønnestad, I 

Programkonferansen HAVBRUK 2014 31/3-2/4/2014  

202. Some Advanced CAD/CAM tecnniques for 
free-form surface machining 

Nguyễn Văn Tường 7th Annual International Conference 
Manufacturing Systems Today and Tomorrow 
2013 

20-21/11/2013  

203. R2Sim: Novel semantic similarity measures for 
matching between RDF ontologies 

Phạm Thị Thu Thúy 1st Asian Winter School on Information and 
Knowledge Engineering  

12-14/01/2014  

204. Improving Speech recognition performance for 
Limabeam Framewwork in real environments 

Nguyễn Đình Cường, 
Nguyễn Thanh Hiếu, 
Hà Thị Thanh Ngà, 
HyunYeol Chung 

1st Asian Winter School on Information and 
Knowledge Engineering  

12-14/01/2014  

205. Effects of high temperature on mechanical 
Properties of Geopolymer mortar based on fly 
ash 

Nguyễn Thắng Xiêm, 
Petr Louda 

Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế, chế tạo 
vật liệu môi sinh và Cơ khí 2014 

12-15/-1/2014  

206. Properties of rice husk burned at ambient 
conditions and ability to use as raw material 
for geopolymer 

Trần Doãn Hùng Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế, chế tạo 
vật liệu môi sinh và Cơ khí 2014 

12-15/-1/2014  

207. Research on Control strategy off series hybrid 
electric vehicles 

Vũ Thăng Long 3rd International conference on Sustainable 
energy - 3rd ICSE 

29-30/10/2013  

208. Improving the engergy effeciency by process 
parameter optimization approach: a case study 
for induction heating 

Đặng Xuân Phương 3rd International conference on Sustainable 
energy - 3rd ICSE 

29-30/10/2013  

209. Application of quality index method for 
freshness evaluation of chilled-storage farmed 
cobia (Rachycentron canadum) portions 

Mai Thị Tuyết Nga Conference on from sensory to quality 25-27/7/2014  

210. Hạn chế sự oxi hóa chất béo thịt cá dầu bảo 
quản lạnh bằng dịch chiết lá ổi 

Nguyễn Xuân Duy 
Hồ Minh Hiệp 

2013 International Symposium on Chemical 
Engineering 

30-31/10/2013  

211. Ức chế polyphenoloxidase bởi nacl, axit lactic 
và áp dụng hạn chế sự sẫm màu của táo cắt lát 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

2013 International Symposium on Chemical 
Engineering 

30-31/10/2013  
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212. Sản xuất sản phẩm thủy phân protein từ đầu cá 
ngừ bằng Enzyme Alcalase 

Nguyễn Thị Mỹ Hương 2013 International Symposium on Chemical 
Engineering 

30-31/10/2013  

213. Approach, algorithm and program for optomal 
design of Vietnamese fishing boats 

Trần Gia Thái Kỹ thuật tàu thủy của khu vực châu Á - TBD 09-12/9/2013  

214. Xác định vị trí đường gia nhiệt tối ưu trong quá 
trình gia nhiệt các tấm tôn bao vỏ tàu thủy 

Trần Gia Thái Kỹ thuật tàu thủy của khu vực châu Á - TBD 09-12/9/2013  

215. Sensory, microbiological and chemical 
assessment of saithe (Pollachius virens) fillets 
during storage as influence by bleeding method 
and muscle type 

Nguyễn Văn Minh, 
Magnea Gudrun 
Karlsdottir, 
Sigurjon Arason, 
Adelheidur Olafsdottir 

The 1st EAFTA Conference 24-26/11/2013  

216. Research on the impact of leadership on 
business competitiveness: case studies in Nha 
Trang 

Lê Chí Công 
Lê Công Hoa 

Hội thảo quốc tế Cùng DN vượt qua thử thách 
- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN vừa 
và nhỏ (ICECH 2013) 

9/2013  

217. Climate change vulnerability index and cost-
effectiveness of adaptation in Ben Tre 
Province, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Anh 
Bùi Nguyễn Phúc Thiên 
Chương 

International workshop on Economics of 
Climate change and policy implications for 
Vietnam 

2/2013  

218. Phân tích kinh tế một số chiến lược thích ứng 
với biến đổi khí hậu: Trường hợp tỉnh Bến tre 
Việt Nam 

Nguyễn Thị Kim Anh 
Hồ Xuân Hướng 
Châu Hữu Trị 

International workshop on Economics of 
Climate change and policy implications for 
Vietnam 

2/2013  

219. Compressed natural gas (CNG) as an 
alternative fuel for internal combustion engine, 
problems and propose technical solution for 
growth CNG vehicles in Vietnam 

Nguyễn Thanh Tuấn XLII international scientific conference of 
Czech and Slovak University deparments and 
institutions dealing with the research of 
combustion engines 

6-7/9/2010  

220. Applicability and development LPG vehicles 
in the Vietnam 

Nguyễn Thanh Tuấn XLII international scientific conference of 
Czech and Slovak University deparments and 
institutions dealing with the research of 
combustion engines 

6-7/9/2010  

221. Rearing spiny lobster Panulirus ornatus using 
pellet diets: replacement of krill meal by acetes 
shrimp meal 

Lê Anh Tuấn 
Clive Jones 

International Vietnam- Taiwan conference on 
advanced mariculture technology 

18-19/6/2014  

222. Purification and utilization of marine inhibitors 
for the management of diabetes 

Nguyễn Thế Hân 
Sang Moo Kim 

Conference on Agriculture engineering and 
post-harvest technology for Asia 
sustaninability 

5-6/12/2103  

223. Suggestions for utilizing efficiently by-
products from exported shrimp processing in 
Vietnam 

Ngô Thị Hoài Dương 
Khổng Trung Thắng 
Ngô Đăng Nghĩa 

Conference on Developing the supply chain 
towards more healthy food 

11-13/11/2013  

224. Protein and lipid recovery from tuna head 
using industrial protease 

Nguyễn Thị Mỹ Hương Conference on Developing the supply chain 
towards more healthy food 

11-13/11/2013  
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225. Antioxidant activity of hydrophylic extract 
from straw mushroom and its effect on shrimp 
melanosis 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo Conference on Developing the supply chain 
towards more healthy food 

11-13/11/2013  

226. A Traceability system of a Pangasius 
hypophthalmus processing in Viet Nam 

Mai Thị Tuyết Nga Conference on Developing the supply chain 
towards more healthy food 

11-13/11/2013  

227. Antioxidant activity of Cleistocalyx 
operculatus leaf extract and possibility of 
retardation of lipid oxidation in oilfish meat 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Anh Tuấn 
Ngô Thanh Hùng 

Food Science and Technology Network 
between Vietnam and Belgium 

11-13/11/2-13  

228. Antioxidant and polyphenoxidase inhibitory 
activity of Guava leaf extract and application 
in retardation of melanosis formation of shrimp 
material after postharvest 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Anh Tuấn 
Hồ Minh Hiệp 
Nguyễn Thị Vân 

Food Science and Technology Network 
between Vietnam and Belgium 

11-13/11/2-13  

229. Inhibitory effect of sodium chloride and lactic 
acid on polyphenoloxidase and prenvention of 
browning of apple and potato slides 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Ngô Thanh Hùng 

Food Science and Technology Network 
between Vietnam and Belgium 

11-13/11/2-13  

230. Antioxidant activity of Piper betle leaf and 
application in retardation of lipid oxidation in 
oilfish meat 

Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Thị Vân 
Nguyễn Anh Tuấn 

Food Science and Technology Network 
between Vietnam and Belgium 

11-13/11/2-13  

231. Studies on retardation of lipid oxidation in oil-
fish meat during refrigerated storage by guava 
leaf extract 

Nguyễn Xuân Duy 
Hồ Minh Hiệp 
Nguyễn Anh Tuấn 

Food Science and Technology Network 
between Vietnam and Belgium 

11-13/11/2-13  

232. Bệnh đốm trắng nội tạng ở cá chim vây vàng 
nuôi lồng 

Nguyễn Thị Thùy Giang 
Dương Quý Bình 
Nguyễn Xuân Nguyên 
Đỗ Thị Hòa 

Vietnam- Taiwan conference on advanced 
mariculture technology 

18-19/6/2014  

233. Suggestions for utilizing efficiently by-
products from exported shrimp processing in 
Vietnam 

Ngô Thị Hoài Dương 
Khổng Trung Thắng 
Ngô Đăng Nghĩa 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

234. YELLOWFIN TUNA (Thunnus albacares) 
DARK MUSCLE: CHEMICAL 
COMPOSITON AND POTENTIAL USES 

Nguyễn Văn Hòa 
Trần Quang Ngọc 
Trần Thị Hoàng Quyên 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

235. HYDROXYAPATIT FROM SOLID FISH 
WASTE: EXTRACTION, 
CHARACTERIZATION AND 
APPLICATION 

Nguyễn Văn Hòa 
Trần Quang Ngọc 
Trần Thị Hoàng Quyên 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

236. REFINEMENT OF FISH OIL PRODUCED 
FROM THE FAT OF CATFISH 

Nguyễn Thị Mỹ Trang 
Vũ Ngọc Bội 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  
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237. AN OVERVIEW ON AQUATIC FOOD 
PROCESSING SITUATION IN CENTRAL 
COAST OF VIETNAM 

Mai Thị Tuyết Nga 
Đỗ Lê Hữu Nam 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

238. ESTIMATING THE POSSIBILITY OF  
USING SONICATION TO IMPROVE 
DEPROTEINIZATION BY ALCALASE IN 
CHITIN PRODUCTION 

Ngô Thị Hoài Dương 
Trần Thị Huyền 
Đỗ Trọng Sơn 
Ngô Đăng Nghĩa 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

239. Gelatine producttion from the skin of catfish Vũ Ngọc Bội 
Nguyễn Thị Mỹ Trang 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

240. UTILIZATION OF TUNA PROCESSING 
BY-PRODUCT FOR PRODUCTION OF 
PROTEIN HYDROLYSATE AND FISH OIL 

Nguyễn Thị Mỹ Trang Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

241. VITAMIN E AND COENZYME Q10 
CONTENTS IN SOME LOW VALUE FISH 
SPECIES 

Bùi Trần Nữ Thanh Việt Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

242. EXTRACTION, CHARACTERIZATION 
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 
COLLAGEN FROM THE SKIN OF TRA 
CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Cúc 
Nguyễn Thế Hân 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

243. POTENTIAL USE OF MARINE 
RESOURCES FOR MANAGEMENT OF 
DIABETES 

Nguyễn Thế Hân Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

244. Assessment of current utilization of rest 
material in Tra catfish (Pangasius 
hypophthalmus) processing industry in 
Vietnam  

Nguyễn Văn Minh Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

245. ANTIOXIDANT AND 
POLYPHENOLOXIDASE ACTIVITY OF 
VIETNAM EDIBLE PLANTS AND ITS 
APPLICATION IN FISHREY QUALITY 
IMPROVEMENT  

Nguyễn Xuân Duy 
Hồ Bá Vương 
Nguyễn Anh Tuấn 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

246. PRESERVATION OF FISH WASTE AS 
SILAGE FOR ANIMAL FEED AND 
ENZYME EXTRACTION 

Trần Thị Bích Thủy 
Đỗ Văn Ninh 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

247. PRINCIPLE OF A NEW GELLING 
CONCEPT BETWEEN CHITOSAN AND 
ALGINATE 

Thang Trung Khong 
Olav A. Aarstad 
Gudmund Skjåk-Bræk 
Kurt I. Draget 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  
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Kjell M. Vårum 

248. ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL 
ACTIVITIES OF LOW MOLECULAR 
CHITOSAN 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 
Vũ Lệ Quyên 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

249. THE RED SEA CUCUMBER'S AVERAGE 
WEIGHT EFFECTED ON CHEMICAL 
COMPONENT AND BACTERIAL 
CONTENT 

Phạm Ngọc Minh Quỳnh Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

250. Effect of carrageenan addition in encapsulation 
of Gac oil using gelatin gelation method 

Trần Hải Đăng 
Tạ Thị Minh Ngọc 
An Thị Tươi 
Lê Thị Hà 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

251. STUDY ON SACCHARIFICATION 
TECHNIQUES OF BROWN SEAWEED BY 
ENZYME METHOD FOR THE 
TRANSFORMATION OF ETHANOL 

Lê Thị Tưởng Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

252. OBTAINING GELATIN FROM THE 
SCALES OF POND FISH AND THE 
BLADDER BY ENZYME METHOD 

Đỗ Lê Hữu Nam Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

253. The non-conventional yeasst Yarrowia 
lipolytica and its application in lipid 
biotechnology  

Tạ Thị Minh Ngọc Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

254. Effect of gamma radiation on chitin Lê Hải 
Lê Xuân Cường 
Trần Văn Vương 
Vũ Ngọc Bội 

Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong công 
nghiệp chế biến thủy sản: Cơ hội và thách 
thức 

9-10/12/2013  

255. Lipid degradation of cod liver during frozen 
storage as influenced 

Nguyễn Văn Minh, 
Magnea Gudrun 
Karlsdottir, 
Kristin A. 
Thorarinsdottir, 
Sigurjon Arason, 
Hordur G. Kristinsson 

TAFT 2012 30/10-02/11/2012  

256. Effect of bleeding on quatity of cod (Gadus 
morhua) muscle during chilled storage 

Nguyễn Văn Minh, 
Magnea Gudrun 
Karlsdottir, 
Sigurjon Arason, 
Hordur G. Kristinsson 

TAFT 2012 30/10-02/11/2012  
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257. Effects of brine concentrations on physical 
characteristics of sailed cod (gadus morhua L.) 
during brine salting 

Nguyễn Văn Minh, 
K.A. Thorarinsdottir, 
G. Thorkelsson, 
A. Gudmundsdottir 
S. Arason 

4th Nordic drying conference 17-19/6/2009  

258. Transcriptome analysis- monitoring dietary 
effects on appetite and digestion in Atlantic 
cod larvae during ontogeny 

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung 
Edvardsen, RB,  
Angotzi, R, 
Jordal, A-E O, 
Karlsen, Ø, 
Van der Meeren, T 
Rønnestad, I 

Genomics in Aquaculture International 
Symposium 

4-6/9/2014  

259. Exhaust emission of motorcycles engines 
running on ethanol blended gasoline 

Nguyễn Thanh Tuấn Internatonal science conference of Czech and 
Slovakia University Departments and 
Institutions dealing with the research of 
Combustion engines 

8-9/9/2011  

260. FEM similation of impact testing for aluminum 
alloy wheel 

Nguyễn Thanh Tuấn 
Bùi Tuấn Việt 
Chi-na Benyajati 

Internatonal science conference of Czech and 
Slovakia University Departments and 
Institutions dealing with the research of 
Combustion engines 

8-9/9/2011  

261. Isolation, screening and characterization of 
marine bacteriocin- produccing bacteria for the 
development of potential drugs in aquacuture 

Nguyễn Thị Hải Thanh 
Nguyễn Văn Duy 
Lê Phương Chung 
Phạm Thu Thủy 

Hội nghị quốc tế Biển Đông 2012 12-14/9/2012  

262. Sensory, microbiological and chemical 
assessment of cod (Gadus morhua) fillets 
during storage as influence by bleeding method 

Nguyễn Văn Minh, 
Magnea Gudrun 
Karlsdottir, 
Adalheidur Olafsdottir, 
Arnljotur Bjarki 
Bergsson, 
Sigurjon Arason 

WASET 8-9/7/2013  

263. The effect of different storage temperatures on 
the quality of salted cod 

Nguyễn Văn Minh 
Sigurjon Aragon 
Asbjorn Jonsson 
Maria Gudjonsdottir 

3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries technology 
conference 

15-18/9/2009  

264. Approaches to measuring GPO's objectives Nguyễn Thị Kim Anh Workshop on GPO's Declaration for healthy, 
productive oceans to help reduce povety 

28-31/7/2013  

 


